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LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến ! 

Sách "Tiếng Nga 8” bao gồm 30 bài, có mục đích giúp 
các em tiếp tục rèn luyện kĩ năng vận dụng tiếng Nga để 
giải quyết những nhiệm vụ giao tiế? cụ thể trong các 
tình huống thường gặp hàng ngày, đồng thời làm quen và 
tích luỹ kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, đất nước và con 
người Nẹa. 

Hi vọng các em sẽ cố gắng phấn đấu và có hứng thú 
trong học tập. 

Chúc các em học giỏi ! 


Các tác giả 
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C 24: z HÉPBBIlI YPÓK 


1. Khuyên di làm gì 
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Fó+xs. ro celuác JIÉếna COBÉTY€T 
TYpWCTaM 1 ÉÚeBa 
IIOCMOTpêTb B MockBé? 

Mduua. nã cosÉTryeT MM 
IOCMOTDÉTb H€HTD TÓPOHA. 


Ự 


JƑ SA) 


RE S.=ẽ.ẽ.x..—m 


,"nwyr:Tr 1 
2⁄2; nh vx, 


-.—.—.—.~..>._—m mmm^ 


[1] ưráre. 
- EaKOÈ WHOCTDđHHHIÏ #3ETK THỊ IOCOBÉTV€IIb /DY8bf#M 
M3ydäTb, ÉCJTI GHI TeÕf#ï CIDáäITMBAIOT? 
- #Ï IOCOBÉTY!O IM WM3yHẩTb DÝCCKLUÍ ñ13BIK. 
- LIloxeMy? 
~ Iorowý *'ITO #1 JIOỐ2TỔ ỐTOT #13HÌK 1í TÝMÔ1O, ITO ŠTO 
MHT€DÉCHHI W KDACÍBBIÌi 83bïK. 


 Ổ ÂMA,MAV 
SESEiEI| sự | mem — 
HT 


DANH TỪCÁCH 3 SỐ NHIÊU 


[2] IpoxwrắliT© 1 CKA2WT€, KTO KOMÝ !ITO COBÉTYV€T /IÊJIATb. 


1. - BắnH, TO HaM Hã/IO HIẾJIATb, TÓỐbI H© 3aỐbIBẩTb 
DÝCCKM© CJIOBä? 


- PeBiTa, BAM Hả/O MHÓTO 1TMTắTb IO-ĐÝCCKU. 
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2. - ro nuCấJI Bpaxi B CBOéÏi CTaTbé? 
- OH TICảJT, YTTO JIỐJHH TOJT2KHbl BCTABäTb DâHO Hi 
HÉJIaTb ýTDeHHIOIO 3apffNKY. 


3. - Buránwii [pHTỐDb€BIWH, MbI H€ 3Hắ€M, 'ITO IO/IADHWTb 
HÉBOKaM B jeHb BocbMỐÓTO MắpTa? 
- MiáibqKM, KVHHT€ IM LỊBĐTHI. 


[3] Dựa vào nội dung đọc được để hoàn chỉnh các câu cho đưới. 


1. CTpOWT€/TIM H© 3HđIOT, KaK 5T0 pế/1aTb. IÏOŠTOMY 
WH2K€HÉP /ỐJ2K€H IM OÕbÑHCHHTb. 
- WÏH>£K©eHéP HÓJ?£€H OỐbñCHWTb........ )# # È E4 # š.h 6 HÊN 


2. IHKỔJIEHWHKM BHHMắỐT€JIbHO CJTÝIIA71M DaâCCKó3 yWWT€IØ 
o Cankr-llerepðÿpre. 
*: D HTCJTE DRCCKRESEHHHN v v š v0 6 0 nu nn0006 00009666 v00 8v 


3. IIOTPVTH IpMTJIaAcWnm Ba/nMa Ha BéWep. 
- Celisác Ba/níúM IUIỄT............................. 


4. MhI I0JIYHWJIM OT yWHT€JIÊï MOCKÔBCKOÏI HTIKÔ/THI 
HÓM€P 3 IIDIäDKH 1 CEÏiqáC HIIIEM IIM HIHCbMÓ. 
§ TH WIITTROIOYDEG EHNHDI uungggŸgghớh GB 6 9v 6b u thao th0fngg 6 


2. Nói chuyển động không theo một hướng 


Tdúus. ynä celtác MIÝT Tứ. JÉTM XỐÓNHT B HIKÔJV 
nêrw? Kổ3,nbLli 1eHb? 
Cduua. Celqác 0H MJIVT Cđuua. Ha, Ká3TpHÏi neHb 
B HIKÔLIY. OHH XÓJN#T B IIKÓ.IY. 
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I3 ;.mn 


Baôưw. Jlãma, Kyná Thì BaôÔdm. Ti 1ắCTO Ê3/VILb B 
celiriác éneIIib? TIKỒ.TY Ha aBTÓỐyc©? 
Jjđưua. fl cefắc êny Jđtua. /Íla, 8B ITRKÓJV ñ BCeTHá 
B IIKỒÔLTY. É3?XY Hà aBTÓỐyce. 
L NT: 
NHnTú XOHTb 
—> ——> 
“#—— 


B ui‹óny (Ha paốóTry) 
éXaTb Ế3nMTb 
——- 


[4] Đọc hiểu nội dung các đối thoại cho dưới và điền vào chỗ chấn 
động từ thích hợp có dạng chia cần thiết. 


1. - ÑÓJIn, CMOTPH, KTO CHJÚT H t1IIrỄ@T B ABTÓỐYyC€? 


- Moi nắna. 

- Êyná 0H..... ? 

- Ha paðôry. On oỐbïqHO..... Ha DaÕÓTy Ha MeTpÓ, 
HO H© 83HáI0, IOWeMÝ C€eTÓHHñ 0H..... TYHả Ha 


aBTÓðyce. 


mm. 


2. - CMmorpứl Bor moá ðáÕy1nKa. 


- ÑYyHä oHä celnác..... L: 
- B Mara3ứH "IIpoýKTHI”. Eá3K7HI 1eHb ÝTDOM OHđ 
Tyná..... : 
ở. - CK@A3KI?T©, TJ© ?XKHBÝT BáIT1 ỐãÕYyTITKa 1 TẾTyTTIKA? 
- B nepéBHe. 
- BbI qáCTO..... K HHM? 


- la, KOFrổ yÿ HaC ©CTb BDÉMH. 


- PeÕáira, BbIi Ốb1LHH HA 7cKoTrếKe Buepá? 
- đa, sqepá MbI XO/JWUHI Hã JICKOTÉK. 


XOHÁNM Ha ñWCKOTéKy =Z ỐbÍnMH Ha ñWCKOTéKe© 


- ẢnHa, TbI 37a B pBIM 2JIÉTOM? 
- Ha, # ÕpLná B ÉpbIiMỸ 2 H€HÉ2JU. 


[5] Hãy truyền đạt lại nội dung các câu nói sau bằng cách thay thế 
động từ được gạch dưới. 


1. HenánHo Bópa ðnIn B Bo/TbHIÓM TeáTpe. 
2.B cyB6óry JlueH É3HILIA B KHHOIÊHTP € HỒBBIM 
1DÝTOM. 
3. Jlếrom Máma Ốpl1ổ Ha HÈpHOM MÓPe. 
4. CerónHn ýTpOM TH 1 eẽ IDYT XOHÚHH B MS. 
9. B BOCKDECÉHb€ MãJIbHKM ÕBI/II Hà CTA/HHÓHG. 
[6] Dùng cách nói vừa học để hỏi bạn bè mùa hè vừa qua đã đi đâu, 
ở đâu, sau đó thông báo cho cả lớp. 
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3. Nói sự việc vừa mới xảy ra 


Hém.s. lpa, xóxemp Irocnýrnarb 
"HóBbie nécHI ró/a”? 

pa.  A y meỐä ©eCTb /TMCK? 

liếma. /a,  TỐJIbKO WTO KYHH2I ŠTOT 
IMCK B Mỹ83bIỐJIbHOM KHỐCK. 


[7] Hurä#re. 


1. - PeÕ#ra, (byTÕÔTbHHIÌ MAT KÓHHHUTCH? 
- đa, OH TỐJIbKO WTO KÓHHIUICH. 
- AÁ KaKán KOMắHHa Hoðe€Ẵmm.1a? 
- "CnapTráK”. 


2. - Fne Tánøw? IloqeMỷ ñ eẽ He BÚ/6JIa? 
- IĨOTOMYÿ 'ITO OHl TÓ2IbKO 'ITO BEIHLIA. 


3. - 3ÄÉHgØ, TbI 3Hắđ€GIIIb, 1TO 3ãBTDA MbI IO€7IeM B Tỷny? 
- Ha, À¿11a TỔJIbKO 1ITO MH© CKa3á11A. 


[8] ro Tri cKẩ?£eIm, 

1. Êcm pe6ára cnpánmparor, oTKýa Jlềna sHắeT, tro 
Onér yz£ế InpHw6xaur wa BuIanWBOCTÔKA? 
(A TbI aHắ€HIb, TO HÉCKOJIbKO MHHWT HA3á7 OHá 
BU6JA ©rÓ Ha ÿýJIMH@.) : 

2. Rornd oốbãcHfeIb, ioqeMý lÍpa He MỐ?X€T OTBÉTWTb 
Ha BOHPÓC, MáMa /XÔMA MJIM H€T? 
(OHá cefác n1puuinná n10MÓï.) 

3. Korná orBewáeInib Ha BOIDỐC, OTKý/1A ThI 3HäÄ©LIIb, 'ITO 
aápTpa ỐÿneT not? 
(A TbI MHHÝTYV Ha8á/ñ CJIÿVTIAJI DáHMO.) 


4. cu ÁnHa Teõá cnpáimuBaer, IoqeMý AnTróny 6xi1o 
ÓHI©Hb BÉCGJIO? 
(A TbI 3Hắ€IIb, 'ITO OH CẴÏfiáC IIOJIVHUJI IHCbMÔ ƠT 
Mapưmi.) 
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[9] IIpoxmráii. 


3npáẩncTrByửTe, MOỨ IODOTU© BbeTHámMCKIW© TDV3äbál 

Ÿ Hac HÓBañi KBapTWpa. OÕkïqHa# MOCKỐBCKaØ KBADTHPA, 
4 KÔMHATBI, He Óq©eHb Õ0.IbIHIiảØ, HO VHIÓÕHañũ KÝXHH II BẩHH8H. 
Moá KÓMHaTa MẫJIE€HbKRAHä. (3/J€Cb TÓ/IbKO KDOBỐTb B VIJLV, 
HÍCbM€HHELi CTOJI, OTHÓ KĐẾCJO W KHII3€HbI€ HÓ/LKM. B 
KÓMHAT€ ỐO/IHIIÓ€ OKHÔ. 

MhI 3WBÊM He B HÉHTPp, HO ÿ Hac ecTrb MaInWna. llána 
OÕbïHO 3W Ha DaÕÓTYy Ha MaLIUHE. Á Mbi © MắMOÏi Bcerná 
XÓ/HWM B IIKỐ¿Iÿ II€IIKÓM, HIOTOMỶ 'HTO OHổ H€8/€KÔ. — 

Celdáic ø CMOTDIHO B OKHÔ II BÍ2KY HÃIIY MAHHIHY. ©TO 
Tiá1a é/€T H1OMỐÏi, IOTOMV TTO y?4É Béep, 6 1acón. BềqepOoM, 
IIÓCJI© ý3WHA  H@MHÔTO CMOTDIO T€JI€BU30Đ M IOTÔM /IÊJI81O 
YDÓKH, yÝ BbeTHẩảMCKMe CJIOBá. Moi pO/TT€JII 3HđJIH, ITO ÿ 
M€HI ©CTb XODÔIIII© Bb©€THẳMCKM© JDY3bñl H f1 JIOỐJEÓ Bb€THẳM, 
IOSTOMY OHII IOCOBÉTOBAJIH MH€ II3yHTb Bb©€THäMCKUHỦ #I3BIK. 

ñ moố.mó nam DaÓH, HaIII 1OM  HảITÿ KBAPDTPY. 


Bam pyr Bána 
Bơnpócoi: 
1. To TbI 8Hắ©IIIb OỐ OỐbTHHOÏï MOCKÓBCKOÏ KBapTỨpe? 


2. mo IocoBéToBaJI Báne W3VdäTb Bb@THäMCKMỈ #13bIK? 
Hoqewý? 
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C 2z BTOPÓÏ YPÓR 


1. Nói cới gì làm di quơn tâm, thích thú 


AuÔpéu. Cepréfi, TbI aHắeIIb, 
TO HHT€D€CV€T 
Bứmropa 1 Haránny? 

Cepeớừ. Bwkropa wnrepecÿer 
qœyrØón, a Harárny - 
ÕaÊT. 


AnÔpéủ. A t+TO WHT€DeCý€T 
1x ÕpấTbeB? 

Cepzớu. Wix ỐpắTmbeB 
MHTeDECÝTOT 
XY/1Ô?X©CTBGHHHI 
(bỨTbMHI. 


%nwo? (wwTnepecosđrnb)  KO2Ó? 
®y _ cú MHT€PpeCY@T | Búkropa 

Haráuuy 
{búnbMbi | MHTGDe€CÝIOT | Ốpát-en 


[1] Dựa vào lời nói của các nhân vật để hỏi đáp theo nội dung "no 
®&O2Ó Hnepectjem.?". 


Hána: Cáina, KaKán ÕÿneTr 
norôna cerónHna? 
Máwa: Eforxả 0TKpbiBi©Tcw 
BbIcraBpKa “Móna”, Cáma? 
y Jlếna: Wiro s BonbIiÓM reárpe? 
- Bóga: Cáấmia, KaKH©€ KOMäH/DBI 
BCTDÉTØTCñ Hà CTa7MÓHe? 


mm — 


[2] Tập đọc và chú ý sự khác nhau giữa dạng cách 4 số nhiều của danh 
từ động vật và danh từ bất động vật. 


1. - EaK Thi NÝMaerITb, 'ITO Ha ŠTOÏ† BEICTABK€ IHHT€DeCÝ€T 
MáJIbq4WKOB, ä tITO - HÉBOH€K? 
- MánbHKOB IHT€D€CýIOT DÁ3HbI©€ MAâILIWHBbI 1 DÓỐOTbỊ, 
8 HIÉBOHIEK, HABÉDHO€, - KÝKJIBI II CVMKI, 
2. - CKÓpo y Cepẽ3x neHb DO3X£I6HWAH. TO TbI eMV 
IIOnäMLIb? 
- fñl nýMa!O IIOTADTb ©MỸ KHÍTH 11 TeTDđ/I. 
- Á ñ I07apIÔ eMỸ KaDaH/ALI II KĐắCKI. 


3. - PeÕäãra, KOTÓ Bbi 3/Ie€Cb BCrpewqáere? 
- MbI BcTpedäeM ywwTeyéli 1 yqWT€JTbHMII 3 MOCKBHI. 


=> DANH TỪ Ở CÁCH 4 SỐ NHIỀU 


Cách 4 số nhiê 
'2hit2ndlhy si 


Động vật yd⁄Ternb yzrenél 


số nhiều 
ñéBoHka néBonek 
yHúT@nbHMua | YyHúT@TbHMLI 


lã- — 
KapaHnáuui KapaHnauul 


ra3éra ra3ếéTbl 
nécHa nécHH Như cách 1 
TeTpán TeTpánH số nhiều 


ñMCbMÓ núCbMa 
nóne noná 
3náHwe 
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[3] Chọn dạng cần thiết của từ để điển vào chỗ chấm cho hợp nghĩa. 


1. - Eoró BbIl z46re? 
- Mbi 3£IÊM... 


a) TDyT 6)npýoM ĐB) 1pYyäbf#  r) npyäếl 


2. - Cmorpul EaKóïl ðoipinôïi maraaWn! BolnẽM? 
- Á WTO Thi XÔNW€IIb KYTHITb? 


a) WTDVIIKA Ố) MTDWIHKOÏ B) MTDVHIKW T HTĐVIIK 


3. - B cy66ð6Ty y Hac B HIKÓ¿Ie Ốÿ/€T KOHHÉDT? 
- Ha, Ha KOHIHÉPT MBI IDHTJIAIIÁGM... 113 CTOJIWHTIBL 


a) aDTÚCT Ø}apTMCTV B)ADTÍCTBI T) aPTHCTOB 


4. - đHáeIIIb, KOTÔ #1 BÚ/I6JI Bqepá B K.rÿÕe? 
- Roró? 
” ,„, s 13 BbeTrHảwa. 


a)aKTpúCa )aKTpÚC©Ẵ  B)AKTDÍCbBI T) aETDpỨC 


2. Nói thời gian hành động thường xuyên xủy ra 


Bưma. Múa, TbI JtÖỐWTTb 

L CHODT? 

J Muuda. la, umoÕzmỖ, w He TÔJTIbKO 
m. Ÿ HaC B CCMbÉ BC© 
JữÖÕãT CHODT. (3Hắ€Ib, 
MOÏ† IẾ7YTTEA ÓH@Hb 
CTäpHIf, a OH /XẾJIaeT 
3apfXKY Ká10Q€ ÝTPO. 


mm"... 


[4] inrájïire. 


1. - Ti XỐNMIIb B KHHÓ? 
- Ha, H XO3<Ý B KHHOTEáTD Kả2ÿK) H€/J0. 


2. - PeÕfira, KaK BbI 1áCTO ITpäeTe B (DyT6Ó11? 
- Mhi wrpáeM B (byT6Óm Kđ?KJÿ!0 cyÕÕÓTny HÓC/JIe 
YDÓKOB. 


3. - TO THI 1áCTO ẾJIA©eHIb B CBOỐÓ/HO© BDÉMñØ? 
- B cBoÕó/Hoe BDÉéMñ ñ HắCTO HHTẩIO, CJIÿ1IIA M3BIKV, 
MTDÁáIO B 3JI€KTDỐHHBI© WTDBI... ÙÍ CMOTPIÔ T€JI€BUSOD 
Kô?K/TBI1Ä BÉYI€P. 


4. - Cepẽza, TbI ỐÕbI7I Ha MÓp€? 
- Ha, MOñ CeMbii É3/J1A OTJbIXáTb HA MỐPe€ Kẩ?£/1o© 
JIÊTO. 


Kak uắcro? (Kor sá?) 
Kắ%‹(Hbll ñeHb. 
Kắ%‹noe ýTpO. 
Ká»(nyto cy66óry. 


Nai wrpáeM B cbyr6ón 


[5] Hãy nói những sự việc dưới đây được thường xuyên lặp lại. 


Oốpasớu: 12rw mrrYnựi npưrieTáloT BecHóÏ. 
mu, tưn1bL TDU/Lemđio0m, Ká2CÔ1/10 66CHÚ. 


1. Ônw qacki Ốbtor 24 páaa B 7eHb. 

2. Moïi nắna wrpáeT B TẾHHWC B BOCKDeCÉHbe. 
3. HóqbIoD B ŠT0M K2JIÿYỐC MHÓTO ID. 

4. JJpyäabff X0/UIIM B KHHÓ B cyðÕÔ1Ty. 
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3. Hỏi thăm sức khỏe, công việc, sinh hoợt 


Auôpéú. Jisgán Ilerpópuw, 


K8K BảII€ 310DOBb€? 


Medn Ilernpóewsw. CnacuÕo, nwweró. 


lIềmp AHnmmówoeuw. 3npúncrpyli, BứKTOD. 


RE T , 17 


Bưwmop. 3npäsncrpyfTre, LIIễTp 
AHTÓHOBIM. CIacWõo. 
Mow nená u/yÿT XopoMmÓ. 


[6] Tạp đọc và chú ý các cách hỏi thăm sức khỏe, công việc, đời sống. 


1. - 3npáscrpylre, Mapun IiBắHoOEHa. 
, '_Ð , , , , 
- J]ÓÕpbili qeHb, ÀHTÓH. /]aBHÓ TeÕ1ñ H© BU71611a. Hy, đ& 
2Cuattb? Ha 0exá? 
- Cnacw6o, Mapúa IWIpáHopHa. Bcẽ xopoIUó6. 


2. - 3xpáncrpylire, Annpél Cepréepuul! lœ% đb¿ 
1uO2Icueđcrne? 
- 3npáBcTBylire, Ceprél HukoáeBwud. Ÿ MeHÍ Bcẽ 
HODMá.IbHO. 


3. - J6Õpbrf nem, Harámal fa 2w3wb? 
- lIpupéT! 2M3Hb HIỆT H€ILIÓXO. Á %0 1 Tneốsí 6ốaœ? 
- Hegátno. CnếaTb Bce YDÓKH H© JI€TKÓ. 


hftps "mm 


[7] EaK TbI OTBÉTHIIb Hâ BOIDÓCBI, ÉCJIH T©Õfñi CIĐỖIIHBAIOT: 


1. EaK 3M3Hb? (ẾC/ H@Öđ@HO Tneot poØneu 
TìO/twt/u HÓ6đ110 £60D1(Ðp0) 

2. EaK 310pÓBbe TBO€TÓ /JTYIHIKH? (ẾC/ ƠH €UjŠ 
4wÓ2Icem, pgỐớm mm tu Ôénae1n aaps(ÖÐKU Kđ2icØotũ ÖeHb) 

3. EaK yn6õa TBOéÙl Mu1đH©eli CecTpbi? (ếC/w OHđ co 
T.O/tỤwácT\ ©ODỚUuLU€ OTn.wémKu) 

4. EaK neuá y TBoeró páTra? (ÉC/U. ƠH THhÓ/tbÄO T0 
T,0/Uwt 2 


[8] NHumráä. : 
NWVHAKE 
llo Jĩ. Cepzéeeu 


Tóra - 6o.neImrôöïi 1y1ắK, ÔH Ká3HbIli †€Hb JIÔBWT 
6áðoneg. ÍÏ BCeTHã ©M TOBODIO, HTO MỖJIbHWK /Ô/2K€H HTDäẢTE 
B yTÕÓn, a COỐWpá!OT IB€TEi M J1ÔB#fT ỐÕđỐOW€K TÓJTIbKO 
/ÊBOHWKM. LÓIa OTBedáeT, WTO BC HIOHHMä@T, HO OHTb JIÓBMT 
6áÕoweK BeCb /I€Hb. TOIIá ñ lýMaâ1O, xITO LỐTa HHNGTÓ HỒ 
IIOHIMMắ€T 1i HUKOTỔ H© HOÏMễT, 


Ho onHá»xnbI ydafreJnb llẽTp JÍBáắHOBH4 IOKa3ä11 HAM 
ØoumIIý1O RO/LIÉKLUO ðãÕðoneK. Á Ty IDeKDáCHV1O0 
KOJIIÉéKIDTO coÕpáJ nam [óra. Ha BbïlCTaBK€ B rÓPO/© ©MỸ 
78.1M IIOHETHV10 TDäMOTV. 

Ilốcre ypôKoB a npwmiEJ K [óne. OH IIOKa8äả2I MH© BC€ 
CBOU KO.LIÊKIM. Í # HÓHHI, To LÓT - HACTOñITIMÍÍ VHEHBELI. 
Â ñ I H© 8HA.. 


Bortrpócr: 


1. Iloqewý peÕØ#Tra /ýMax, tro Lóra - ðo/emôli trynáK? 
2. IloqeMÝý T0BODắfT, HaKOH€I, To lỐra - HacTofñTMÌ 
yw€nbIli? 
18 
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TPÉTHỦ YPÓK 


1. Nối ơi hòi lòng 


Bưưwmop. Mưnna, c&Ka3£Úñ, KeM IOBÓ/IEH 
Tpénep? 


Mưa. On noBÓnen (byTÕOQ7H1CTAMH 


CBOÏ RKOMắäH7BL 


Hamnđưua. PeÕäTra, tteM H1OBÔJTbHEI 
DOTWT€/IH Cepể2£H? 

Meop:u  Onú nopÔmeHhi eTÓ 
VCHXaMM B ydẽốc. 


[1] Hwrálre. 


1. - MáMa, TbI NOBÓJIbHA /IDY3b#ØMM /|ÚMbI? 
- E0HÊWHO, OHW XODÓIII, #1 WMH /IOBÓLIbHA. 


2. - Ea oTrBếTua Hán Ha 2K3äM€H€? VHIT©2Ib ỐbLI 
710BÔ/IeH? 
- ï TýÿMalO, WTO VHUT©JIb ỐBLJI Ốq@Hb TOBÓUI€H ©Š 
, 
OTECTaMI. 


3. - CKA?H, 'IM /IOBỒÔ/IbHEI HH3©HéPbi II DaÕØÔwe 3aBÓ/1A? 
- QHỨ NOBÓJTbHbI HIĐOTÝKT8MW CBO€TÓ 3aBÓ7. 


4. - PeBira, Bqepäd Bbi ÕbBIH B B02IBIIÓM TeäTp€? 


- Ha. Mbi C2Tÿ111AJI 3BÉCTHBIX H@EBUHÓE H ỐbLJIH ÔGHb 
HIOBÓJIbHBI KOHLIÉDTOMI 


mm. 


LẢNjhưNEt ——_ DANHTỪ CÁCH5SỐNHIÊU 


[2] Chọn từ có dạng cần thiết ở cột bên phải và điển vào chỗ chấm để 
hoàn thiện những lời nói dưới đây : 


1. B neHk pozknénwø BÓBa H0JyHHI... OT | HOHäDKMH 
6ảðynrm. IIOTäPpKaMM 
OH ÓqeHb HIOBÓJIĐH... 

2. CerồnHñ B KJiắCce ... ÕbICTDO DeIIIW.IM Bce | peB#ra 
3anắuwM., DeBñrTaMIM 


VIHT€JIbHHIAA Ố4€Hb /IOBÓJbHA .. 

3. B socKpecéHbe Mbi ỐbI7 Hà CTpÔjKe. TaM | CTDOWT€.IH 
MEI IO3HAKÓMMJIMCb C... CTDOWT€2IIMH 
TM... HpHêxaaxm 12 MincKa H lfieBa. 


[3] CKa3KfÍ, T0 X€/ J1 146/6 TOBÓJI€H, H© OBÓ/IeH? 


1. B neHb poz#yêHun ÓJ18 H02TySIa OT HIO/TDÝTH KHÍÚTH 
W3BÉCTHOFTO IWCáTe.in. OHữW ©eli Óq©Hb IOHĐắáBH.IWCb. 

2. lána c.urÿIiaeT MỸ3bIKY, aâ /ẾTH TDỐÓMKO pDA3TOBỐDMBAIOT 
Mi MIIỐIOT ©MÝ CJTÿIIATb. 

3. BocbMÓTO MắPTa HÉBOIKW IIOJTVHUUIM LB€TBI OT 
MỗJIbHHKOBE. LÏM Ố!I€Hb IOHDÔBMJIHCb ÔTH HỊB©TEI, 


2. Nói thời gian hành động kéo dài liên tục 


Kó.w. 3una, rne bi ỐbIJIổ Hà 
npómIno# nenée? fl reBáñ 
HMTHNỀ H© BII€U. 

đưng. fÏ ỐÕnLIá B JI€DÉBHe. 

Hóa. CKÓJIbKO BDỀMGHH TEI 
ÕbI1ä TaM? 

Sung. fÏ õpL1á TaM BGEHO H€/TÊJTKO. 
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[4] tưráïire. 


1. - BứTg, cKÓ/IbKO BDỀM€HH TbI DeIIđ.JI ŠTÿV 
aanáwy? 
- fÏ eẽ peLiäJI B€Cb /I€Hb, HO H© D€HHUI 
Oná ốtteib TDpỶHad. 


2. - HaTáLIia, TbI IDOYIITốJIA ŠTOT DOMäH? 
- Ja. fl erồ qWTáJa BCIO HOdb. 


3. - Mưa, Thi ỐnIJI € DO/IT€JLIMH 
3a rpaHfmeli ? 
- la, MbI Õbï4 BO BbeTHảMe. 
- laK nÓJTO Bbi ỐBIJIH TAM? 
- Mbhi ỐbIJIM TâM BC JIẾTO. 


=> CHÓ/IbKO BDÉM@HMf 
KaK #Ónrof 
B@Cb neHb (MéCnL\, rOn) 
BCIO 3ÁMY (Henéni©) 


BCŠ ýrpo (néTo) 


[5] Điền dạng thích hợp của từ "BECb" vào chỗ chấm để hoàn thiện 
những lời nói sau : 


1. Mol ðpaT ÓqeHb IÓỐWT CHODT. ÔH MÔ3K€T.... 
ñ€Hb HIPpắTb BE (yT6Ó1L 


2. CKỐpO 2KaáMeH. Mof# cecTpá.... HOWb CH/UTIT B 
KÓMHAT© H HHTẾ©T KHITH. 

3. /ếnyIKa paÕÓTaeT B CaAƒý.... TPpO, a HTpắe€T B 
IIỂXMATEI.... BÉHN©P. 


hftps mm 


4. B naniJI© HIÓHH ñ HOÉ/[Y B I€DÉBHIO K ÕấÕyLIK€ 1i ỐŸ Ty 
3QHTb TAM .... MÉCHTỊ 


5. [ĨTWHbI IDHJIETBIOT Hí 3#BÝT ÿ HAC.... 3M. 


[6] Dùng hành động lời nói vừa học để trả lời những câu hỏi sau : 


1. CKÓbKO BDÉM€HH IIDOHO.I2Kđ€TCfñ HỐBAW 
T€/IeIpOTpáMMa, ÉCJIH OHá HaxHá©TcH B l7 HAaCÓB II 
KOHdqáeTrca B 23 qacä? 


2. CKÔJIbKO BDÉM€HI DaØÓTa€T HH?K€HÉP, ÉCJH OH 
HawqHHäeT DAÕỐÓTy B 7 'iAaCÓPB H KOHdáeT ©eẽ B 2 viacóp? 


3. MáMa yéxaa K ÕáÕyHIK€ B IOH€/HẾJIbHHK M BEDHÝUIACb 
HOMÓÏ B BOcKpecénbe. EaK 1ÓaIro OHä ỐpLIä y ỐãÕyTHKH? 


3. Tỏ ý tiếc 


Hamđuud. Map#ma, XÔNeIIIb HOT Ha 
9CTpá/HHIÙ KoHrtépT? 
Mapua._ Xo»wÿ, mo, K COz:ca,IÊHLDO, 
y, M€Hñ H€T BDỀM€HI. 
Hưmáđưua. Ôaenb ‡kap, A Yÿ M€Hf ©CTb 
1ma ÕM.IÉTa. 


[7] Tiumrắájïre. 
1.- Mứma, Tbĩ KVyITHI MH© CJIOBäDb? 
- H CO?Ka/IÊHMIO, H€T. fÏ eIIŠ H@ XO/I2JI B KHH?2KHBbHñ 
MaTa3/H. 
2.- Cảma, ø He MOIý ÉxaTb € TOÕÓïi Ha cTanHÓNH. MáMa 
He DaapeInáerT. 
- jl$am, cerÓnHH TaAM MHT€pÉCHEIJf (byT6Ó.1EHkIf MAT. 
3.- Ha, DeÕfñra IDWT/IAIIđIOT HAC HA BBÏICTABKV 
"JléTHM© MÓJEI”. lloéneIIb €C HẳmMH? 
- a1, ITO He MOTỶ. 3đBTDpa ÿy MeHf ỐÝeT TDÝ/HkHl 
ĐK3áMGH. 
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[8] 'ĩro TbI cKá?£©HmIb, ÉCJTHM 


l4 ˆ La * LÀ 
O8 IIDMT¿JIaIIä©T TeÕỐ¡ñ TaAHI(eBäTb, HO TbÌ H@ YMÉ©€IIIb? 


2. Ti XÓH€HTb IOCMOTDẾTb HÓBDIÏi T©JICBI3MÓHHHIl (DU2TbM, 
HO ÿy TeÕjñ TeJIeBU3op He paÕốTaer? 


3. PeÕá#Tra DaccKđ3bIBaIOT OỐ WHTeĐÉCHOÏ 9KCKVDCMI, 8 TBI 
He ỐbLI TaM? 


[9] Hưrảäñ. : 
MAJIEHbEMH CBbIH 


CerÓnHñ nockpecene. MáMa IOITL/Iâ B MaTa3WH 3a IIDOXLÿKTAMH 
M CKa8ảJI1A HảI€: 

- Rócra, Bóẽa /Ó/?K€H OÕÊ7aTb B /IBa 1acá. JTaï eMý o6, 

B Ba nacá oÕén yzKé ỐhI/ Ha CTO/IẾ, HO ChIH H© XOTẾ.JT 
eCTb. llẢa WTẩJI eMỸ CKẢ3KY, IIGJI HỆCHH, HO CHIH H© XOTÊJ 
ecTb. B/IDYT MáJIbWWTK VBUI€JI, KAK eCT COÕáKa. 

- Xoný ecTrb HA HOJIV! - CKa3áJI OH HắN©. 

IIãna ÕnI7I Óq1eHb HOBÓJIH: MáJIeHbKHỦÍ CbIH HấúđAJI ©CTb 
cyn! Eorxá npưwmrá MáMa, Hắna cKaaá1 ©li: 

- CMOTpU, KaK xopoInó oðénaeTr Bópal 


Borpóc: 
E@M H0BỐ.JIbHA IM H€ IOBÓIbHa MámMa? IloqeMÿ? 
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Gia/ 2 NJETBEPTHIH YPÓK 


lÓpa. Peð#ra, Kyná nhi celqác 1nẽre? 

Óøs. B kunoreäTrp “Poccứa”. IoBopiắï, 
'TTO TAM IOKđ3BIBBIOT HÓBHIÏÍ I1 
ỐYIEHb IIHT€DÉCHPIÌi (WJIbM O0 
3X4ÉHIIMHAX-KOCMOHäBTäX. 


[1] Hưwrälire. 
1. - llếTn, Tbi He aHáeITb, KTO EOpwii TarắpHH? 
- ÑOHÉwqHoO, aHấtO. OH TẾPpBbHi B MỨpe KOCMOHáBT. ETrồ 
ÚMf 3HäIOT.  HỀM IIICẩJIH, IƯHIVT H ỐŸJYT HHCắTb. 
2. - J[Ma, TbI JIOỐHIIIb 3M? 
- Ha. Ñ JiOỐTÔ 3M, IOTOMý WTO 3⁄MÓÏ Bean ÕéuIbLii 
CH©T, B©3/IẾ MÓ3HO BÍ1/I€Tb, KAK KATIOTCH HA JIbl2AX 
M HA CAHfñX. 
3. - PeÕ#ra, BbI aHáere nécHto “EazitHka”? 
- SHÄ€M. TY HÉCHK) SHäIOT, JIÓOÕSIT H HOIÓT B TODO/I4X H 


B 7D€BH4X. 
DANH TỪ CÁCH 6 


B roponếốX. 
5 ñepenHØX. 
[2] A. Hãy biến đổi những từ được gạch dưới trong các câu nói sau 
đây sang số nhiều. 
1. Cefác y€eHWKWH CH/JIñT B K/IắCCG. 
2. Ha CTO/IẾ JI634ấT KHUTH  CJIOBADW. 


3. MbI CMÓTDHM B CJIOB8pể HÓBBIe CJIOBả. 
4. TypWCTbI ÕbIJIM B T€ỐTp€, B MYySÉ€ H Hà BBICTABK©. 


=> lonOpáT, wTO ấTy nécCHIO 3HáắtQT M IOHÓT 
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B. Dựa vào gợi ý để tập đối thoại theo mẫu: 
OBðpaaén: Cepẽza xóqeT ÕbITb JIÊT*IMKOM. 


- O KOM 0H JIÓỐWT HHTäTb ? 
- OH JHÕWT NHTỐTb O JIÊTHIIKAX. 


1. BỨứKTop xÓwqeT ỐkrTb CDyTỐO/TCTOM. 
2. Hứna xÓqeT ÕbITb ỐaJIeDHWHOÌ. 

ở. Cepréii xóqeT ÕbITb IHCÁT€JIEM. 

4. A T1eKCÉÏ XÓN©T ỐbITb VNUT©/TeM. 


[3] Dùng hành động lời nói vừa học và động từ gợi ý cho trong ngoặc 
để truyền đạt nội dung các câu nói cho dưới theo cách khác. 


1. CerónHn B ra3ÉTaX MÓ?KHO MHÓTO HHITẾTb O /IHHX 
Mockpihl B XaHóe. (1WCắTb) 


2. Bqepäd B KJIVỐC Mbi CJIÿLIAJIH MHÓTIO DâCCKổG3OB O 
DÝccKofi KyzIbTrýpe. (paccKá8bIBaTb) 


3. CTpOWT€JIbCTBO 3TOÏ 3JIEKRTDOCTđHIIIM KÓHH4WLIOCb 
H©IäBHO. (IOCTDÔNTE) 


4. Móz£Ho noKyTiáđTb (bOT0aInIIApắTbI B MATA3U/HAX 
"cCboroTroBắpbi”. (IpOaBäTb) 


2. Nói nhốấn mạnh (I) 


Buxrmnop. Maù, Tpoli ÕpaT wayqắeT DỨCCKHH 
#abIK? 

Maùũ. Ha. Bơr eró TeTpá7b. 

Búwmop. Ta KpacWÚBO 0H nữmnerl 

Ma. la, OH IIIIHI©T 2€ ?Ó/O KDACHBO, 
1Q 1 IDBM.TIbHO. 


=> | KuMA naydáeT H TÓ/b(O DÝCCKMP, HỌ 1 aHFRWCKME 83bÍK. 
He róneo Ceprél, no  Enéna w3yHátOT Bb@THắMCKMI 83bÍkK. 


mm“ 


[4] Hãy nói nhấn mạnh những thông tin cho trong các lời nói dưới đây: 
Oốpaaérn; PWTra „IÓÕWT MỸ3bIKY. Wropb TÔ?K@ JHOỐWT 
MỸ3BIKY. 


L4 
He TóJbKo PWra, Ho M [lropb JIÓỐMT MỸ3bKV. 


1. IépBaa 3anáqa TDÿnHaa. BTopä# 3anäwa TÓ?£© TDÝNHad. 
2. MiI 70J12&HHÍ yMÉTb DaÕÔTaATb W OTJBIXäTb. 
3. Moïi nắna XopoIHÓ roBOpT IIo-aHrurrlfcKu. IĨo-dbpaHI(ý3CKM 
La , , 
OH TÓ3© XOPOIHÔ TOBODHT. 
4. Me HDáBHMTCH JIÊTO. WMđ MEHE TÔ?K© HDäBHTCH. 


[5] Dựa vào bảng cho dưới các em hãy đối thoại theo mẫu: 
OBpaaénr: 
- Bo ro wrpáer Róng? B $byr6ón? 
- ÔH wrDpáeT He TỐJTbKO B (DYTỐÓLI, HO W B IHT-HÓHT. 


[6] Dùng hành động lời nói vừa học để đưa ra nhận xét chung dựa vào 
thông tin thu nhận được trong đối thoại. 
1. - JlaH, aHáerb, Á„ry IĨyrawẽBy sHắ!0T H „ÓÕñT B 
Poccứm. 
- Ÿ nac Bo BbeTHáảMe€ ©Ề TỔ?© 3HáIOT H JTOỐNT. 
2. - PeÕáñira, KYy/t4 BbI XO/UIW Bepä? 
- CHawáJ1a MBI XOHHUIMH Hà BBICTABKY, â HOTÓM B T€ắTD. 
3. - Bópa, rae IIPORBIÓT KAIVCTĐBI? 
- B Maras/Hax “noLr M (DỶKTBI”. 
- À MảHTo H TpÿIuu? 
- Tóz£© TaM. 
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3. Nói di học hoặc làm gì 


Baôm. Tảngn, r1e Bépa? OHá nóMa? 


Tứm.a.. Her, celjqác 0Há B KJIVÕG. 
Baôw. eM onád TaM 3AHHMäETCH? 
Tứm. PMCOBBHUHEM. 


[7] Hmrắine. 

1. - Bópga, TbI 3anHMáeLIibcw ĐÓKCOM? 
- Ha. Ñ xontý ỐbITb CHIbHBIM. Â TPI? 
- fÏ 3aHHMắIOCb LIITFBỀM. JÏIOỐ2HÔ HIWTE. 

2. - PeÕärna, Ky/nã BbIi H/€re? 
- B cnoprWBHtrli K.IyỐ. 
- HeM BbI TAM 3AHIMä©Tecb? 
- Mhi 3aanuMá©eMCñ a2pó6MKOĂ. 

3. - Bưứng, nhi aHáeInb, re cejinác Mápra w Cepréäl? 
- B BuÕnnoréKe. QHU TaM 3AHIIMäIOTCH. 

4.- Ảng, KAK TBOI ỐpaT 3aHHMä€TCH CHÓPTOM? CepbEano? 
- Ha. OH 3aHHMä©TCH Kổ?KJTIBHÏ H©Hb. 


qeAf 
nebeBónow 


38HMWHMỐTbCñ néH⁄eM 
nnásaHMeM 
DÝCCKMM ñ3bliKÓM 


[8] CKaz£f, KETO eM 3aHHMáắ€TCH, ÉCJIH TbI 3Hắ€LIIb, *ITO 


1. AnTÓH mIÓỐWT IIIáBATb 11 XỐHMT B ỐACC€ÌÏH Kđ?K/TV1O 
CDỀHYy M HñTHUIIY. 
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2. Mápra 1 ÔJ1n1 BCŠ ýTPO ÿHATCH IETb HÓBVI0 HÉCHIO B 
Kuiý6e. 

3. Euếna IpWMXỐ/T K XYHÓ3KHHKYV lÍBány IĨeTpÔBMMY 78a 
páaa BE He/1ÉJmo. 

4. Anpél  CBeTIiHa BMÉCT€ XÓ/HHT B KDVKÓK 
IIeD€BÓTKOB Ká?£71y10 Cy6ÕÓry. 


[9] Hurảii. 


O KOM II O HỀM MbI ỐÝH€M TOBODWTb? O peÕñTax- 
IICD€BÔTHMKAX HH OÕ 1% KDV?KKỀ. B POCCMH M3yHäIOT 
aHTJIWHfCKMỦi 3bïK CeMb JI€T. HO ©CTb IIIKÓ.THI, TJ© 1ISVHđIOT 
8HTJIWCKMÙ Ø3bIK HNÉBWTb JI€T. CepEz£a Mopóaos, BứKTop 
Tenuós 1w [dJrn CHếToBa ÔqeHb JIÓỐNT aHTJIHÙCKHÍH d3ab1K. OHW 
3aHWHMắáIOTCH B KDY?KKỀ IIED€BÓTHHKOB. ÔHỦ BMÉCT€ XỐ/JHT B 
KDYV?KÓK. TaM OHH HHTỂIOT âHTJLCKH€ ?3XÿHäLTBI, Ta3ÉTBI, 
KHÍTM, II€DeBÔTØT DaACCKổ8HI € aHTJHICKOTO #13bIKá Hà 
ĐÝCCKMH. 


Bonpócrt: 


1. B KaKÓM KDY?£KỀ 3aHHMäIOTCñ pDeÕjñTa? 
2. {TO TaAM OHI /ÉJIaI?T? 
3. EaKU© HHOCTDắHHBI© ñ13bIKH M3yHỐIOT ÿ HaC B HIKÓJIAX? 
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(Bài 5 HTbIÏi YPÓRE 
Ôn tập, 


I. Nội dung giao tiếp 
A. Đây là những hành động lời nói chúng ta đã học cách thực 
hiện bằng tiếng Nga trong bốn bài qua. 


Ì. Khuyên ai làm gì 
2. Nói chuyển động không theo một hướng 
3. Nói sự việc mới xảy ra 

4. Nói cái gì làm ai quan tâm, thích thú 

3. Nói thời gian hành động thường xuyên xảy ra 
6. Hỏi thăm sức khỏe, công việc, sinh hoạt 

?. Nói ai hài lòng 

ỡ. Nói thời gian hành động kéo đài liên tục 
9. Tỏ ý tiếc 

10. Nói khi không nêu cụ thể người hành động 
11. Nói nhấn mạnh (1) 

2. Nói ai học hoặc làm gì 


B. 

1. Đọc hiểu và truyền đạt nội dung được gạch đưới trong câu 
bằng cách nói khác. 

To Ham 1pyr O„éếr. Bqepá ÿTpOM 0H ỐbIJI B 
Maraaúne "Mo/réw caMo.ẽTra". 

2. Hãy hỏi xem ngày hôm qua Ô-lếch 
đã ở chỗ cửa hàng bao lâu và bạn 
đó sẽ trả lời thế nào nếu đã ở đó 
suốt cả buổi sáng. 

3. Hãy hỏi xem Ô-lếch có hay đến 
cửa hàng này không và Ô-lếch sẽ 
trả lời thế nào nếu thường đến đó 
vào thứ bảy hàng tuần. 


hftps " 


4. lŠaK TbI 7ÿMâ€LIb, !iTO HTepecýer O„iéra? 


5. aK TbI OTBÉTHIIIb HA BOIpỐC, KOTHá 
Ouétr c7ÉJ1a1 HÓBYIO MO/LẾJTb 
CaMO.IÊTA, ÉCJIM TbBI 3Há©IIIb, 1TO OH 
KÓHHII DAÕÓTYV 1i IÉD€8 HÉCKOJIbKO 
MIHÝT ThI IDMIIE.T? 


6. CKa3z, 1eM /IOBÓ/IeH O/TếT? 


7. Hãy nói nhấn mạnh nội dung của những 
lời nói sau: 


a) Ÿ Onếra ecTrb MO/I6JmĂ CaMO/IŠTa. Ÿ H©TÔ TÔ?© MÔ?HO 
BUIETb MOJJIb B€DTO.IETa. 

6) O„ér gIÓÕHMT 7IẾJIATb MO/JTẾJT1 CaMO/I6Ta. ÔH TÓ?£© 
ỐH©GHb JIÓỐWT HIITỐTb O CaMO/IŠTAX. 


Lế “Taou 0maếme H2 TỊpđ81L01116. 
`. e6 e0 CẴDbŠÖ3HO 30HLđ1necø Qó/g, va, / 


F ni. 2 ẪỄỀẤN6111.,. (06 


nh 


Lả 
8. EaK TbiI /7ÿMACIIb, KCM 1 IỌM H© 
JIOBO/I€H YHWT€2JIb? 


, , , 
9. ÑTO KOMYV !ITO COBÔTY©T /ÔJIATb? 


10. Hãy tỏ ý tiếc rằng, hôm nay Ô-lếch 
bị điểm kém. 


11. Hãy truyền đạt nội dung lời nói đưới đây bằng tiếng Nga: 
Người ta nói rằng, bây giờ Ô-lếch học tập rất nghiêm chỉnh 
không chỉ ở trường, mà cả ở nhà. Mô hình máy bay vẫn làm 
cậu quan tâm và cậu ta không chỉ được điểm tốt, mà còn có 
những mô hình đẹp. 
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B. Điền động từ thích hợp có dạng cần thiết vào chỗ chấm để 
hoàn thiện các lời nói sau: 
É3nmMTIb - XâTb 


1. HenáBHO MHI...... H8 2KCKÝPCMIO B CaHKT- 
1lerep6ÿpr. 
2. Ja MockKBbi TY MEI...... Ha HÓ€37©, a 


OỐpäTHO - Ha CaMO/IÊT€. 
XOHÚTb - M/ITH 
3. Eoryqá Mbi ỐbLIH B Carr-IIerep6ýpre, K£4?nhHli 
N©€Hb MHI ...... B MY3SÉM. 
4. Cerómms, KOTXẾ Óng..... B JIÊTHHÌ Caj/, 0Há 
BCTĐÉT11IaA CTắpOTO IDÝTA. 


[1] Em đã biết toàn bộ dạng biến đổi của danh từ tiếng Nga sang các 
cách số nhiều. Dựa vào bảng tổng kết để biến đối các danh từ 
cho sắn sang các cách còn lại. 


Cách 1 Cách 3 Cách 6 
Động vật Bất 


: . AT Giống | Giống 
£ cách 2 | cách Ï 
ywenfrpi | yderfm 
TIỆCHH ICEH 
TeTpắ/ rerpáneli 
l== 


[2] Biến đổi từ cho trong ngoặc sang dạng cần thiết để điển vào chỗ 
chấm cho hợp nghĩa. 


1. Ÿ Hac B CTDAHÉ..... (Becẽ.rbie nếcHW) ŠTOTO 
KOMTIO3WTOPA..... (3HaTb 1 IOỐWTTb). 
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2. KCKÝPCHñ IOHDắBBHMJACb..... (TyPpWCTbI) M3 
Poccứm. 


3. B árơr neHb JlễHa IOJIYHÚJa MHÓTO ..... (TmeTHI W 
IOHäPEH) ƠT..... (ponWTeM M I1DYäbf). 

4. MbI BCTĐẾTMIH ..... (rốcrw) wua MocKBbi B 
A2pOTODTý. 

5. oryá OHH ỐbIJTM B XaHÓ©, OHÍ MHÓTO XO/UH, 
đH8KÔMIIMCb C ..... (IắMHTHHKIH) KYJIbTYVDBI 
TÓPpO/A. 

6.Ha....... (ý.nwmmHi) HáITeTO rỐp0/1a Bcer/á MÔ?KHO 
BỨ/©Tb MHÔTO ..... (BeJIOCMIÊNbI W MOTOIT[WK2IBI). 


[3] Chợn từ (tập hợp từ) thích hợp để điển vào chỗ chấm cho hợp nghĩa. 


[4 
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THÓAbKO ;ÿ THÓAAbKO HTNO ÿ THÔ THỐÓAbKO ;ÿ t?TO 


1. Mol npyr xÓqeT 3HaTb..... DỰCCKMÙ #3bIK, HO II 
aHTI/CKH. 

2. Ÿ HAC B KJIắCCC...... Bóna SHä€T, T/I© ?34HBÊT JÏHa. 

3. BanWM sHắeT,..... ẢHHa y34Ê IDMII/IỂ, IOTOMÝ YITO 
0H ..... eŠ BUI€L. 


4. lorná MbI IpHLIJII K Tấn 10MÓÏ, OHá ..... 
KÓHqM1A OÕÊH, 
9. Tenépb..... MY?KHWHHI, HO Wf 34CHIIIMHBI MTDẩIOT B 


Chọn từ thích hợp có dạng cần thiết để hoàn thiện các câu nói 
cho đưới. 

3AaHWMỔTECH ;¡ VHỨTbCH ;ÿ VHÍTb ; IHISVHẩTb 
1. MáMa He pasperrúa Cảmre CMOTDÉTb T€JIEBUS0P, 


TIOTOMỶ !ITO OH /IÓJI2K€H ỐBLI..... YDÓKM. 

BA NƯÊI 6á s có DÝCCKMii ä3bIK y?Ké 2 róna. 

3. Mod cráprnaa cecTpá ..... B XaHÓÏÍCKOM 
VHMB€DCMTÉT€. 

4. CerónHn scẽ ýrpo Iipa u PoMáH ..... B õmÕIinoT€Ke. 

9. Rá?£ny!o cy66óny RáTra..... DHCOBáHM€M ÿ CTäDOTO 
XY1Ó2⁄Ha. 
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IIl. Học mà vui 


{Tái HIÝTKU. ¬¬ 
IIOHEMY OHMH? 


V1HTT€JIb BO3BDAIIắGT ÿ!IGHHKV COHIHỀHH© H TOBODT 


cMÝ: 
- He IOHWMđ1O, KAK O/IÚH WGJIOBÓK MOT CJẾJIATb CTÓJIbKO 
OIIMOOK. 


- lloqeMý on⁄H? Mne IOMOráJT DOHUT€GJH. 
TO HEBÁ?KHO 


VAHTT€JIb MỸ3BIKH TOBODỨT MỆT€DH CEBO€TÓ YI©HHKä: 

- BáireMY ChiHy He Hả/O 3aHIMắThCñ MÝ8bI1Oli Ÿ HeTÓ 
COBGDIIÊHHO HT MY3bIKáJIbHOTO CJIÝýXa. 

- ro HeBázHo. OH /1óJ2KeH wrpáắTb, a H© CJIÝIHATb. 


Bonpóc: 


Ti COTJIiäC6H C MắT€DBbIO ŠT0TO MắJIbWWKaA UJIW H€T? 
1loxewý? 
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Am. IIECTÓl YPÓK 


1. Nói so sánh tính chất 


Mapuas. Cảnna, KaK TbBI /ÿMäeITb, 
KaKÔli DaccKả3 WHTepÉéCHee? 
IiếpBHIli 1m BTopóji? 

Cđưua.  Bropôii paccKá3 HHT€DpÉCHee€, 
X©M HÉPpBbiii. TbI COTJIắCHã CO 
noi? 

Mapưa. Her. f rýmwaro, !tiTO HÉPĐBbLi 
DACCKẢ3 UHT€DÉẾCHe€, 1I€M 
BTODpÔI. 


[1] Huráire. 


1. - Bưrn, IOCMOTPpH, KaKÓÏi ÿ Hư £Ð0@C@bv TOMI 
- Á ñ nÿMam, !ITO MOÏI HOM {ÐGC1Í@©€, 1GM MX HOM. 

2. - EaKóli sonpóc ÕpIn y TeÕñ Ha 2£sáMene? 
- Oqenb 1 ẺpÐUômoiừ. Ho Tản TOBODWUIA, 11TO ©eŠ BONIDÓC 

ỐbIJI TDJÔHÓ©, 1GM MOÏI. 

3. - 3MHMÓÏI B POCCHIH HOAb Ô/WHHÓG, HCM /I€Hb. 
- A mnéToM? 
- dJIÉTOM, HaOỐOpỐT, I€Hb Ô/4⁄HHÓG, 1M HO1b. 

=> DẠNG SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ 


[lépsbll reKCT úHT@eĐéCHe€, 1@A1 BTODpóI (T€KCT). 
[2] Dùng hành động lời nói vừa học để nói tiếp các câu cho hoàn chỉnh. 


1. - lếpBoe yIIpa?KHÉHW© Ô©Hb TDÝ/HOG. 
- Á H HÿMAIPO, 1IT0 BTOĐÓC..... 
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2. - 2a ÝýnwIa Ốq€Hb /UJI/HHAH. 
- Ho ra ÿznma eIt€..... 


3. - Kagdn y neẽ ýMHan coốágal 
- Ho moáq coðáKa..... 


4. - Mne HDáBHTCH MOJIÔIHO€ MODÓ?<€HOe. 
- Á MH© IIOKOUIäHHO€. ÍÏ nÿM81O, TO LHIOKOJIãHOG 
MODÔ?£€HO€..... 


=> DẠNG SO SÁNH ĐẶC BIỆT CỦA MỘT SỐ TÍNH TỪCẦN GHI NHỚ 


Ếonbuuói : ónbuue 
MẮỐN@HbKMWW  - AAỐHbLiie 
XOpóuLulMf ¬ nýwqLue 
nnoxóử : xýxe 
CTápbIW : Crắpuue 
MOInoOnóừh = A4AO/IÓ%(e 


[3] Dùng cách nói so sánh tính chất của người, sự vật để đối thoại theo 
hình vẽ và nội dung gợi ý. 


đưna. Moewyÿ ðpáTy 10 Mđuua. Ÿ menii KDacWBbili 
JIeT. 1oprcbé»nb. 
Cduua. A Moél cecrpẻ Bóaa  A mol noprdém 


TÓJ7IbKO 8 z7I@T. 6ommmróii. 


hftps "mm. 


Ó¿x. Ÿ Hac B Poccúu auMóÏ Pưưna. Moá# coÕä£Ka KpacWBaa 


XxÓ1i07mo. 1 1ÔÕpaa. 
Jiau. A Bo BbeTHảMe€ 3MMáđ Bdua. A ÿy MeHl ÝMHaä M 
TẾIIaä. ðnIcTrpaø coõá&a. 


2. Nói làm gì cho di 


; } PÝCCRKIE 
Mưa. ïÊBowEU, 1TO BbI KýHHUIM? no. CYBEHIPHLI 
Pưmnu. MMbi KVHWJIM CVBEHIPBI, ° 
Mua. Jung gorô? 


Pưma. j/nn npya€ñ. 

Muưuua. A n1 KaKÚxX mpyaebÙ? 

Pưma. bi KVIHULIM ŠTMH CVB€HHPBI 
, , l1, 


Tđứua. J⁄Ma, TbI HG 3Hắ©IIIb, HTO 
371€Cb CTpÓØWT? 

J{ư.mod. Gnáro. 3necb CTDỐØWT KJIYỐ 
IJIH MO/IOTBIX MYỹ3bIKẳđHTOB. 
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=. TÍNH TỪCÁCH 2 SỐ NHIÊU 


pýCcckue DY3bá 
HÓBbie nñonpýrm 


[4] _A. Điền vào chỗ chấm tính từ có dạng cân thiết để hoàn thiện đối 
thoại cho dưới. 
B. Đặt câu hỏi cho tính từ vừa biến đổi và trả lời. 
ly 

- MbI DeHIUUIHI ODIAHHA3OBäTb TẾILIYIO BCTDẾSV H 
H€ỐOømIHỐÏ KOHHẾPT 7JULH............ (nnoCTrpäHHki©) 
3YDHAIWCTOB. 

- Á KOTHđ OHỨÚ HIDHỀ7VT? 

- Népea 2 nHũ. [OBODắT, !ITO OHU TÓ?K€© TOTÓBNT 


CIOpHpỨA nJ1H HẠC -............. (pÿyccKwe) 
IIKÔJIbHHKOB. 


- JÏWna, TbI anáeHmb, KTO ŠT0? 

- ÑOHÉWHO. OH UW3BÉCTHPbIÏÍ TJÉTCKMỦ IHIICäTGLTb. 

- Jla, 0H HañnWCá. ÔqeHb MHÓTO.......... (wnTrepécHhIe) 
NHI JHIET cà 6x04 60 VY ý (MmáeHbKH©) neTếïi. 


[5] IpowwrắFTe 1 CKa?X⁄WT€, KTO 7/1 KOTỔ !ITO /TJIA€T, 


1. - CKazx, †TO nẾJ1aeT Jlếna? 
- OHá yÕtpäeT KÓMHaTy. Hépeä tac IpHÊYT ©ẽ CTápbie 
IDY3bf H OHW ÕŸTYT TAM OT/IbD(CäTb. 
2. - ro né/aer MãMa HA KýXHe? 
- QHả TOTÔBWHT ý2KMH. CeTÓ7THñ BÉH©€DOM y Hac ÕÝTYT 
ĐÝCCKMe TỐCTM. , 
3. - LĨDOCMOTPH, KaKIW€ KDACÚBbI© ỐyMá3HbiI© IIB©eTbI ÔJ1ữ 
cnémaal 
- la, y Heẽ XopóImme Õ1aKI© TIOTDVTH. QHả XÓNeT 
IIOTADHTE MM ÔTH IỊB€THI. 
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[6] ĩro TbI cKá?£©IIIb, ÉCJIH TeÕšäï CTIpỔIIHB8IOT: 


1. OrKý7a IDHỀXaIM 9TM TYĐÍCTBI? 
(A TbI 3Hắá€IIIb, 'TTO ŠTO WHHOCTDáHHBI© TYPHCTBL) 


2. Korná npwéxaum peÕõ#ra noMóf? 
(Y Hux ÕbÏJIW XODÔIIW© JIÉTHH€ KAHWKVLIbL) 


3. Or Koró no.ryxi1a Bếpa HHCbMÓ? 
(A TbI 3HắđeIIIb, T0 el HañMCá.IH eễ CTắpBI€ JIDV8bi) 


3. Nói nhấn mạnh (H) 


Bưwkmop. Ảng, kaKgán mýabIka e6 
Hnpắnwnrca? HapônHaa 1m 
COBDeMéHHaä? 

ÁH3. Me HpDắBWTCñ M HapÓNHa4, 
M COBDCMÉHHaAØ MỸ3bIKa. 


Wpa. Peõäira, y Hac ñÓMa SCTP [1⁄-18Z 
COK, waÏi, MOUIOKÓ. BpiÕwnpálire, |Í# (211) 
!ITO BaM HĐắBITCW. ị › _4i? 

Jlú0a. — Ha wne coHK. ị kh. 

Oxé¿. M Me CoK, HI0O3#äJI1yÖCTa. 

Wpa. Xopomó. Celiqác. 


=> - Y Jlénbi nÓxa ©CTb M H€PHbll,  3en6Hbil( dali. 
-  y MeHú HÓMa ©CTb H€DHbil M 3@n6Hbil4 daji. 


[7] Dùng hành động lời nói vừa học để hoàn thiện các đối thoại 
cho dưới. 
1. - BaH, KaKÓÏi HHOCTDäHHELIl #13bïK MÔ3HO W3yHäTb ÿ 
BaC B IIKÔ¿€? 
“SE q26Ấ 6 (DÿccKMÏi w aHTzIWÌCKHÏ #3bIKf) 
- A dpamrrýacKuii? 


= 
+ *® + ® + 
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2. - CKa?£Ú, KTO É3/MJI HA 3KCKÝPCLEO B TYTy 
B BOCKPpeCéHbe? 
ẢỶ.. (IIKÓUIbHMEKM W yqwTe18) 


3. - Kakóe BpéMq róna Ti j1ÓÕwne? BecHý 1m néTo? 


- AÁ ỐceHb? 


[8] Hãy truyền đạt lại nội dung các câu sau bằng cách nói nhấn mạnh 
khác. 


1. Tenếpb He TỐJIbKO MY3KHWHBI, HO H Z“ÊHII[JIHBI HTĐäIOT 
B dŒy1T6Óú. 

2. HamI y1T©JIb XOpOIHÓ 3Hắ€T H© TỐJIbKO ĐỨCCKHH 
#iSbTïK, HO 11 AHTJIWfÍCKUMI. 


3. JÏan yMÉ€ẴT KATTbCñ H© TÓJIbKO HA KOHbKắX, HO Hi Hà 
JIb]2‹AX. 


[9] Hưurá.. 
IIOE3NEA B KPBbIM 


B ñToOM TOTý ñ I1 MO IDYV8bfl É3/TJT B EDBIM, B fÏJTTV. 
3Ta HO3/Ka MHG Ố€Hb IIOHDắBLLIACb. 

B CuMw(bepónormn, cronfntqy EpbIMa, Mbi ÉXaJT Hà ITỐ€Ẵ8J. 
Ióean niềm 36 qacóp. ÉoHÊwqHo, 3T0 1ÓJnTo. ÚÍ BbI MÓ?K€T€ 
CIOCWTb, 'ïTO /ÊJIâTb B HÓ©Ẵ3j/e 36 sacón. 


Hy, BO-HÊpBBIX, ÿy Hac ÕbïID ÔqeHb VIOTHOE KVHé. TaM 
MBbI H© TÓJIbKO CHẾJI1, HO H II ai, J1, Dàa3rOBắDITBBM, 
rêu IrệcHHM. Bo-BTOpEfX, 1opÔra ỐbITá Ó1eHb iHTepécHaa. la 
OKHả BATÓHA MbI BỨ/161M Poccfrto 1 VYKDAWHV, 1X IDHPpÓ/JVY, 
I€DÉBHH Mi TODOHắ. 


mm 


B Cuwtdbepónozre Mki p1 ýrpoM. B flnry xóytänT H 
ABTÓỐYCEHI 1 TDOULUIÊHỐYVCBI, MÔ?KHO ÉXâaTb I Hà TAKCH. Mbi 
BbiÕpa. aBTÓÕyc-agcnpécc. épea 2 1acá MEI 2K ỐbÏJTM B 
TOCTUHMIE "OpeáHHA". 


tra - 1IVIÉCHblii 1?3£Hbrii rốpo/I Ha Øeperý HềpHorOo 
MÓPpA. MiI É3721 B ỐQTaHWeCKHH Caj, ỐbIJ1 B Myaée A.TL 
tếxoBa... 


Ta IOÉ37IKa HIOMOT7IỔ MH© XODOIMÓ ÿy8HäTb POCCWO W 
YKDaWHV, HOHfTb II 1X HCTÓDHIO,  MX COBDSM€HHOCTb, fl 
HÝMA!O, WTO ñ IOÊJ7Aÿy B lĐBIM €LIE DaA3. 


Bơorpóctr: 


, 
1. To Tbi aHáeIIb o0 CwM(bepÔnone wí flJrre? 


2. Ha viễM áBTOp paccKáøa W eTÔ DYSbii ÉXa.TM 18 
CuM(bepónoza 5 flnry? 


ở. IloqeMý nJ1n1 HuX 10pÓra or [lerepÕÿýpra n0 
Cuwcbepóno.rm ỐnIổ nTepécHaø? 
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Cz CEJIbMÓÏI YPÓK 


1. Nói tư thế và chuyển tư thế 


Mdma. Bógpa, cMOTDH, TJ€ TbI CM/TMIIb? 
Canúcb Ha 1Dpyróe MécrTol 
Bóaug. Of, apuHf, MáMal 


Mdwa. JIêna, re náuTa coBðáKa? 

Jléua. Hỗ JiezcÚT Ha HUHBắäHG. 
A ø craaáa, qTÓÕbI OoHã 
JIO?KÍJACb Hả HO¿L 


CTOáTb neM(áTb 


BCT8BáTb (necos.} | ñOMO4TbCS (Hecos.) | CañnJTbCñ (necoa.) 
BCTäTb (coa.} ñe@wb (coa.) C@CTb (cos.) 


 .~ 


[1] Hãy tập chia động từ và điền vào ô trống dạng phù hợp. 


| Thời | Ngói |sCTaBấTh |BCTATb |HOMMiThCS |ZeMh |CAjgÍCS | C@ẶCTh 
L—.MING —.HrIẾN [me LẾY 


Quá | 0H |BeTamán |scTan |nowứmcs |nẻi |caincn 
khứ |[94|_ | _ — 
| onú |seapám| |  |nemí_ 


[2] Chọn động từ cần thiết có dạng phù hợp để hoàn tất các lời nói sau: 


1. a) Eorxá ø somrẽm B KÓMHaTy, BíứTø... Ha /UIBẾH€ Hí 
NMTảJI HÓBHIÏ 3⁄VDHẩL. 
ố) Bứrø BOIIEJI B KỐMHATY, ... HA /IHBäH II HäHAJTI tIITẩTb 
HÓBHIÌ 3XÿDHẢL. 
(CeCTrp, cuÔérnb) 


2. a) VfT€JTIb BOIIEJI B KJIACC, DeÕ#Ta.... I1 CKA8ÁTH : 
"3npáBcTrpylre!" 
Ø) Ywfre¿Tb (DWSKY.IbTVPHI CKa3äJI, ITÓỐbI MHI... Hã 


CBOŠM MÉCT€ 1i /ÊJIAJIHM VIIDA?KHÉHMe©. 
(cmozfmo, 8CcTmđrtb) 


3. a) B KÓMHAT© HIIKOTÔ H©T, â Hà /IIBäH©G.... KÔIIKA. 


6) ŸYzxé nÓ3HO, HOpáắ .. . CHIATb. 
(/b€2ICđTrLb, 4L02ICTbCSL) 


[3] Em nên biết rằng các động từ "cro#rb" và "iexzcárb"” còn được 
dùng với các danh từ bất động vật nữa. Hãy dựa vào hình vẽ để đối 
thoại theo nội dung : 
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“trười 


E_——000/ 


l. €2IDBÉK, IIKAC), CTOJI, 2. 1€JIOBÉK, KOBÉP, HO/IVLIKA, 


CTY.I, T©JIBW3OP, KHWTI, TeTDổ/IM, KàpaHHALIH, 
eMO/đH, KHÍTH, p€eaÚHKa 
Teedón 

2. Nói vị trí trước, sau 


J{d.ma. ro Thi DWCÿeIrIb, Cátma? 
Cđưua.  pucÿV1o Jiecá. BWnWHTTb? 
3 Ẹ , 

BBICÓKHM€ TỐPEI À 3â 
BbICÓKWMM TODáMH 
rouryðóe nHéốo wí ðé2mIe 
o6xakả. 
Jjwmữ. Á +rro HÉpGH J16CáMU? 
Cđưua. ro 6onpimóe óaepo. 


re? 
ñÓMOM 
> KH Kpécnowm 
népen nóurol 


mm. 


[4] OrpÉếrb Ha BOIDỐCEI. 
Oðpuséu: - IOe aarnóØt/c? 
- Aamóốục (crno1?n) 34a KHÓCKOM. 


>>. DẠNG CÁCH 5 SỐ NHIỀU CỦA TÍNH TỪ 


rYyCTbÍiMH necáMM 
BbồiCÓKMHMH TODắMM 
6onbIIWMH nñonáMH 


3a cúnee Mópe. 


[B] Đối thoại theo mẫu. 


Oốpaaséu: - Bqepá ø paarosápMBauI € 1DY8bfMM (DICCK©). 

- C #aKt.u Ôpụ34(wu? 
- C DÚCCKu.Mu. 

1. MbI ỐtEïCTĐO IO3HaAKÔMIUIMHCb C ÿVHHT€JIfMH (HÓ6bi©). 

2. CKÓpO ŠTHM CTVHÊHTHI crấHÿyT BDaqấMM (Ômcue). 

3. Ñ mrtoốzô wrpáTb C pDeÕ#TaMI (4ÉCTHbi©). 

4. B socKpecéHbe MoÏ Hána XO/UJI B KJIYỐ C TDY3bflMH 

(cruúpni©). 
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[6] 1. Dùng dạng cần thiết của những từ cho trong ngoặc để hoàn 
tất những câu dưới đây: 
3m0 HaIn pomÓli noM. Ilépen.... (HOM) CTOfTT BBICÔKMe 
aeuiẽHbie nepéBba. liếpe7... (BbICỐKHM€ 3©JIEHbI© 
71©epéBba) JI©?KÚT ỐOThITáñ /ODÓTa. 3a... (T1OM) J163SáT 


IIMDỐKMe€ HO/JIf, a 3a... (IIIDÓKWe H018) TyCTbie J1ecá. 
HaneKÓ 3a... (TyCTbie JIeCẩ) MỐ?KHO BỨ/I©Tb BbICÓKH€ 
TỐPEL. 


2. Dựa vào nội dung các câu trên để trả lời câu hỏi: 
1. Fne Je#Wr Õo0JrImrád nqopóra? 
2. Ïne Jie?£áT TYCTbie gIecá? 
3. Ine CTOäT BbiCÓKM€ TÓPBiI? 


3. Nói cam đoan, thề 


Jiéna. Annó! no Mámra? 
Tosopwr Jléna. HĨTO TBI 
celiqác nề/aenib? 

Mduud. Torôszro o6én. 

`=£ “| Jiếng. TeBé moworáeTr MáMa? 

sc=- Mduuia. Her, ø roróBmo caMá. 
tiếcTH ÔBO, MHe 
HMKTÔ H HIOMOFTä€T. 


[7] Tập đọc và ghi nhớ cách nói cam đoan, thề. 


1. - LTø, IOCMOTpH, KAKÿ1O0 MO/IẾJb ø1 C/IẾT8J1. 
- He MÓ?K€T ỐbITb, TeÕê eŠ KÿHWUJIM. 
- (ếcTHoe€ CJIÓBO, f Để CaM CJIÊJA1. 


= “.ˆ ,. , `; 
¿. Anễtma, KOMY Thị KyIHI, IIB€TEiI Ÿ : 
- He woryÿ TeÕ© cCKa8ảTb. ‹©)TO MOÏÌI CGKDỆT. 


- Hy, cKa?W. JJatÔ TeÕê HÉCTHO€ CJIÓBO, TO HHUKOMÝ H@ 
ỐýÝny r0BODWTb. 


Non /NeuÐTD co óc, 


3. - PeÕiñira, ne ÕýeM ?1aTrb PWTYy, OHá BC©TZá 
OII37THIEA€T. 
- Ho oHá 7aJ1ễ HÉCTHO€ CJIÔBO, WTO CGTÔ/JHNW H€ 
OHOSnäE1. 


4. - ropk, Thi OIắTb He rOTÓBHJI VĐÓK ÓMAa. 
- Jlapwnứre! fl ðốzripIie He ðÝny. 
- Jañ niếcTHoe€ cJIÓBO] 
- XOPpOIHIÓ, 71alÔ tIẾCTHOG CJIỐBO. 


[B] Hurả#i. 
OCEHb 


Hawamắcb ÓceHb. Ÿ?⁄ế HÉCKOJTbKO /TH€Ïi IIỂJI OGCÉHHMÙ 
7037. 

B cayxý nryMÉMN X0OIÔTHHIÌ BÉTep. JÏúCTbñ IánaJTM Hà 
a6MO. HÓqbID Ha HỀDHOM HéÕ©€Ẵ HỆ ỐbLIO 3BE63H. Becb /€Hb MBI 
CHJIÊJIM NHÓM I CMOTDẾJIMH B OKHÓ Hà MỐKPBI€ 1©€ÐÉBbän 1 Cépoe 
HéÕo. 

JIÿ:mne 6bhino néqepoM. B ốoJieI1ólÏ KÓMHa7T€ TOpÉJaA 
uáMwna. Ha xwBáne cñamá Hấma KÓIIKa. Ha KDỶT/IOM CTOJIÊ B 
CWH€l Bá3© CTOfLIH OCÉHHH€ IIB€TbI. MÏbI Ca/ƯLIMCb B TẾILJIbI© 
KĐẾCJa Wí HaqMHỖJH Dâ3TOBỐDMBATb O ?KU3HH, O KHHTAX. 
JWinorná K cTápITnIeli cecTpÉ IDWXOHWIH HIOHDWTH ÏÍ TOrnä B©Cb 
BÉW€PD MBI CM€fIWCb, HÉJIM I TAHII©BäJM. 


[9] Không nhìn vào bài đọc, hãy tìm những câu có nội dung phù hợp 
với bài. 
1. a) Ö ca7xÿý nIyMÊ¿I TỂILIBI BÉT€P. 
6) B cany nriyMỀ2I XOUIÔHTHEHLÏ BÉT€DP. 


2. a) HóqbIO Ha HễDHOM HếÕ© Hề ÕbBIJIO 3BÊ37., 
6) HówbIO Ha 1€DHOM HẾỐ©G ỐbIJIO MHỐTO 3BÊ3/., 


3. a) JiŸmre ỐbIJO BÉ4€@pOM. 
6) Jlýwimie Õp17I0 ÝTDOM. 
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BOCbMÓÏI YPÓK 


1. Nói so sánh chất lượng việc làm 


Enénu. Hãng, IOCMOTDH, KaAK 
ðbIcrpo ényr peðáiTa. 

Húôa. Ha, no Mimma éner 
GpiCrpée, qeM ©ró Ipy3bä. 


[1] Hưráire. 
1. - Jlễna, cMoTpf, Cáta KĐaACÚBO DHCÝ€T. 
- Jla, Ho Tôn pHCý©T KpacWpee. ÔH HaCTofñITM 
XYÓ3KHMRÌ 
2. - Jiêna w Hán TÓNHO I€D€B€LI DÝCCKHI T€KCT 
Ha Bb©THMCKMÙI Ø3bTK. 
- Ha, Ho KTro ToqHée IiepeBẽ.n? 
- # nÿMam, tro Háng IepeBe.l4 TOqHé©, 1eM .lêna. 
3. - MáMa ÓqeHb IHT€ĐẾCHO DaACCKế3bIBA€T CKỔđ3KUH. 
- Her, ðáỐØyIrKa DaccKä8bTBaeT rOopä8HO únTepécHee, 
IQM MắMa. 


3> | Cáuia pucýer KpacBo. 
Tónn p⁄ucýer KpacúBRee, qeM Cáuua. 


[2] Hãy đọc và nhận biết dạng so sánh đặc biệt của một số trạng từ. 


1. - Bư/KTOP, TbI JIÓỐMIIb *IITäTb? 
- Ja, Ốqerrb JTIOỐ/TÔ 1 MHÔTO iTá10. HO ỐpaT tiTä€T 
6Ốbrrre, eM gi. ÔH 3#4YDHAJTCT. 


2. - JiÉna, TBol Ốpar xopornó ýqwTrca? 
- B cenbMÓM KJIắCC6 OH VWIICH XODOLIIÔ, a T€IẾPDb, 
B BOCbMÔM KJIÄCC© OH ýHIHITCH ©HIÊ JTÝIH, 


mm 


3. - Bfan, KaK HMTpäJIM HấIHH (by TỐOJHTCTBI? 
- QniTb Ipourpámm|l PánbIie rLTÓXO HTpáTH, 
TeIÉpb HTpá!0T eImẽ xý2&el 
4. - J Ma, CETÔ/HH TbI DắHO BCTa4I? 
- He ÓqeHb, B CeMb HaCÓB. QỐbIHIHO ñ BCTBIÓ DâHPLI©, 
B II€CTb !IACÓB. 


[3l Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại. 


1. Táng w Hứa w†TrẩJIM KHUTH B ỐMỐTMOTÉK€. 
Tản ipoxmrräa 15 crpanm 23a +iac, a Hứma - TómKO 10, 
2. OBbïqno Cepréli JI03£WTrcw cñaTb B l0 qacóp Bềqepa, a 
©rÓ OTẾINI - BE l2. 


3. Korxá BứkTop IošT, peÕ#ra BHUMắT€JTbHO ©TÓ 
cuý1na:OT. Â Korná MaKCWÚM HOT, BC© XOTIT BBIÙiTH 
M3 8ã418. 


2. Nói về bản thân 


Jiúôa. HaTdIa, KaK TbI /ÝMA€IIb 
o Eóne? 

Hamédtua. He Ôenb xopOLHÓ. 

J1úôa. Iloqsewý? 

Hamđtua. TÏoTOMỸ 1+TO OH MHỐTO 
TOBODpWT 0 ce6é. 


[4l iưráire. 
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1. - TáJn, Tbẳi anáeIp, rae Mưnna? 
- On y ceÕñ B KÓMHAT©. 
- {T0 0H TaM /ếaeT? 
- HaBÉpHO, CHMT. 
2. - 3WHa, 'ITO Tbi KYIIJIA HA ñDMADK©€? 
- ñ Kgynúa nảne DyÕá1ITIKYy, MáM© 8ÓHTME. 
- Á ceÕế To TbI KyHW.IA? 


- H1am, 
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3. - Óunn, KaK Tbi /TÝMaeLb, IoqeMý y Oulêra Mắmno 
1pyaéñ? 
- J[JýMa!O, HIOTOMỸ WTO OH JHÓỐWT TỔ/JIbKO CeÕá. 
4. - PeÕf1ra, ITO BbI BO3bMETe C coÕðÓïi B HIoXÔJ? 
- BoabMỀM Ha/ITKY II Mữ. 


[5] Điền vào chỗ chấm đạng thích hợp của từ "ce6á#" để hoàn chỉnh 
các lời nói sau: 


, ⁄# * + 
1. Cerô7Hñ Mbhi OTMewäaeM /leHb YHHT©€/IH. ŸHWT©JIbHMIA 


IDITIaIHiáGT HaC K.... /IOMÓÏ B TỐCTỊ. 
2. Mfa TÍXMÌI 1 CKĐỒMHHIñ MắJIbWIE. OH H© JIÓỐWT 
TOBDODTb O.... 


3. Hámm (by TỐO/IHCTEI IOÕG/THJIH B TDÝ/HOM MắT€. 
OHW ÓqeHb HOBÔ¿ZTbHHI.... 
0. Mánmra cepbễaHaa yqeHfnta. OHả Bcẽ BDÉMãđ CHJT Y 
B KÓMHAT© 11 3AHHMắ€TCä. 


[6] 


EoMỷ MáMa KyHnWa Tý? CO KOM OHl /TÝMAGT? 
A 0 KOM OH 7TÿMaeT? 
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3. Nói theo ý của di 


Mađun. Táng, Tbi ỐblIổ HA KOHHẾPT€ B 
HáảinIeM K2iÿÕõe? 

dan. Ha, a trro? 

Madnu. la Thi qÿMaeITb, KTO 
BHICTyIIä©T J1ÿxiH€? /TÉBOHIKH 
WiJIM MáJIbWMKW? 

Id.s. LĨO-MÓGMV, XODOIIÔ BbICTYH47H 
JÉBOWKHÌ 

Maúu. TĨno TBI, MH€ Kế?K©TCH, HÃITH 
MắJIbYDHIKH BBICTYTIỖJIH JIÿHIH€. 


[7] Hráiire. 
1. - PeÕzrra, me npäBHWTCñ TẾHHHC. [ĨÏo-MỐeMY, 5TO 
Ốq©eHb IWHTeDÉCHbHf BH cTIÓpTa. EaK Io-BáIIeMY? 
- IĨ0O-HảIIIeMV, HACTỔ2IbHBIl TÊHHHC HT€DÉCHee. 
2. - Mưna, KaK TbI /ÿMaAGIIb, Kÿy/t MBI ẾJJ©M OT/IbIXắTb B 
ÔTOM TO/ÿ? 
- Ñ nÝMa!O, WTO MbI HOÉT©M Hà MÓPe. 
3. - BứTn, KaK IO-TBÓSMY, KTO ÿ Hac yMHé€©? BóBa 
mm 2Rêng? 
- Mne Ká?£eTrca, ro Bóna yMHée, qeM JêHH. 


+ To-Aóexy (no-rsóeMy), 
[Flo-náuieMY (no-sáLueAY), 

ñ nýxalo, xyTO 

Me KáM(©TC1, HTO 


ng ý4wrcn nýduie, qeM Jléna. 


[8] Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại theo những câu hỏi 
gỢI ý. 
1. PÿcCKMli ä3bIK TDÝ/THHIÌi WJIM H€TDVNHHHIñ? 
PýcCKHÙ #3bïK KDACWBILÍ WJIM HT? 
2. EaKÓe BDÉMñ TỐ/IA JIÝHIHI©: JÉTO, B©CHẳ, 3MMd HUIH 
ỐCceHh? 
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3. KEagắn npo(béccwn HpáBHTCH MẫJIb1WKAM? 
A KakKáq - HNÉBOIKaAM? 


[9] Hmráä. : , 
RKEOFO TRI BO/IbBHIE JIK2BHHIB? 


KorÓ TbI ÕÓ/rb1me JÓỐWHIE: Háñnÿ VI“ MẫMY? - HắCTO 
CIPáIIWBABIOT M€Hí1 TDÝ/IHO OTBÉTHTb Ha ŠTOT BOIpÓC. BoT 
ÉCJIM CIDỐCHT MOEO MắMy, KOTÓ OHá ÕÓ/IpIie JiÓÕwT: ÕấÕy1IRVy 
Mu Mend? HaBÉépHO, OHá H© MÓ?K©T OTBÉTHTb Ha TAKÓÏi 
BOIpỐC. Ho Korjtd ø IDHXOĐKÝ K HOTDÝTaAM, ñ 1ắCTO TýMaK, 
KOTÔ OHW JÓÕã#T ÕÓJ1bIne© : IáiITy W1 MáMV. E0HÊ1HO0, ñ 
HWKOrHnád 0Õ ŠTOM He CIpá1IIMBAP. fÏ Ô4€Hb JIOỐJIÔ CBOeTÓ 
TIẢITY, MÓ?K€T ỐbITb, ÕÓJIbITI©, 'I€M MãMY ¡ IO-MÓ€MV, OH 
TIIDGKPđCHEHf e/OBÉK Ha 3©MLIẺ. 

Mol nána #cypHauricr, paðÓTraeT B raséTe. ỒH MHÓTO 
É3/mQTT, BCTDedáeT JIOTÉÙi, MHÓTO 3Hắ€T 1 oTorpacbWpyer 
Kpacfmbie MecTá. [lo-MÓeMY, DaÕÓTa y HeTÔ Ó€©Hb LTHT€DéCHa#+. 
# Tó¿© xowqý ỐbITb 3€YDHAJIWCTOM, KaAK MOÏ Hắña. 


Bơnpóc: 


PacCKAX£U HeMHỐTO O CBOéÏÍ CeMbé Hi CK8?KÍ, KOTÓ TBI 
Øózrerne umóÕmiHp. lÏoqeMý? 


na nuiẾi Phu c, 


C Z4» JEBÁTbBIli YPÓK 


1. Nói ơi cần gì 


đa. JÏan, TO Thị KyTHfJ1A? 
Jiau. ` Éápry Mockpbi (3nắấeIb, oHá HY3KHá 
, . 

MHOCTDĐOHHBIM TVYDMHCTAM. 

Eđm.s. IĨo-MÔGMY, OHả HY?KHá He TỔ/IbKO 
MHOCTDđHHAM, HO 1 HaM, DỰCCKHM. 

Jĩau.  IloqeMV? 

Kứmx. I[oroMý ro Mocgpá - õoeUuóff rópoJ 
M BC 3HATb 0 HBÌi TDÝHHO. 


[1] Huráire. 


1. - JÏiÓõa, CKa?KW, TO Hỷý?KHO pbiÕ©? 
- PhiỐ© Hy?KHá BO/Iả, KAK 1IGJIOBÉKV HỶ?K€H BÓ37TVX. 
2. - Oếr, TbI H© 3Hắ©IIIb, KOMÝ Hý?K€H BHTAMUH Á? 
- H Hý?K€H MJ/THIHM TTñM. 


3. - WáTg, Tbĩ H© BU/JHIIb, T76 MOI OIKUW? 
- HH TeÕê Hý?3KHHI? 
- Ha. QHKỨ Hý?KHHI CTấDBIM JIÓM, 3Hắ€HIb? 
- Bor ont, ð4Õy1IKa. 


>> wTO? KOMÝ? 


TÍNH TỪCÁCH 3 SỐ NHIỀU 


S”, 
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[2] HyztHá? Hỷ?KHO? Hý3K€H? Hý3KHbI? 


1- Cáma, y TeÕñ ecrb đbìoroannapárT? 


- RœTb. OH TeÕế........ ? 
- Ha. Jaử, 1ozkáiylcra. 
2- IIÉTPD, TbồI H€ 3Hä€IHIb, HTO........ ĐJIEKTDÓHHEHIM acäM? 
. ðaTrapéa. 
3- EaKÚM yWeHWKÔM........ óTM yéÕHMKM? 
- QHÍ t¡ guuợớna CTấpIIMM yqeHWKắáM. 


[3] Hãy biến đổi tập hợp từ trong ngoặc sang dạng cần thiết để điển vào 
chỗ chấm trong các câu nói sau: 


1. - Ró/nn, KOMÝ TbI KYHUUI CYB€HÚDbI? 


Âh6 ......U - "ỶsưyyïT (abeTHổMCKM© IITKỐJIbHWKWN). 
2. = E KOMỸ CTY/ÊHTHI XO/[JIM B TỐCTH? 

“TÊN 6á tuy (crđpbIe ywre.ii). 
3. - PeÕðiñra, KOMÝ BbIi XOTWT€ HOC/lắTb (CboTorpácbun? 

- MbI XOTÚM HIOCJIắTb MX........ (pýccKue 1pyab3). 


[4] ro koMý nÿýzxH0? 


mm. 


2. Nói gió tiền 


ˆ 


Md/uwux. CKaz£ÚTe, I103KãJIVÏCTA, CKÓUIbKO 
CTÓMT 2TQT CJIOBäDb? 

lIpoôaaớu. On crôwr 122 py6i1 50 Konéek. 

Mda+ewux. ILnaTúTrb BaM? 

Ipoôasaéu,. Her, s8 káccy, 10zá.rylicTa. 


Bépa. đóa, y TeÕá HÓBhIie TỶCbTH? 

đóa. la, MễMa MH©€ 1X KYTIW1A. 

Bépd. A Thi 3Hä€IIb 1X HHYV? 

đóa. On cróar 300 py6né. JTóporo? 

Bépa. Her. fl 7TÝMa!O, 1TO OHW CTÓÑẬT H© 
Ố©Hb IÓPOTO. 


[5] Hmräiire. 


1. = CKỔJbKO CTÔWT 9Ta MápKA? 
- MápKa cTÓWT 78a DyÕõm. 
- áïire, 1n02£á.1yliCTa, IfñTb MắPOK. 
2. - Eakóli xopónnrii RocTIÓMI CKỐJbKO OH CTÓWT? 
- OH crówT 73 nÓ/J1apa. 
3. - IIokazre, noztáiy#fcTra, IJiáTbe. 
- 2TO IIäTbe, Õðéoe? 
- Her, To rozryÕóe. CKÓJIbKO OHÓ CTỐMT? 
- 500 pyõxéä. 
- O#! la nóporol 


122 pyốná 50 konéek. 
nóporo /nềuIeso. 
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[6] IlocMoTrpW Ha DMCÝHKM  OTBÉTb HA BOITDÓCBI. 


CkómbKo cTÓMT l 1opT(bếme? CKÓmbKO CTÓMT Í pIOKSắK? 
CKỐÓJibKO crồnr 3 nopr@éAin? CKỐIbKO cróãT 3 pIOKaaKá? 


CKÓJibKO crówT l Qoroannapár? (CKÓ/IbKO CTÓWT Ì rpýInKa? 
CkốJibKo cTrôør 2 cboToannapäTra? KÔJIbKO CTÓWT 4 ITDVLIIKM? 


[7] Thi ( 1py3abñMH B Kadbé. Pasropápwpaïire: To KOM 
HDáBMTCSI? TO fTO XÓNGT? UĨTO CKỐJIbKO CTÓWT? 


TOPñ4IWE HAHWÍTEMH 
Róde (xiếpHkti) 5 pyÕ.50 KOH. 
12 py6Ø.00 gom. 


XOJIÓ/THBIE HAIITRHM 
MunepáeHaa Boná 32 py6Ø.00 kom. 
Cokg ñ6noqHbiii 45 pyÕ.00 Kon. 
IleTICM-KOJa đ3 py6.00 Komn.. 


max 


3. Nói di bị ốm 


Cđuua. CO, ga cápKol 
lIéma. Tĩe nel, Cánma! Boná ÓqeHb 
XxOUIÓnHaä. TbI 3aÕO/Ié©IIb. 


Cdtua. Hmaeró, ÕozléTrb He 6ýny. 


liếma. Cáma, ne6é nnóxo? 

Cduua. lÍa. ázeeTcn, ä saÕonếu. 

liếma. Mózxer ỐbtrTrb, ÿy TeỐj¡ï aHTWHA? 
Hán HDMHMMắTb JIeKápCTBO. 


[8] Hurắáire. 


1. - BứTra, To c Toõó#t? 
- ï eIn cHer I 3aÕoếu. 
- IInóxo. TeBé nán0 HWTb JIeKắDCTBEO. 


2. - Kócra, TbI aHắeIb, noqeMý lĩpa He ÕpIlá Ha 
3KCKƒPCHM C©ẴTÓIHH ÝTpOM? 
- QHảá 6onéeT. 
- Á THI ỐbIJI ÿ HeŠ? 
- Jla. Oná aaÕðorếa pwepá. II cerÓ/Hñ y Heẽ eIIẽ 
, š 
BBICOKEBWđ TEMHIeCĐ371VY)ĐAa. 
3. - Bouóng, HoÏTÊM CeẴrÔHIHH KaTáTbCH Hà JIbI2KAX. 
- Jfamb, 'TO He MOIV, /Ma. 
- Hy trro? He xówernr? 
- XOwWÝ, HO ÿ M€GHñ CÍJIbHHIf KáIH@/b, 


4. - Pe6ra, rne CneTuiána? Ífl eẽ He B11T©JI? 
- OHả nÓMa. Ÿ Heẽ rpMIH. 
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[9] IlocMoTpU Ha pHCÝHKH WI CK83H, 'ITO C€ HHIMH CJIYVHUUIOCb? 
Tae onf ceñuác JIeztáT? LĨTO Tbi COBÉTY€HTb IIM /ẾJATb? 


[10] Hưwráïš. 


Y MOETÓ BEPÁTA AHTUHA 

Ÿ MeHi eCTb ÕpaT. EM IfTb 1IeT. 3oBýT eró Minra. Om 
M€HfT JIÕWIT, CJIVIIA©T II BC©T/lá /TẾJIA@T, !ITO 1 ©MỸ TOBOPHO. 
OnHổ?KHBI OH 3âÕO/IẾJI, IOTOMÝ *ITO ©GJI CH©T. [Ï BOT OH JI©3KHMT, 
TILTIÁ4N€T. 

IĨĩpwmiểJ Bpawq  cCKaA3ãJI, WTO ÿ H€TÔ 8HTUHA, WTO eMỸ Hả/IO 
IHTb JIeKắpcrpo. Ho Mimia cKa3á, !'ITO He Ốÿ/I€T HHTb 
JICKäDCTEO, M H© II HUIHI€TÓ. 

Máwa eMý TOBODMT: 

- Ma, Bbineli, nozxá.nyjicTra. fÏ TeÕể KHIIrV ÕŸ 7y HHTäTb. 

Ilána eMý TOBODIWT: 

- f reÕñi JIOÕWTb H€ ỐÿŸ/Ty, ÉCJHI TbI H© BBHIb©IIIb JIEKADCTEO 
Hy xówqemm, ã cKáả3Ky TeÕðé DaccKaz:ÿý? 

Ho Mưmna orBewäi.T: 

- WÏ34BWHHT€ M€GHÍ, HO JIeKỐĐCTBO ñ HITb H€ ỐÝý/TY. 

Korná ã yBÚ1€7I BCŠ ŠTO, ä CKasáJ rnắne I1 MắMe: 

- BhI M/J/T© H HÊJIAÏT€, TO XOTWT€. ÔH ÿ M€Hđ BHIIb@T 
JIEKäDCTEO. JlaI BAM tIẾCTHOE CJIÓBO. 

Torná Iáña cKa3áI MẮMG: 

- Ecm Aẽmra ñaŠT tiẾCTHO€ 
CJÕBO - OH BCẽ Cế.TaeT. IIoliTŠM. 

M 0HÚ BbïIILIM W3 KÔMHATBI. 


Bor:póc: 
Kak TbiI ;iýyMaeI: MWnna BbibeT JIeKRđCTEO VUIM HT? 
IloxeMý? 
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n., ⁄0 JIECáTBIÙH YPÓK 
r lập, 


I. Nội dung giao tiếp 


Qua các bài 6, 7, 8, 9 em lại học thêm được cách thực hiện các 


hành động lời nói sau: 


!. Nói so sánh tính chất 7. Nói so sánh chất lượng việc làm 
2. Nói làm gì cho đi 8. Nói về bản thân 


3. Nói nhấn mạnh (II) 9, Nói theo ý của di 
4. Nói tư thế và chuyểnttthế  — 10. Nói ai cần gì 

3. Nói vị trí trước, sau 11. Nói giá tiên 

6. Nói cam đoan, thê 12. Nói ai bị ốm 


[1] Hãy dùng các hành động lời nói trên để thực hiện các nhiệm vụ 
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sau đây: 


a) Em sẽ nói thế nào nếu bạn không tin là tự em đã giải được bài 
tập khó mà không cần ai giúp? 

6) Em sẽ hỏi thế nào nếu em muốn biết giá tiền chiếc máy ảnh 
và chiếc đồng hồ điện tử? Người bán hàng sẽ trả lời thế nào 
nếu giá chiếc máy ảnh là 500 rúp và chiếc đồng hồ là 300 rúp? 

B) Em và bạn tranh luận về việc học ngoại ngữ: em cho rằng nói 
khó hơn viết, bạn em lại cho rằng viết khó hơn nói. Các em sẽ 

bày tỏ ý kiến như thế nào? 

r) Hãy diễn đạt lời đối thoại đưới đây bằng cách khác: 

- EOMỸ TbI KYTIWJI ŠTY KHITYy? 
- ñ eẽ KynWI MJIänIIeMY ỐpắTy. 

„) EoMÿ wro Hýz£Ho? 
jlÉna xÓqeT IHCắTb IMCbMÓ, ÀHTÓH XÓ€T DHCOBắTb, 
8a MãMa D€LIWJIA TOTÓBMTb Ca/IäT. 
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[2] Dùng cách nói vị trí (rước, sau, bên phải, bên trái... ) và sử 
dụng nhiều nhất các từ đã học (zrec, nózre, peKá, IKÓ/Ia, RJTYỐ, 
ÕwÕrMOTÉKaA, IIOJIWKJI/HWEä, MaTA3WH, OCTaHÓBKA, aBTÓỐYC, 
TDáKTOp, coðáKa, JIÓIIa7b, KODÔBA, ýTKa, pBIÕa... ) và cách 
nói đã học để đối thoại theo tranh vẽ. 


An ¬ TY 


(ng PB MiEb, Tông bạ "t | *2:0j 


Tà | 


K22 YY 1N 


SIÌ làm: .: AN \ 
XS TỦ Mạc 


/1Ú/ 


bày? 
Ủy § “ẽ. 


ng ' 
<N 


MU cà 
m:. 'Ệ VI Km 


“E- -.. SG œ& /S=.£ '^“-ée... 


m1 


[3] Sắp xếp lại trật tự các câu để có được một đoạn đối thoại hợp lí. 


1. HécTHoe cJIÓBO,  caM eẽ peIii. lĨo-MÓeẴMV, BToĐảäØ 
3anäwa TDY/THÉ©G, IGM HẾPBAH. 

2. Her erriẽ. PeInf TỐ/TbKO HÉPBV1O. 

3. Thi eẻ caM peInWn? HưKTÔ TeÕê He HOMÓT? 

4. Á ñ nÿMaK, II HÉpBân,  BTODáñ TDÝ/HHad. 

5. Tbi DeHIWJI BC© 3a7änH? 


[4] Dựa vào hình vẽ, hoàn tất lời đối thoại: 
- JỐKTOP,... c MOÉÌi BHýqKOl? 


Eá3£eTrcn, oHá... ? 
- Ha. ... TeMI€DaTVPA, 


CW2TbHHI... . 2HäWIWT, ÿ He€ 
anrúna. Háno ¿ie3eäTb, 
IDMHHMäTb ... 


1. Trong bốn bài vừa qua em lại học thêm được đạng cách 2, cách 3 

và cách 5 số nhiều của tính từ. Như vậy đến bây giờ em đã biết dạng số 
nhiều của tính từ ở bốn cách. Bảng sau đây sẽ giúp em ghi nhớ một 
cách hệ thống: 


Lưng | cơm | smnM | cmmAm — 
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[5] Hãy chợn và đánh dấu dạng thích hợp của từ để hoàn tất các câu 
dưới đây: 


1. TH HÔBbI€ KHÍTM HY3KHBI.. . IHCäT€JINM. 
a) /O.UOÔbÍu 6) wo.toÔbie B) /O.LOÔbÍw 


2. TOT IHCáT€¿Ib HaïICáJI Ố1©Hb MHÓTO WHT©ĐẾCHPIX 
paccKáä3OB 7181... 1€TÏ. 
a) JMẮ/L€HbKCWE Ổ) .MúULeHbKu B) JMÁ/LeHtfl.M 


3. B KuiÿyÕ© Mbi ÕbïCTPO IO3HAKÓMHLIHCb C... IDY3bfñiMU. 
a) HÓđbiL.M 6) HÓđbi€ B) HÓđbL.MU 


4. MhI 1OCJ1áJ1M IO3DABHT€JTbHbI© OTKDBTTKH ... 
YyqHTeIM. 


8) CTndpoi.w 6) cruúpbL+ B) CrđDbi.wUu, 


5. JÏaJIeKÓ 38... IOJIIMIM MbI BU/1M TYCTbi© JI©Cä. 
8) 1UĐÓWU+ 6) tuưrupỚ1Cu/WU B) 1/uDÓWU.M 


2. Em cũng đã học thêm được các dạng so sánh tương đối của 
tính từ và trạng từ. Hãy làm bài tập cho dưới để ôn luyện lại. 


[6] Dùng các từ "c2»wvă, ố»ícrmpo" và dạng so sánh của chúng để 
đối thoại tự do theo các hình vẽ. 
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[7] A. Dùng dạng thích hợp của đại từ "ceØ4” cùng giới từ cần thiết để 


hoàn tất những lời nói sau đây: 
1. Wpán llắnBIOBWW C€ 3©HÓÏi DeIIT KTTTb... HÓBEIÏ 
T€/IeBU30DP. 
2. BWKTODV ILIÓXO. ƠH JIễT B HOCTẾ.Ib H HIO3Bđ2I... JOMOÏ 
Bpani. 


3. Moá cecTpá KYHIa.... HÓBO€ ILIäTbe. Becb BÉ1©P OHả 
CTOÚT IẾP©J, 3ÉDK8JIOM M CMÓTDMT.... B 3ÉPpKAUO. 

4. Moii ỐÕpaT B3H/I... 3OHT, IOTOMÝý TTO HA ÿJII© HZIẾT 
10{7b. 

5. Cepréii soIIẽ/I... B KÓMHATY 1 3AKDEBLI /IB€DPb. 

6. Becb /eHb IäIa CH/[ÍT... B KÓMHAT€ H DAÕỐÔTaA€T. 


E. Tìm dưới đây hình vẽ thích hợp với từng lời nói trên. 
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III. Học mà vui 
[8] rải. 
OH JIÝWHIE OTEEHÁET 


- TbI CeTÓ/IHñ IOJIYVHWI HHTŠDKY? 

- Ha. ŸWT€JIb CHPpOCULI, CKỐJIbKO HOT ÿ CTpáyca. fl 
OTBÉTHJI: TDI. 

- Ho y cTpáyca TỐ2JT©KO /B€ HOII. 

- IIpäBHIIbHO, HO /DVTÚ€ DeÕfñTa TOBODILIH, ITO *IGTBID... 


HI?RE OTMÉTKM HET 


BónBa IIJIÔXO ÿqtfTCH. ETÓ OTẾI[ CHDẩIIIBB€T ÿ VSHTT€JTB: 
- lÏoqeMỷ BbI IOCTắBMUI4 MOeMÝ CbÌHÿ ©IHHúÚUY? 
- Ho Ff;z£© OTMÉTKH HT... 


[9] Em có đọc được dòng chữ này không? 


————————— 
CLSbPIN tẩĐÀL LÀniT6 HOBPIX tfBÀX" 


Nếu em không đọc được thì đừng nản lòng, hãy lấy chiếc gương 
nhỏ đặt ở vị trí có mũi tên chỉ và đọc trong gương, em sẽ biết thêm một 
câu ngạn ngữ Nga nói về tình bạn. Hãy nhớ rằng "Øø+" là dạng cách 
2 của từ "0ø", em sẽ dễ dàng đoán hiểu nội dung. Thử cố gắng giải 
thích cho bạn mình hiểu ý nghĩa của câu ngạn ngữ này. 
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O/IWHHAJIIATBIï YPÓKE 


1. Nói tìm di, tìm cới gì 


Muacuúna. l]ÉGTrÔ BbI ÚLI€Te, TÉBVIIKA? 

JjéayWuuwa. Mbi WineM UHOCTDäHHBIX 
TYPHCTOB. À BbI H€ CKá?K©T€, 
T1e onHú? 

Mụwzcwdứna. Bon TaM. QHứ TÔJTbKO 'TTO 
TIDMÉXa 1, HAaBÉPHO, BaC 
‡£nyT. 

J{éeuuita.  Cnacu6o õompuóe. 


[I] A. Hrwráire. 


1.  - JlếBoqKa, KOTÔ Tbi WeLIb? 
- #Ï ý HỐBblX Bb©THắMCKV% HOZĐÝT. 
- 3aqéM? 
- (TÓÕỐbI IO3HAKÔMWTbCf#I  IOTOBODÚTb € HỨMH 
TIO-BbeTHđMCKI. 
2. — - Mánra, 'rrO TbI /1IH©€IIb TaAM? 
- tạCbi, 
- mu crápbie? 
- HeT, # HIH[ÿ MO HÓBbI© WACBI. 


B. Điền vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ ”wcKáTb”. 


MCKÁTb (+iecoa.) 
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[2] Dùng động từ "wckáTb" ở dạng thích hợp để hoàn thiện các câu 
cho dưới. 


1, MT da B TaA8ÉTaX MäJIHbKM©@ WIHT€DÉCHBIe 
TÉKCTbI O IDHPpÓJe. 
2. JMpÉKTOP 3aBÓ/A..... MO/IO/TbTX HH?K©HÉPOB II 


ỐTIbITHbIX DaÕØÓqMX y1 ŠTOÏi DaAỐÓTEI. 

3. Bqepd OHW ỐbILJIM B 5TOÏi IIKÓ/I6 M HÔJTO..... 
CBOÚX 3HAKÓMbIX HTẾBOWNGK. 

4. - LĨTO Tbi /IÉJ1aeIb, Jlêna? 
-Ñ..... CBOÚ TÊMHbI© OKf. CHÍ 3/J©€Cb ỐbI2JIM. 


c® TÍNH TỪCÁCH 4 SỐ NHIỀU 


0pyakd npyaéñ 
HÓđbtÐ TIÍCCKUuE HÓBbiX DỨCCKHX 


IIOTDÝTH I07TpÝT 
——~ 


[3] ro Tbi cKä3£€ILb, 


1. Êcmm re6á cnpáImwma/oT, T0 Thị BÉnwHIB Ha xlếpeBe? 
(A TaM Ha /IÉD€B€ CH/HIT MÁJI€HbKII© KDACHBbIG CHHII 
TITWHEL) 

2. fÑornã Thì OTBewráeIiIb Ha Bonpóc: "Ñoró BCTpewáeT 
Hardmia Ha BoK8áI€?” 
(A TbI 3Hä€IIIb, T0 OHá pDaÕÓTa€T LHOM II CETÓHHH 
ÝTPOM WHOCTĐắHHBI€ TYDÍCTbI IDH©€83£đIOT Hà HÓ€30€.) 

ở. Ecmm MáMa TeÕ¡i CTIĐắITIHBA€T, ITO THÍ TAM /IẾJIA©TIb? 
(Tbi XỐqeTirb DWCOBäTb, HO H© 3Hắ€IIb, FJ© TBOI 
IE€THbIG KaDaH/IAII.) 

4. Êenm reÕá cnpắrnwparor, r0 Tbi úernib Ha ðasápe? 
(A 71 IDá37HHHHOTO ý?3KMHa TeÕ€ HV?KHhI Dã3HbI© 
ÔBOLIIM W H©ỐOJIbIIIW© DBIỐBI.) 


https mm... 


2. Nói tìm thốy ơi, tìm thốy cới gì 


Myazcuúna. PeBfra, KOrÓ Bbi Winere? 

J{éaow1+tqa. Mbi fnH€eM HÃIIHX Bb©eTHẢMCKHX IDYSÉÏH. À BbI H© 
CKỔ?X©T©, TJ€E MÔ?KHO 
MX HaÏïTH? 

Mụacuna. Bbi Halnễne BäLHMX 
BbeTHắMCKw%x 1pyaék 
B BATÓH© HÓM@Pp Ä. : 

JJéaowxa.  Bonpmóe cracw6ol 


Ji(éHuywng. Bóna, r6 THỊ HAUIIEJI MOW KJIOMM? „ 

Bóaa. #Í HaHrŠ¿JI W% B MaIIIWHe. ⁄ 

JiÉHUwHg. A ñ MX nÓJTO WGKẳGJa B RKÔMHAT€, 
HO H€ HAIL/á. 


[4] Hwmráiire. 


1. - KEốnn, He XOHý yTbCH B HÓBOÏ LIKÔLI€. 
- Tloqewyý? 
- IĨOTOMÝ !'ITO TaM ÿ MeHđ HeT IDYy8ÉÌ. 
- Býpyr. ÊcJ Tbị ứ@tnb, Thị HalinIb TAM 
HÓBbIX XOpÓIIIX 1pYy3é. 


2. — - TáHf, ITO Tbì B KÓMHA8T€ /TẾJIAeTITb? 
- #Ï tý MOWX KÓIIH. 
- Tbi TAM WX H© HA11TIEIIb. 
- IHoqewý? 
- IĨOTOMỸ !ITO 1% CeliqáC HeT B KÓMHAT€. fÍ BỨ/I€JI 
TEOÚX KỐIIeK Hãä KDbiiie IÓMa. 


[5] Điền dạng phù hợp của động từ (vào ô trống) và đại từ sở hữu 
(vào chỗ chấm), tập đọc và ghỉ nhớ. 
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___ | HAHTi(coa) 


MOWX (TBO....) 
HaML .. (BẩIHM®) 


MO... (TBOH) 
HÁITM (BAII...) 


[6] Chọn động từ (wuckáTb - Haïirf) có ý nghĩa và dạng cân thiết để 
điền vào chỗ chấm cho phù hợp. 


1. - lĩoqeMYÿ Bwepá Tbi H€ IIDITXO/HWLI K ÂHH©€ Hà 


Ý2H? 

- f#l ÕbI Ha ToÌ ÿ2rmte, nóJmo ..... eŠ IOM, HO 
H@..... : 

- Mô¿£eT ỐhITb, ÿy TeÕỐ4 He TỐNHHIÏ đ/TDeC, HIOTOMY 
Tbĩ H@ MOT..... 


- Ha, ÔqeHb #‹8/1b. 


2. - le Bbi ỐbIIH ýTDpOM, peÕñTa? 


- B mnecÿ. 

- Á !ITO BbI TâM HÉL1IAJm? 

- Bcề ýTpO MHI...... TaM ỐonIfx 6êJrex ÕãÕOI€H, 
- JÏ BbIi WX..... ? 


[7] Dùng gợi ý cho trong ngoặc để trả lời các câu hỏi sau: 
1. KorÓ BbI BÚ/I€JM Ha ÿJIHI@ CẴTÓ/HH? (TBOW DO/IT€JIH) 
2. TO OH HAIIEJI B eMO/IáH€? (HäHIM DÝCCKHe 
CyB€HWDEI) 
3. Koró TbI IIDWMT2IAIIáä©IIb B DeCcTopán? (CBOU ð13KMe© 
1pyab4) 
4. tĨTO OHW IIOJIYHHIM? (MOM ỐG0JIbIIfW€ HHCbMA) 


B. KoTÔ Bbi 34qÊTe@? (BáIIW MOJID/[ble Mỹ3BIKÁHTBI) 


"mm... 


3. Nói ï bị đau gì 


Bpau. — Ckazcf, trọ y TeÕốj ðor? 

J{éeowxa. Ÿ Mendi Õo/IÚT TO/JIOBá. 

Bpqu. —ˆA rốpno? 

Jéaowxa. Tpo ÿy MeHf TÔ3K@ ÕO/IÚT. 

Bpau. — Ÿ reBñ anrúna. TeÕê Hả7mo 
JIE4ÁTb Hi IDHHMHMäTb JIEKäDCTBO. 


Óaa. Boró7#, xótetre MOpÓz£eHoe? 

Boaóôs. XXotrỷ, HO He MOT. 

Ó„a. Iloqeý? 

Boaóô4. TIlorowý To y MeHnf ỐQ/LfT 
aÝ6bI. 


Mduua.  7[Ma, noeMÿ TbI H€ ÕBIJI 
BHI€Dẩ ÿ HaC Hà ÿ3KHH€? 

Jưmwa. — TloToMÝ To BHebd ÿ MeHd 
ỐO/IÉJ #‡WBÓT Mi HWgeTÔ ø 
He MOT ©CTb. 

Máđuua.  3tanp. Ÿzemm pin óqeHb 
BKÝCHBIM. 


- Y koró ro 6onúTr (6onéno)‡ 


Y Bép:: 6onár (6onéno) rópno. 
Y Banúxa Ốonáér (ðonémn) rnaaá. 
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IĩocMOTPpM Ha DHCÝHKH í OTBÉTb HA CJIẾJYIOIIW€ BOIDÓCHI: 
1. Iloqewý Bắng He MÓ?K€T HTĐắTb B (byT6óJn? 
2. Ÿ koró ðpr lIẽTp? IloqeMý? 
3. Mózker RóÓ/g IncäTb IUCbMÓ? IĨoqeMÿý? 
4. KoMW H€/JIb3ï1 CMOTDÉTb Te/IeBW3op? Iĩoqeý? 
0. ro 6onéno y HưmbI sqepá? 
6. ETO He MÓ3X©T /Iã?X⁄© TDÔMKO TOBODWTTb? IĨoqeMý? 


[9] Hurảïši. 


Hai nắna JIÓỐWT KHHTM í XODOIHÔ 3Hắ©T, 'ITO MEI 
xHrdeM. lã3*nbIli Da8, KOT/1ổ OH XỐ/[WT B KHII3KHBIỦ MâTA8UH, 
OH BCerá IOKVII©T HaM KHI. BOT II BeĐá OH ỐbLJI TâM Hí 
KyHMI Kã3XIDMY II3 HAC KHIIY. 

- BépowKa, - cKa3á on MắMG, - fÏ HaHIEJI 71H T€eÕäñ 
MHT©DÉẾCHYy1O KHIIrYy. QHả HaabIBáercw "Ï[B©Tbi B HảIIeii 
3WUaHM". f nýMa1!O, TO OHá TeÕ€ IOHpáBWTcø. B Hneli 
IP€KPpäCHEI© 1LIIOCTDäLUUI, 

Haráie, moéïi cecrpé, on noxapfn KHúry "THếjre 
CỔMIW”. TY KHHTYÿ OH /1ÔJTO HCKỔJI, IOTOMV 'ITO OH BI1I©2I, *ITO 
CecTDpá cTáJ18 MHÓTO HHTäTb O MÓJG M HOKVTISTb HÓBBbI© 
TIäTbä., : 

Mne náma BbiÕpaxi abðóM "OnoMy (bu/iaT€JIICTV`. OH 
SHắ€T, !TTO M©HđT IHT€D€CÝIOT MÁPKI. 

CeÕBé oH TÓ?£@ KVHỨJI KHÍTY, HO He IoKa3ä2I eŠ HaM. fÏ 
TÝMa!O, TO TO JICT€KTIE. 


Bơnpóctri: 
1. CKỐJIbKO KHƯT KVHWUI OTẾIH? 
2. ÑaKfe KHWT On KyT11? lloqeMý? 


_" 


Hs) rô JIBEHÁJMHIATBIH YPÓK 


1. Nói vị trí trên, dưới, giữu 


Mưuud. [ễmg, cmorpf! Han JIẾCOM JIeTáeT ÕO/IbIIÔÏ BeDTOUIET. 
liém.a. Ha. MamrWna HOI BeDTOJIETOM TỔ#%£(© ÓqeHb Õõ0bIád. 


Jléna. Púra, Haráira 


Pưưna. la. 

Jiéng. Tne oná? 

Pưma. Bor, oná cư/T 
Mê‡x1y BƯKTODOM AE 
M BopWcoM. 


MÓCTOM 
nOnóM 


Ha 
> non 


ñOMáMM 
xăng | BfWKTOpOM M HúHoh" 
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[1] OrBérb Ha BOITDỐCEI. 


Áa.Z 


1. Tne croáñr qacbi? 2. Te JIe3KWT 
TeTrpDá7? 


4. Ï0@ CHJJT 6. Ine IqBeTbi? 
ónma? 


7. Te ámwma? 8. Txe JIe3KWT 9. Tne cToúT CTOUI? 
1eMOHnäH? 


[2] Hépex? sa? nax? noz? Mề»tny? 

1. JIÉTOM B 3GDKH© /[HH #1 JIOỐJIÔ CMJIẾTb B CA/Tý... 
H€ĐÉBbñMM W HITẾTb KHÍ. 

2... . HảIHTMM /ỐMOM aBTÓỐYCHaä OCTaHÓBKa. MóÓ2KHO 
BbXOTWTb M8 /IÓMA Mi CDổ3Yÿ Ca/J/TbCñ B AaBTÔỐYC. 

3. CnéBa 6o/ipIIóe IÓJi6, cIpáBa rycTóñi Jec. A... HÓJIeM 
Mi JẾCOM JI€?3KHT MãJI€HbKAn DeKá. 

4. IIOMOTDÚ,.... HắMH 'IỆDHHI© TỰNH. ŠHá/TMT, CKÓDO ỐÝTeT 
10?47b. 

5. !3TO BbICỐKM© TỐPEI. A WTO TaM /IAJeKÓ ... ẾTMMW 
TODMIH, Mbi H© 3Hä©M. 


[3] PaccKazH, TO TbBI B KJIiáCCẴ©Ẵ BUIMTIIb Iepen co6óïi? 3a 
coBól? cnpápa? cuépa? Han coðóli? 
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2. Nói ơi đọc, viết bằng tiếng gì 


6n6.nmoréka! Ha KaKỨứ%x ñabIKáx 
1 | OH tTäeT? 

ị | Ví FEóas. Mol Trắna qiräeT Ha Dá3HbIX 
— WHOCTDäHHBIX #13bIKđX: Hã 
aHTJIMlCKOM, (0DAHH[V8CKOM II 
KMTẩÏCKOM. 


⁄ K8KÓA. 83bié† 
TOBOIDMHTb = 
> .“. ár» | Hã KTắ⁄4CKOM 513bIKế 
á CDDaHLJý3CKOM M aHFrR/CKOM 53bIKắX 
ñMCäTb MHOCTDpáHHbIX #3bIKáX 


l đóa. Tagắn ÿy TEBOeTÓ HáITbI Ố0JbpIiáf 


ị 
Hỗ 


[4] aK TEI OTBÉTWIIb Ha BOHpÓC “m0 1Œ tGŒKÓ.M 3bLKÉ 
eoaoptm.?", ÉcJM TbI 3Hắ€TIIb, 'ITO ĐeÕffTa TOBODfTT TỐUIbKO 
Hà CBOỂM DOHHÔM Ø3bm? 

J[2con poQt\0cx+ 6 JJÓHÔOHe€. Ôi, J11ÓỐw?n 2O06O0pt(Tto O 
C806 z2ópOÔe. 

Bưwnop npuéxd+ ua Mocwebí, a viếng - a2 CữNK†m- 
llerrepØpaa. 

Po0nớù sópo0 (đua - Ilapu2c. B rrúcb/wax 00W3ãbs{M ƠU 
%¿C7nO TúUue?m oỐ átn0/ ¿óp0Ôe. 

J]q1, u JÏĨu 1ƒdarncet 8 Mockeé. JĨŒH TDpuÉéYd./0 3 
XOtuu,wúno, a Jiu - a lĨeknd. 


[5] Hnrálre. 
1. - Ha KaKÔM ñ3BIKÊ TOBODSTT ŠTH TYDHCTHI? 
- QHỨ TOBODpfT HA Dá3HBIX Ø3bIKäX. 
2. - Ïne zKHBÝT CTY/TÊHTHI 113 /JI©DÉBHH? 
- HH 3KMBÝT B HÓBBIX ÕOJIBIIWX KÓMHATAX OỐIIIE3KUTMH. 
3. - O qẽM HIHTVT B ŠT0Ï cTaTbé? 


- Ó pÿccKux aprúcrax. OHfW IpHÉxaJn B XaHÓÏ Ha 
(becTuUBäJTr DÝỨCCKIMX (ĐỨTbMOB. 
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=> DẠNG CÁCH 6 SỐ NHIỀU CỦA TÍNH TỪ 


HÓBbIX 
Mapi #@BSM B|ỐOnHUMX | nOMAáX. 


Mắïn€eHbkKHMX 


[6] Dùng dạng thích hợp của các từ cho trong ngoặc trong những lời 

nói sau đây: 

1. ƒÏ mrOðzmỗ CMOTpÉTb TM (ÌÚJIbMEI  MGHTắTb O... 
(Býxvrtli) nozIẽTax B KÓCMOC. 

2. Ö HOBOTÓHTHH ID43/HWK Ha... (TJI4BHbHf) ÿJIHIAX 
MÓ?KHO BH/Tb €JIKHM. 

3. TeHÉếpb uHỐ/H Hà HÃII€ji ÿJHLI© 3HBÝT B... (BBICÔKLULI, 
ynÓÕntiff) 10Máx. 

4. BáÕyrrka qácTo paccKá3bIBaeTr Cepẽz‹e o... (xopóminli 
M IJIOXÓÏ) JIÓ/HX. 


3. Nói ơi đặt, để vật gì vào đâu 


(3 


Md ma. Bôna, Thị 3Hắ€IIb, 1TO TAM 
nÊaeTr nãna? 

Bóøg. On celidáic CTÁBHT HỒBPIl 
T€/IeBWSOP Ha CTOI. 


liáng. ẩn, tĩiTO TâaM ZTẾJa€T MỗMA? 
Kúm. QHả KnanếT HáảinIero MáJIEHbKOTO 
HiếT!O B KOIfCKY. 


[7] Dựa vào hình vẽ và lời ghi chú, nhận xét và so sánh cách dùng 
các cặp động từ : CTrLá@11Trtb-TLOCTTLÍ64TrLb, 1/L1CTTLb-TLO/LO20C1TTVbĐ. 
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9đ? 
Phan (Hecos.) (z0) 
IIOCTáBMTb (CO5.) 
Máma cTáBMT 
Bả3Yy Ha CTOI. 


CTOỐẮTb 
Báaa croúr 
HA CTOLIẾ, 


(04?) (aôe?) 
K"âCTb (HecOs.}) neywcáTb 
ñOnowoiTe (cos.) EHúra JIe3xfT 
Bónga KuianẽT Ấ 
| ï HA CTOUZIG, 
KHÍTY Ha CTOUI 


[8] Em có thể điền vào các ô trống dạng chia thích hợp của các động 
từ vừa học không? 


_—— |€Tấpmre  |nocrắnwre | Knacre — | nonoxofTrp 


B ÝTOI. HA KĐOBỐTE. Hà CTY/. 
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6. Máma ... cáắxap 
VuéÕHMKM B ẫ B HấIIKY. 
TIOpTChế»nb. 


[10] Hurảñ. 
HÓBBIÏÏ TOJ 


Hópbrii roj - KpacfBbLii  BeCŠ.IbLli IDá3nnWK. Ha 
Ipá3nHWK IIDWT2IaImiárơr 1Dyaéli. B ðounpIIffX TếTUIbX KÔMHATâX 
CTOZIT ŠJIKIH. XO3ã©BA ?/TYT [OCTÏI: FOTÔBNT ÿ2MH, CTđBWT Hã 
CTO/I Ca/IÁTbl, BHHÓ, (PDÝKTHI, ÿ ŠJIKH KJIATVT HIOTäpKI. Bc1O 
HOtb JHÓ/H T8HI[V1OT, HOIÓT, CMGIOTCH: HDOBO2KGIOT CTđDBIÏi TON 
I4 BCTDGHẩIOT HÓBPDI. 


t2ror npắänHwkK óqenb óõär xếTw. B InKÓ/aX 
HAHMHđIOTCH KaHWKVUTI Be3/6 Ha [JIÉBHBEX ÿJIHHAX H HA 
ỐØOubIIWX IUIOIIA7ØX, B JOMÔX H B MâTA3WHaAX MÓ?KHO VBU/TTb 
&Ku. CảMaqø Ốomrrájø 6J£a cToftT sB EpeM.rẻ. IIIKÓZmI, 
TeäTDBI, KJIVÕBI, CT8/IMÔHBI HIDHTJIAIIđIOT 1©@TÉếÏi Ha ŠJIKH, Hà 
HOBOTÓTHWe€ KOHIIẾpTbI. Bce /ẾTH IIOIyHäFOT HO/IắDKUH: 
KOHCĐÉTEI H (DỰKTĐI. 


Borrpóc: 
Ea y nHac so BberHáMe BCrpesơr Hópbri ro? 


"1¬ 


Ca: z2 z3`y TPHHÁJI[ATBIH YPÓK 


1. Nói rõ thêm về người hoặc vột (I) 


đưứna. Máma, KaKÓe IUIáTbe Te6é 
HpäBHWTCH? 

Mduua. Mne npänWwTrCñ nJ1Tb@, 
KOTÓDOG BHCWT Hà BIHTDUH©. 


[1] mräửre. 

1. - Eốn, re TBol nDyr? 
- BOH TaM MắJIbHIWK, KOTÓPBIÏ CTOWT ÿ BODÓT. 

2. - Hưma, b7 ŠTO CÝMKA, KOTÓPpAHW JI6?KT HA CTO/lẾ? 
- T0 MOä. 

3. - PeÕñira, BaM IOHPäBWIWCb DÓÕOTbiI, KOTỐDbIe ÿyMÉIOT 

yÕWpáTb KÔMHATV. 

- OHÉHHO, Ô©Hb. 


> 


Me HpbáBMTca 


HaxÓN]MTCã B Caný. 
BMCÍT Ha BMTDHG. 
CTOúT ñếpe€n 3náH⁄eM. 


B⁄4CắT B 3áne. 


hOM, 
ranbTó, 
M8LLII4HaA, 


KaPTHbI, 


Me HpápãTcCã 


[2] Điền dạng cần thiết của từ "orxớpozử” vào chỗ chấm để 
hoàn chỉnh những lời nói cho dưới. 


1. B ŠToM /ỐM€ ?XHBÝT MOJIO/I6 MH?£€HÉDHI,... 
DaÕØÓTaIOT € MOUM OTHÓM. 

2. l Mưune pwxonWLI CTäPBLIÌ TDYT,.... /1Bâ TÓ/a 
Ha8äN YWUJICH € HHM B IIKỐJI©. 

3. TẽTra Bả.1n,.... 2HBET HA BTODÔM 8Ta?£6, DaÕðÓØTaeT 
B IIDO/OBÓ2IbCTBGHHOM Mara2ứne. 

4. BpaT /IỐJITO HCKẢỔJI IHCbMÓ,... TDOM ỐBIJIO Hà CTOLL, 
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[3] Hãy truyền đạt lại nội dung của hai câu bằng một câu có 
'#4OTntópbtLử.. 
1. Háng, Tbi anắerm, rae Moứ Tý? ŸTpoM O0Hú 
ÕbIIM IIOH CTOJIÓM. ẫ : 

2. Cecrpá noapwa ÏÍropIO DOMäH. ©TOT DOMäH 
DACCKđ3bIBA€T O 3#4Í3HM W3BÉCTHbIX DÝỨCCKMX 
XYHÔ3KHMKOB. 

Ÿ Hac HÓBbI© IÐYy3bä. On npMÉxamm 1a MúncKa. 
4. C HồMI C©TÔ/HH HTĐẢIOT CỨJIbHbie (DYTỐOIÚCTbL OHỦ 
IIOÕ©/IW.IM BC€ KOMäH/IbI B Hải1IIeM TỐDOJG. 


Lo 


2. Nói rõ thêm về người hoặc vột (II) 


Mưuua. ®Đênn, 110K KHÍTY, ROTÓDVIO 
ThI KYITJI BWeDả. 
®éđôa. Eề sanná Máma. 
Múuuod. agän Máma? 
®éđÔ4. /lêBoqKa, C KOTÓpOl d H€4BHO 
, , 
IO3HAKÔMM.ICH B KJIVỐC. 


[4] imrảáïire. 


1. - Kóng, KOFTÓ TbI IIO3/IDABJIIGIIb C THÊM DO34/1ÉHHH? 
- Iloanpagrito /ïO WgáHa, KOTÓDOMV B ÔTOM TO/IJý 
ðŸpxeT CÓDOK IHTb /7I€T,. 
2. - Mưnna, TbI IDOIMTáJI KHITY, O KOTÓpOji q Teðé 
CKagä.a? 
- Ha. 2o ỐqeHb WIHTeDÉCHaø# KHÍFaA. 
3. - Ha KaKÓÏi MaIIWHe TBOÌi OTÉI( É3nWr Ha paBÓTry? 
- ÖH TeHÉPDb 37T Hà MâLIHHH, KOTÓDY!O KYTILI 
Ha IpÓIHIOÏ Ienê1e. 
4. - PeÕiira, Bbi 3HdeTe PoHáTIbH0? 
- foHé1no. Ôn - aBÉéCTHbIli ÕÐa31bCKHð QbyTốo/IÚCT, 
KOTÔỐDOTO HồIIH D©ÕZiTA 8Hổ1OT W JHÓÕïNT. 
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- 
ro nwcáTerb, 
K HaM npMéxan nwcáTerb, 
Bor KHúrH nwCcáTens, 
Mai BCTpedáeM aDTWCTKY, 


KOTỐPOFTO BCe 3HáIOT. 

KOTOPOMY peỐáTa dácTo núUuIyT núCbMa. 
Mbl IO3HAKÓMMIMCb B Knýốe. 
KOTỐDYIO Bce nióốãrT. 


Á ấTO ñOPTDpẾT 8PTÍCTOB, | O KOTỐPBbIX ã BaM Y(ế DaCCKa3án. 


[5] A. Điển dạng cần thiết của từ "orópnr” vào chỗ chấm để 


hoàn tất các câu sau : 

1. Bor MOÏ TDVT,.... B 5TOM rOnÿ Ốÿpner lỗ /IeT. 
2. BoT MOÌ /IDYT,.... BC© 3HắIOT M JỐAT. 

3. Bơr MOÏ IDVT,....  HắCTO HTDäẩIO B LIẩXMATEI 
4. Bơr MOÏ ]DYT,.... Tbi CIDOCWI Bqepá. 


B. Những lời nói trên sẽ thay đổi như thế nào nếu thay 
"MO 1pyT" bằng "Moái 1o0pyTa" ? 


[6] Dùng hành động lời nói vừa học, dựa vào gợi ý cho trong ngoặc 
để trả lời các câu hỏi sau : 


1. aKÿ1o nepéBHI0 (boTrorpadbúpoBax Cảnmia? 
(Öw. omnôbtLxda ä ýmnơú ÔepéøHe c0 C601 ỐpđrnoM.) 


2. HaKÔÏi KOMIIbHYTD KYH/2I OTÊI IÔqKe? 
(OØ m0. XO.WT(b1ÓrneDpe OHd wewrndna 0qeHó.) 


3. aKÓTO HDÝTa BbI H67äBHO BCTDÉTHLIW? 
(Mbi twt6WCb C HM/M 8 CCỔb/WÓ/M 1LắCCG.) 


4. EaKÓÏi yWT€¿Tb IDMÉXa¿JI K BaM B TỐCTH? 
(ỐmO¿O 1G bi Ó4€Hb vIÓỐUM t. 1J6021cá6/.) 
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3. Nói một vật làm bằng gì 


lÓpa. CMOTpúÚ, KaKÓÏ HÓMMK ø 
CHÉJan wa népeBa /JIn HảInIeli 
coBäKu. 

Cduua. Ha! Thị racroäáimwii MácTep] 


[7] tiưrảäiire. 


1. - BáJin, CMOTPH, KaKWi© KĐACỨBBI© IB©TBI ÿ M€HẩdI 
- la 'ierÓ TbI CIÉJIaJa? 
- Ja õyMắTM. 
- Á H HÿM8J1a, WTO TbI CJẾJI8JIA WX M3 TKẾHH, 


2. - ÑóJnn, KaKWú© CTaKöHbi C©Ï1ÄC BO3bMỀM? 
L[aCTMáCCOBEI© WJI CTeHJITHHHI€? 


- JjaBáÙi BO3bMỀM CTAKäHBI 13 CT€KJIỔ: OHÍ KDACHBEI, 


3. - Harámia, y TeÕ¡ñ HÓBO© KÓ?taHnoe nraJeTró? 
- Ha. Mne IPpO/IaABIIHA CKa3ảá.1A, T0 ©TÔ CJIẾJIAJTM M3 
HaCToäñiIeli KÓ?£M. 


Ñ. - MámMa, 1ITO TaKÓC 30/IOQTÓ€ KO/IbHnó? 
- TO KOJIbIIÓ, ROTÓPO@ C/JIJI3JM W3 3ÓJI0TaA. 


® KếM€HHHIl ñOM “ - HOM M3 KắMHñ 
KMPTHbIM ñOM - - HOM M3 KMPTMuá 
M(@Ế3HbIl AAOCT -  MOCT M3 (@I1é3a 
eTÓHHbil AOCT -  MOCT M3 Ố@TÓHä 


6aMxỐÝýkOBañ KOD3/Ha KODp32ÁHa 3 6aMỐÝýKa 


https://tieulun.hopfo.org 


[8] 'iro TbI BW/IMIIb B MốJIEHbKMX DIHCVýHKAX? 
W KaK Thĩ TÝMaeIITb, 113 ©TÓ 1X C/IÉTa/M? 


[9] 
HAI CKBOPÉWHWMR 


Ÿ Hac B IIKỐJIE ©CTb KDY2XÓK 
"VMé1pIe DÝýKHM". PeÕ#ra, KOTÓDBI€ B 
HỆM 3AaHMMđIOTCĂI, HTẾJI8IOT CTÝ2JIbf H 
CTO/IBI W3 HNÉp€BA, H IDYTÚ€ BÉHT[HM W3 
3©JIé3a, ÕVMắTH 1I ILJIACTMắCCHI.... 
Mbi c Cep2eli HáwaJIH TÓ3© XO/UTTb 
B ỐTOT KDY?KÓE. 


CHadä.1a DeLIIHJIM CẾJIATb CTOJI M CTVJI 3 ØepẽamI Ho 
CJIẾ.IAJIH WX H€ Ó1€Hb XOPOLHIÔ. 

Ha npyról neHb MHe cKaaá Cepẽ2£a: 

- lĩpwnuuLrä BecHả. [ĨÏrwn BCrpedấTb Õÿ/eM. /lapäii, 
CKBODÉWHMK CHẾJIA€M. 

- Japäli 

CKBODpéqHI TDỶ/HHO /ẾJ1aTb. Ho Mbi ©eTỔ C/I6JIAJH 
ỐbICTpo. 
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A peõðãra cKaaá2m: 

- đAHÉM BbIl CKBODÉNHUIK C7IJ1am? OMÝ OH HÝ?K€H? 
IĨoCMOTDTe€, CKÔJIbKO CKBODÊNHUWKOB ÿ HãC BO /BODỀ y2KỀ 
©CTb. 

J npäB7a, Ha 1epÉBbwfx y?£€ ÕBIJIO MHỐTO CKBODÊHHIIKOB. 
A Ha CJIẾTYVIOIIMÙ TN©€Hb ýTDOM MBI BBIHLJTH BO /IBOD II BÚ/TMM: B 
HãII€M CKBODÉHHMK€ HTỨL[BI 3§HBÝT. 

M Cepẽza cKaaä: 

- Bor KOM Hÿ?K€H HaHI CKBODỀHHHRKÌ 


Bon.póco:t: 


1. ITĨoqeMÿý Cepẽta w erÓ IDYT Đ€IIWUIM C/Ế2IATb 
CKBODỀSHHK? 

2. To cKaaámm peÕära? 

3. To BÚ/1e1H Cep2£a  eTrÓ IDYT Ha CJI71VKOHIMÙ 
I€Hb? 
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1. Nói so sánh tuyệt đối 


Bưứm.a. Ông, KaK TbI TÝMaeHnIb, KaKÓÏÌ 
MắJIbqWHK CắMbLli CÚJIbHbUi ÿ Hac 
B KJiácce? 

Hóan. tro On. 

Bưm.s. A £TO cMañ CÚJIbHaä TÉBOKA? 

FEóan. Nắng. 

Bưma. A ä nÝMano, tro ŠTo0 JIÓcg. 


[1] ưrá#re. 
xˆ +, L4 * 
1. - Jlpa, Thi aráeTIIb, KaKRÓe Ô3epo cổMoe KpacWBoe B 
Xamóe? 
- 370 óaepo Xoan meM. 
2. - Ba/7M, KaKÝ1O ICHIO THỊ CJIÝýTTaeTb? 
- ï cJrýmralo cáMy1O HOIY/IäDHVIO HécHIO Mécm1A. 
3. - BưKTOD, IO-MÓeMV, ỐTO CẩMaøØ WIHT€DẾCHañ CTâTbñi B 
raaéTe. 


- Ö dẽM Ta cTaTbäi? 
-  CắMOM CÍJIbHOM !©JIOBÉR€ B MIIP€. 


4. - Ô/Iữ, ø XOWÿÝ IO3H8AKÓMWHTb TeÕñi C MOỨMM CẩMbIMH 
XODỐIIMMM HDY3bfiMIM. 


, ? Lá z, 
- # BÝny pảHa C HHMI IO3HAKOMHTbCHI. 


5. - TổHH, ThI H© SHä©GIITb, KOTÓ ITDHT/JIAITđIOT Hà ŠTOT 
eCTMBäIb? 


- EOHÉNHO, Ha ỗTOT ỐOJIbBIIÓÏ (ĐeCTHBáđJIb HDHTJIAITẩIOT 
HảiñIIMX CẩMbIX W3BÉCTHBIX 8DTÍCTOB. 
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c> DẠNG §O SÁNH TUYỆT ĐỐI CỦA TÍNH TỪ 


CắMbll WHTeDẾCHbIM. *YDHáñ. 
CáMañ WHT€DếCHañ CTäTbá. 


CắMO€ MWHT€DẾCHO€ nñMCbMÓ, 
CắMbi© WHT€ĐẾCHbI© CTMXI. 


=` ĐẠI TỪSỞ HỮU Ở CÁC CÁCH SỐ NHIÊU 


[21 Sử dụng các tập hợp từ đã cho ở dạng cần thiết để hoàn chỉnh những 
câu nói dưới đây: 


A. MOW CắMbI© Õ2I3KH© IDY3bäñ 


ôn... 3IBÝT B Dả3HbIX TODO/HảX. 
2. WHorNá ñ XONHUI C........ B ðaccéïm. 
""..... TLIÁBATb. 


B. HáimM CáMbie ÓÕpble IO/TDÝTH 

Hới 6ú xa v BCe€THä IOMOTäIOT HAM B yw€Õe. 

2. JaBHÓ MbI He BU/IGIM......... 

3. HenäBHO Mbi HOJIVHUWLIM OT......... TIỨCbMa. 

4. CerÓnHñ MEI /OJIKHhI HAIHCäTb IHCbMÔ......... 
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[3] Hro rbI cKá3£©IIb, ÉCJIM TeÕñ CIDỔITTBBIOT: 

1. EaKÝ1oO KHUTY ỐÝ/eT HHTáTb BWTø? 
(A Tbi 3HắđeInb, T0 Háña a1 eMỸ KHÍTV H CKasáJ: “BoT 
CảMañ XOpÔIIan KHHTa TỔ/Aa. Tbi /IÓÔJ#£€H €Ẻ IDONHTäđTb 
sápTrpa.”) 

2. Ñ KOMỸ 1 C KeM ThI 3/11 Hà IpÓIIOÏ† Hee? 
(Thi W TBOM DO7UTIT€JIHM ÕHÏJIM ÿ TBOWX ÕáÕYLIIKM M 
nÊnY1HIKM.) 

3. ÑOMÝ TbI KyIHJI ŠTM 3JICKTĐÓHHBbI© HTDÿLIKH? 
(TbpoU MáneHbKwe ÕpáTbăt Ó©Hb JHÓỐƒIT 2J16€KRTĐÔHHLI© 
WTPEL,) 

4. O KaKÚX CIODTCMÉHaAX HNWHTVT B raaéTre? 
(Á TbI 'IIrä€TTb Ji 3Hä@€LIIb, ITO TO HỒ CổMBI© 
M3BÉCTHHI© CIODTCMÉHEI.) 


[4] Dùng hành động lời nói vừa học để nhấn mạnh tính chất nổi tiếng 
nhất của những sự vật được mô tả trong tranh: 


Poccúa Baligán RBepécr 


2. Nói hoàn thành việc gì trong bdơo lâu 


Jiéna. — lTŠakắn KpaCWBan KADTUHA: 
HéÕo, JIiec, peKá, Hó.e. s3a 
* * TEBI 
HapMCOBáJ ŠTy KApTWHV, 
Cepẽ›xa? 
Cepẽ2za. fÏ eẻ HapwucoBpá. 3a MÉCHI. 
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CKÓNbKO BDÓM€HM Ÿ 


AHTÓH Chénan yrIba»Hénw⁄e TDÍHLIATb MAMHÝT. 
3a 


Máuia npOodwTána KHÍTY CẰeMb NHGÍ. 


[Š] Điền vào chỗ chấm dạng cần thiết của từ hoặc cụm từ phù hợp cho 
trong ngoặc. 


A. 1.f1.... HÓPEbI€ CJIOBá O/HWH AC. (YVHTTb - BBTYSHTb) 
2. Moli ÕpaTr.... 1OMắHIHe€ 3a7áHH© 3â TPU/IATb 
MHMHT. (HẾJIATb - CẾJIATb) 
3. PaÕØÓqne.... Han 3a lŨ nHeii. 


(BbmO/THfŒfTb - BbïTIOTHHTb) 

4. Mbi.... DÿCCKMÏ a8EIK y3 3 rÓ/A. 
(3ydqáTb - 3VWWTE) 

5. BỨKTOD.... HOKJIäH 3a 2 HNHã. 
(TOTÔBMTb - IDHTOTÔBMTPb) 


EB. l. OHã n0/nKHỔ IDOSHTäTb ŸTÿ KHÍTY....... (meê.mo, 
3a HH.) 
2. Moi cecTrpá z£Hná sp MocKBé....... (aa 10 méczmteb, 
10 méca=neE) 
3. Moïi nDyr nep©BEJI Ÿry CTaATbiÓ....... (2 aacá, aa 2 nacá) 


4. JÏHocTpáHHbI©e CTV/IÉHTbI ỐŸ/JYT VWTbCH B POCCWM 
T ï. (6ö mer, 3a 6 JeT) 


0. BWKRTOPD HAy'IUUJICH BO/[TFb MAIHHHY ....... (3 mécana, 
3a 3 MếcmHa) 
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[6] CKazH, KTO TO 3a CKÓJIbKO BDỀM€HH CHẾJ1a7? 


l.lIiếrq Hảnan peIliTb HẾPpBVyIO 3anấqy B 2 dacá HM eẽ 
pernm B 2 tacá 3 MMHT. 

2. 3aBÓN HOUIVHWZJI HÓBHI IHJIAH B HHBäDẾ HH BBIIOJIHULI 
IUIAH B Mắc. 

3. CTDOWT€JIH HẳHAJIH CTĐỐMTb HÓBY1O ILIKỐJIy EB 1995 roxý 
1i KÔHNMLJIW CTDOWT€JIbCTBO B 1997 rONỶ. 

4. Bếpa B3aøand Šnÿy KHÍTV B ỐHỐJIMOTÉK€ B HIOHG/LEJIbHHK H 
BePHÿý/Ia eẽ 1épea 5 nHeii. 


3. Nói di, cới gì đã sẵn sàng 


lHứúng. MMứma w ÄắTg, BbI TOTÓBBI 
H0éXaTb? 

Mưưud. Ha, ñä rorôs, no ÑảäTg eIt6 He 
TOTÓBA. 

liáng. BbICTDpO, MaIIWHA 34T. 


FL.vàngh 4% 
: - di 9 Ả Jjúma. Máa, o6ên roróg? 


Máđma. la, rorôsp. lapắilire oÕ/1a7b. 


MTO nế/aTb ? 


OHá rorópa HOMTI B KMHÓ. 
OH“ú  TOTÓBbi 
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[7] Torósø? roróga? rOTÓBO? TOTÓBBI? 


1- LếTgø, TBOiñ MOHJIb CaMO/IŠTA Vy3KÊ......... 


- Jla, cefdác yBÚ/NMIIIb, KaK OHả IIOJIETHT. 
2- Haráimia, rỐcTH HDHILJH? 


- llpwmú, a ý3KWH........ ? 
- EOHÉWHO, IO#£äJIyÏïCTa, K CTO.TÝ. 

3- PeÕñra, BBbI........ HaIHCắáTb IHKTđHT? 
- Ha, MbI........ 


- Xopomó. JlapálTe HaqHÈM. 


4-CKa;xúre, no›káunylcra, MoŠ (bÓTo........ 


- Ha, BOT OHÓ. 


[8] Iĩocworpí na DHCVHKH 1í CKA3I, *ITO TOTÓBO? lŠTO !ITO 


+ *, 
TOTÓB CH©2JIATb? 


_ờ 
& rỡ) 
ñlOazy 


L5 1< cv. 
` 
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[9] Hmrảñ. 


MOI MẮẢMA 


MoÓ MáMy 30BýT EUÉHa IleTrpÓBHa. OHả paÕÓTaer B 
VHMBEDCMTÊT€. QHá VHEHBHi WÍ 3AHIMSETCH XÍMMEI. OHã WHTäGT 
JIÊKIIMM CTY/JÊHTAM 1i DAÕÓT8©T B XHMUCKOÏ gIAðODATÓDUM. 

Moá MáMa JmÓỐMT CHOĐT. OHđ 3aHMMẩđ€TCH KÓHHBIM 
CHỐÓPTOM. lÊá3£10© ýTĐO OHố BCTAET Ó©Hb DỐHO  XỐTMT Hã 
TDeHMHDÓBKM. OHả TDeHUDY€TCH ZBA aCố, â HOTÓM ẾHT€T Hã 
paðóry. Moá MáMa CTảJla W3BÉCTHOĂ DỨCCKOÏ CHODTCMỀHKOl, 
OJINMIWCKOl qeMIIMOHKOÏI. 


OnHả?XNBI KODDCHOHJIỀHT 3#4yDHáJIA "OTOHEK” eẽ CIDOCUU, 
XITO CäMOG IJIđBHO€ B ĐỀ ?‹Í3HH, OHá OTB€TUIA: "Bcẽ: ceMbál, 
paðóra, cHIOoPT”. 


HJ1n MeHñ MáMa - cắMan xopóinan, 1öÕpan H BecEJan. Ÿ 
H€Ể MHÓIO DAÕÓTBI, HO OHäỔ BCGTHỔ TOTÓBA HOMÓIIb JHÓ/HHM. fÏ 
JIOỐJIÔ CJTVHTATb, KOIT/ế MãMa HHTỔ©T MH© DÝCCKM© HADÔNHHIG 
cKáaKM. KEor/tá  Ốÿ Ty ỐGJIbIIÔl,  TÓZ£@ CTÁHÿV CHIODTCMHKOl, 
KaAK MÁMA”, 


O†Tr.84Tfb 1Œ @OTLDÓCbt : 
1. Ine paÕðóraer Enéna IlerpôpHa? 
2. eM oHá 3aHWMáeTcf B cBoðó/nHoe BpéMä? 
3. EaKóÏi cIOpTcMÊHKOÏ 0Há cráa? 
4. Kagán n đBT0pa paccKädaa MáMa? 
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đ3à‡ 15 IHTHÁJJIIATBHLH YPÓK 
Ôn tập 


I. Nội dung giøo tiếp 


Đây là những hành động lời nói các em đã học trong bốn bài qua. 
Đọc và nhớ lại để chuẩn bị luyện tập. 


Ì. Nói tìm ai, tìm cái gì 
2. Nói tìm thấy ai, tìm thấy cái gì 

3. Nói ai bị đau gì 

4. Nói vị trí trên, dưới, giữa 

3. Nói ai đọc, viết bằng tiếng gì 

6. Nói ai đặt, để vật gì vào đâu 

7. Nói rõ thêm về người hoặc vật (T) 

8. Nói rõ thêm về người hoặc vật (H) 

9. Nói một vật làm bằng gì 

10. Nói so sánh tuyệt đối 

TI. Nồi hoàn thành việc gì trong bao lâu 
12. Nói ai, cái gì đã sẵn sàng 


[1] Dựa vào hình vẽ hãy thực hiện các bài tập dưới đây và tự kiểm tra 
xem em có nhớ cách sử dụng những hành động lời nói đã học hay 
không. 


1. /JéØtu1t DaCCÉSHHbLỦ t46/06K. 
Owm, qúcmno 3qaốutaúđem,, KuÔd 
T.0/102iC10 C801 0d. 

a) CKa?#H, To 0H /IÊ/JIAe€T, 
KOTHỔ XỐN€T HHTÁTb TA3ÉTy? 

6} A TbI 3HắeITb, Kyá OH 
TIO7IO3£WJI CBOW OKU? 


mm 


2. PeÕØ#ma tJuuHÍ HŒ CTGÔMÓI U2DđTftb 6 JMöÊ, 
a) IoqeMý lIếTg cHnWT HÓMa 1 ITpắ€T 
B IiáđxMaTEi © [[BáắHOM, KOTỐPPHLi 
TIOỐGẴTILI BCeX IIaXMATWCTOB B HảIm1el 
IIKÔ1€? 
6) Kawóji gắn miaxMarfcr, no-reóewy? |. '` 


3. ý Hamáuuu 0e noôØpzu. OÔHód 2icusẽm, 
8 Eueae, 0pụzása týwurnca a MứnCKe. 


CKa?£Ú, KaKáñ IOTDÿýTa IDHÉXaâ41a K 
H©ÌÏi B TÓCTHM ŠTIM JIÊTOM? 


4. mo ỐuÕ.wwoTnéKq ,MOA0Ô020 H2ceHépd. | 
ÑaK THỊ /TÝMa©€IIb, Ha KAKÓM Ø8bIKỀ OH 
quráer? 


5. PaØwue ỐuÍCTwDO T.OCTYDỚU./VU HÓđ11O 
tuKÓ/tỤ. CK02/CtÚ : 


a) Rorna paÕóqwWe Háwqa/IH CTDÓWTb 
IIKÔJIy? 


6) 3a cKÓnbKO BDÉM€HH OHI1 ©ề 
TIIOCTDÔM.1M? 


[2l Ca, ro wa rierÓ MÓ?KHO CHẾJIâTb? 
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[3] Boaéem. am ốo/tt?n? 


Iloqewý Máma JezT 1ÓMa? 
tÍTO OHổ HOJ?KHá CHẾJIATb? 


Howewý Iánn Hloqewý Bópa  IloqeMVý 
H© MÓ?K©T CHHWT IÔMA? TáHH He 
TOBODWTb? MÔ?K©T ©CTb? 


[4] Crmnđaw?mb - TLOCTnđđVWTf4b HI1M K/GCTftb - TLOAO2C?b? 
ll 


” 

sa... say. 

— bụ 
"Ắ. 


rbex 
” "7 

...nng + 
—..._ 7) 


= _Ý_—_."§ 
_——— 
`" 


..“. 
¬. : 
SE šT+9c=Z-- 
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2.a) 


: "Tn +: 
==i 1 1/00000ïÐlqarrrc^ A | Tne Mannina? 
8t  sx-, THUIAEU | Txue móồ.a? 
ñ tị lyÊy siì Ì _.| Txe pbIicóKoe anắHwe? 
Tne raCTDpOHÓM? 
Txe anréga? 


6) Dùng các cách đã học để nói vị trí của các vật thể trong tranh. 
(Sử dụng các giới từ : 8, na, no, Ha/I, HÉp€7I, MÉ%€y, 


II. Nội dung ngôn ngữ 
1. Các em đã biết trong tiếng Nga có hai động từ "ốoémœ" với ý 
nghĩa và cách chia khác nhau. 


BO/IÉTb (ốm BO/IÉTb (đau 


ñ õoné. Pyxá 6onúr. 
OH 6onéerT. Hórm 6onár. 
OHứ ỐonéIor. 
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[5] Điền dạng cần thiết của động từ "ốoz¿érm⁄»" vào chỗ chấm để hoàn 
chính các câu dưới đây : 


1. llếTgø He XÓ/MT B IIKÓJTY, ÿ HeGTÔ ..... TO/IOBä. 

2 YŸ Cánm rasả..... , IOTOMỸ WTO OH MHÓTO KyIIieTca 
B DpeKẻ. 

3. SŠMIMÓÏH HOTÓHA HJIOXäH. /TẾTH HỐCTO..... Ÿ HED 


TPMINH Mi KắIT€1b. 
4. Bpar ©eJI 3e/rẽHbIe (DDÝKTbI CejidắC ÿ H€TÔ 3“HBÓT.... 
5. Mol ðpar..... M C©lqắC OH JI©3KHT TÓMA. Ÿ H€TÓ 
BbICÔKañ#i TeMIIeDATýpa. 


2. Các em đã biết cách nói có sử dụng từ ""or„óporử". Cần nhớ rằng: 
a) "Hœmópbrữ" luôn biến đổi về giống và số để phù hợp với danh 
từ mà nó thay thế ở phần trước. 
b) Từ "ormmwópoxử" biến cách để phù hợp với vai trò của nó 
trong phần sau của câu. Ví dụ: 
Mbi noaôØpaaA4ew. ỐđỐWu1%XU, Kornópol Ø10em 70 xem. 


[6] Điền đạng cần thiết của từ "%omnópo:ứ"” cho hợp nghĩa. 


1. Mne ÔqeHb HDäđBHTCH KHÍTA, ..... IOnapf#na MáMa 
B /€Hb DO?1ÉHMH. 

2. Bơr npwInểJ TDaMBäÏ,...... MĐI 3/IMM B HIKỔLTY. 

3. Mbi rrl©eM DaCCKÓ3BI HHCỐT€JIH,..... H©7nắBHO 
IIO3HAKRÔMIWUIHCb B KJIVÕ©. 

Ạ. Ôro moli mnắntrwi Ốpar,..... B ŠT0M rOnyý Ốyner 10 
JIT. 

9. J[ÉBOtKH COỐWpđIOT IODTDỂTBI ADTUCTOB,..... SHấI!OT 


BO BCeÏi CTDAHẺ. 
3. Các em đã học toàn bộ các dạng biến đổi của tính từ và đại từ sở 


hữu số nhiều ở sáu cách. Bảng tổng kết sau đây sẽ giúp các em hệ 
thống hóa lại để tra cứu khi cần thiết. 


mm. _“ 


a) TÍNH TỪ Ở CÁC CÁCH SỐ NHIỀU 


= 
=1..." Tớ. 


| wawMe? | ®œwwr? | %œKMAm? | xœwwdv?| Ke@wứe? | wdtứwmw? | wtwựz? | 


như cách 2| như cáchl |xopónmrww |xopônnx 
ØomaInÉMH |Õ0JTIHWX 


"m...n mm 
Lm? | que?) 


như cách 2 như cách 1 


eró, eẽ, x không biến đổi ở các cách 


[7] Dùng dạng thích hợp của các từ cho trong ngoặc để hoàn tất các 
câu dưới đây: 


1. B Henb noðênpi peÕðñTra IHCẩJIH... 


(1037paBÚT©/bHEIe) núcbMa.... (Hắmm pýccKne) 
IDY3bãñM. 
2. Hát yHGHHRU MHÔTO TOBODWJIH O.... (BđITH 


3aMewáäTe.IbHbie) dbìyTõo1ÚCTax. 
ở. Ha néuepe IDýz£ÕbI DýccKue DeÕiïiT8 IO3HaAKÓMUUIHCb 


C .... (MOU IIKỐJIbHbI©) IDY3bÄiMI. 

4. H yzgé noanpắáBMI.... (TBOU Mu1á7mme) ỐpáTbe€B C 
HACTVILIỂHIHEM.... (JIÉTHH€) KAHHKYU. 

0. Moonóli nucáT€Ib HañHCäJI HÓBBIE DOMắáHBĐI. Mbi C 
Tì (ỔozreIrÓïï) wmTrepÉécoM wWTáJTM.... (©eTÓ HÓBPI€) 
DOMẩäHHI. 
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III. Học mà vui 
[8] 'Hưrảš. 
IIOHEMY HA HEPEBE HET E2IOKE ? 

JBa Tpÿra W3 rÓópo/Ia HIPMÉXaJIW B 1€ĐÉBHIO OT/[bIXắTb H 
TYy.ILIJM B (ĐDVKTÓBOM Ca/Tý. 

OHH VBU/GJIH, TO HA BC€X /ICDÉBbfX ỐBIJIO MHÓTO #ỐIOK. 
TóJTbKO O7HỔ /Ép€BO ỐhIJIO ỐOJTBIIÓC ÚÍ BEBICÓKO€, HO Hà HỆM HỆ 
ỐbIo äÕu1oE. forná HDY3bñ VBÚNJIM MắJIeHbKEOTO MắJIbWMKA, 
KOTÓDBIÏi CHẾT IOJ HÉD€BOM, OHH IIOJOHIJI K H€MỸ HI 
CHIPOCWLIM: 

- Má nbHMK, ThỊ 3Hä©IIThb, IOI©Mý Ha ỐTOM /TÉP©GB© HT 
đ61oK? 

- ÑOHÉWHO, 3Há!O. lĨÏOTOMỸ ITO ŠTO VÕ, - OTBÉTILI 
MắJIbK. 

Bonpóc: '3rm wyzqỨnbl pắnbIne Ben p4yÕ 21 HeT? 
[9] 3ATÁTKRA M y ðáÕytrrKH ecTb, 
M y nễnyHIKHM ©CTb, 
JÍ y MắỗẫMbI ©CTb, 
M y mrảrmi ecTb, 
M ÿ nówKM eCTb, 
]Ï y BHÝýHKM ©CTb, 
MĨ y xOLIãJKM ©CTb, 
M y coBảwM ecTb, 
WTÓÕbI eTÔ ÿ3HắTb, 
Háno BcIyX Ha3BắTb. 


no #mno? Éc/tu TTbL XỚCUứb 1J3HẮTTb, De KDOCCSÓDÔ, 
TnbL 1L1ÖÊUb OTnaém. 
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C2 zø `. IIECTHÁHATHIỦ YPÓK 


1. Nói tương quan “cùòng .. ., còng...." 


JféHuwng. PeÕ#Ta, CKỐJTbKO JI€T BHI 
⁄3yqáeTe DÝCCKHỈÍ #13bTIK? 

J[éaowxa. Tpm rô/a. 

JléHu/una. Hy w kaK? CÔH BaM ĐIHIỂ 
HDäBWTCR? 

/éaowka. TểonêwqHO. HeM HIÓIbLIE MPI 
M3ydáä€©M ŠTOT fñ3BIK, TM 
6ómbII© Mbi ©TÔ JTIÖỐMM. 


[1] Hurälire. 
1. - fózn, TbI MHỐTO 'iTá€IIb O LÏÝIIKHH. 
- Ha, qeM ÕÓ/TbII© g1 TTáIO O HTOỐT©, TM JTÝYHH@ #1 
IIOHWHMäIO ©TÔ HDOH3B©H€HMf. 
2. - JNÉHH, Tbi H© 3HắGIIIb, KOTHđ MBbI /IOJI2KHbI KỐHHHTb 
ámny paðóry? 
- TốqHo He Hảo. Ho I0-MÔeMV, HEM ỐbICTpé€, TeM 
JIÿxIL©. 
3. - đHáeTIIb, ÿ MeHfi IIIOXÓÏ HỐÓNepK, HIOôTOMV # 1022£Há 
YHÍTbBCH HIHCắTb MHỐTO. 
- Ha, qeM ÕÓ/IbLIe TbI ÕŸ71eHIb IWCắTb, TM KDâCÚBe© 
ỐØýneT TBoÏi HỐNepK. 


=. tị ©M L- Lj " . TM 8 " L a 

te 6ónpIle ñ xrrrấtO O HnoỐT€, T?YL@/M JTIýHLHG Ø1 ©EÓ HOHHMäO. 

[2] Dùng hành động lời nói vừa học để đặt câu dựa theo gợi ý cho đưới. 
1. TDÝnHEIe yIDa3KHéHWMñ BCerá HTeDÉCHHI€. 


2. BWUKTOP /ÔJITO 3“HBET B ŠTOM TÓPOJ€ H OH TÔ ÔH€Hb 
JLIÓỐMT. 
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3. JÍHOCTpắH€II TOBODWT ỐBICTDO M MBI IUIÔXO ©TÓ 
TIOHIrMắ€M. 

4. MbI MHÓTO IVT€HIẾCTBVeM Mi HOSTOMY XOpOIIÔ 
SHä€6M HäITY CTDAH. 


[3] Thay thế câu trả lời trong đối thoại sau bằng cách nói tương quan 


1. - CKỐzIbKO rocTrếji MbI ỐÝ/J€M IDHT/IAaIIỐTb Ha BÉéqep? 
- Xopomó, écJw Ốý1eT MHÓTO. 


2. - EaKÔlÏ BoIpỐc TbI XÓqeIIb? 
- Býÿ/1eT XxopOLHÓ, ÉCJI ỐÝŸ1©T JIÊTKHÏ BOHDÓC. 
- Á KAKýI OTMẾTKY THỊ XÓNGITTb IOJTYWÚTE? 
- Bÿ/eT IDHfTHO, éCJH OTMÉTKa ỐÿÝ€T BBICÓKAdđ. 


2. Nói thời điểm giới hạn hành động 


Cđtua. ng, marasứm ne paÕóraer. 

Ó¿a. - TloqeMý? 

Cđtua. Ÿ nux 0ÕÉneHHbii IebepDb. 

ÓaAna. Ha, mpi 3aÕbiLm, tro celnắc 
BpéMñ 0ÕØnaTb. À CKÓ/IbKO 
BDÊM€HH IIpO/OJIK“á©TCñ ÿ HWX 
oÕềneHHkili iepepki8? 

Cdtua. 2 xacá. C nBeHäi/THIATH xACÓP HO 
I@TBIDHA/LATW xiaCÓB. 


[4] iwrátire. 
1. - PeÕärra, re Bbi ỐbIJIW Ha IĐÓIHILIOÏ Hené.ne? 
- Ha mópe. 


- [Ï BCIO H©/IÉJTO Bbl OTJTbIXảJIH TaM? 
- IĨÏOWTH BCIO H©G/ÊJHO. C IOH©JTCJIbHHKA HO ITHMIEH 
2. - 3HäeIIb, ó1, ÿ Hac Õb1IO Ốq€Hb HHT€DÉCHOe 
BOCKPpeCÉHbe. 
- Tne BbIi Ốn12T1M? 
- Mi ỐbïlM y JIÉHhI B 1€ÐÉBHe. 
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- Í To TAM /IÉJIaJ1H? 

- MhI paÕÓTaJTM Ha HIO/JI1X € ÿyTpẩ 710 BÉéqepa, 
IOMOTäJIM eễ DOJLJfT€JIIM yÕMpáTb VpO2KäÙI. 

3. - BưWHb, TbI He 3Hä©LIb, C KAKÓTO MỆCHIIA HaAHHHắ€TCfI 

ỐceHmb B Poccwu? 

- B Poccứw óceHb OỐETqHO HaWHä©TC1 © CeHTAÔDđ H 
IPOHO.xáeTca 10 HOaỐp4. 

- 'TÓNHO. 


>> ÝripoM MarasúH pa6óraer € 8 qacós HQ 12 dacóa. 


[5] Dùng hành động lời nói vừa học để viết tiếp các câu nói sau theo 
gợi ý cho trong ngoặc. 
Vl ŸrpoM Hánn 3aHWMảä7IaCb B ỐMÕ1IOTÉK€ 3 acá,.... 
(8 acón - 11 qacóB). 
2. Moä cecrpá ydf1iacb B MocKBé B JieT,..... 
(1995 ron - 2000 ron). 
3. Ÿ HaC JIÉTHH KAHÍKVJIHI IDOHOJI2KẩIOTCH...... 
(wtỗmb - ceHTñỐPb). 
4. MbpI õp1nw Ha 2KCcKýpcwm B Cankr-llerepốýpre.... 
(cpenä - socKpecénbe©). 
[6] Dựa vào hình vẽ để đối thoại với nhau về những vấn đề dưới đây: 
1. Khoảng cách giữa làng và thành phố. 
2. Phương tiện đi lại của các nhân vật. 
3. Thời gian (xuất phát, đến đích, di chuyển). 
4. Thời điểm giới hạn chuyện đi lại. 
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3. Hỏi thăm sức khỏe 


Jléaowxa. T]apuHfre, KaK Bbi ceÕiñ 
XÝEcTEVye7re? 

Cmapứx. CnacWÕo, ä 'IVBCTBVIO C©Õi 
HODMäJDbHO. TÓ2IbKO celinác 
# XOHT H©€MHỐTO OTOXHÝTb. 


[7] Huräjire. 


JÍ(éHtU/wung. laK Tbị ceÕñ 1ÝBCTBYyeIIb, 
MắbwqmK? 

Máu. He Ôqenb XOpOIHÓ. 

JléH1UwHg. A vrro c ToBólÄ cJiy1LI0Cb? 

MóAaowu. TĨe anỗtfO, HO !IÝBCTBVIO ÕO/Ib 
B 3HBOTé. 

JitềHuund. Hưunerôl IIpwnráii öTO 
JIeKäDCTBO 1 IÉP€3 HẠC THỊ 
IIOýBCTByeIiI ce6á Jrÿume. 


Mdawwu. CnaclÕo, nóKTOP. 


LẠ 

Jipa scerná 
MTDä€T € TOJIYỐZIMM. 

A ñä HVBCTB ÔMHO€ CHáCTb 


# «+ ,, +, 
Co CBoeli coBaKofli. 


, KROTJN TYJIO 
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[9] NHuráä. 


B 5T0M TOHý JIÉTOM HH É3/1A B HT€DÉBHI) K /IÊJTYHIKE 
w 6áÕymIKe. QHá TaK /IẾ1aAJ1A, H© TỐJIbKO HIOTOMÿ TO XOTJIA 
YVBI1TTb IIX, HO 11 IOTOMÝ !'ITO Ó1@Hb JIÓỐWT IDIHĐỐNY. 


Áng ÕbLná B nepésne 7© H€/IẾ.IH, CO BTOĐỐTO 7O 
CGMHäHTIIATOTO IÓJđ. C2TO ỐBLTO H© ỐOJTIBTIỐC, HO Ó1@GHb 
MHT€DpÉCHOe€ 711 HeŠ BpéMA. Éẩ#tnbTf neHb € yTpđ 0 BÉqepa 
oHá ÕbI1á 3aHnrTá. Pa6ðóTraua c 6áÕðyIKoli  nNếyIHIKOÌ Ha HỐ1IE 
1 B OTODÓNG, Ty/151a B JIeCÿý II COỐHWpắ1A TĐHỐBI, IIáBAJ1A 
B DeKể, IOMOTä.JIA TOTÔBHTb ÿ3XMH... 


Áng c£aaá.na, 'rrO 'tlCTbili BỐ371yX, CBẾ?£W© IPO/IÝKTbI, 
TÍXañ ?4H3Hb B /©DÉBH© HOMOTắIIOT H©JIOHÊKY HBCTBOBATb 
CeÕj# XODOIHIỐ 1 TAaM OHđ I€ÏCTBUT€/IbHO HÝBCTBEOBA.IA ceÕi 
OT.JTWWHO, tITO H©M /IỐ2IBII€ OHá 3HBÉT B /IEDÉBHeE, TeM ÕÓzIbIIe 
OHỔ ©Ê JIỐMT, 
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, , Lá , , 
PaCCKA?KH, 'TO OỐbIHHO /IẾJ14J12 ÂHH HỐCI© ý?3KHHA, KOTHã 
OHä 341 B I€DÉBHe. 


m h.. 


C4 z2 CEMHÁJUIATBIl YPÓK 


1. Nói dẫn, dắt di đi đâu 


Hứna. Ttị anắetmb, Kyná 
DOTWT€.IM B©G/IÝT 
CBOWX 7eréli? 

mua. B nêrckuli can. Ñáz‹nhtii 
JÊHb OHH BÓI HT ŠTHX 
peÕäirn Ty/Tả. 


[1] Em đã biết sự khác biệt về ý nghĩa giữa động từ "+oØ1rnwo" và 
"wØrrzư”. Dựa vào hình vẽ và ghi chú, hãy đoán và ghi nhớ sự khác 


„ `1? 


biệt giữa các động từ "aoØm,»” và "aecrmú". 


đ) đà 


{ve 
SX⁄Z >2) 
@Mjơ. 


Marb #&eÖểm cbina ánh neHb MaTb &đØ1n 
K BDauý. CBÏHA B IADH. 
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[2] Em có thể điển vào các ô trống dạng thích hợp của động từ 
"gecrnú” và "seoØdúrnuw" không? 


TH TT I—m tại, Thời IFHNH -: n tại 
Thời quá khứ mm Thời quá khứ 
— 


[3] Hmräire. 


1. - CKa3fre, IO2£Ká1iyira, Kypqá HáO BeCTH ÝTMHX 
TYPỨCTOB B BOCKDeCéHhe©? 
- B IicropứwqecKMul My3€ÊÙ. 


2. - laK MH© HãO HIOMOTỐTb ŠTHM HHOCTDẩHHBIM 
TypfcTraM? 
- Ñá?K£NHIÏ NeHb BO/UTTb IX HA ĐKCKÝPCW. 


3. - TĨTO /ÉJaTb C ŠTHMH DeÕñTaMM? OHf BC€ ©LHI6 H© 
SHäIOT IODÓTV. 
- MbI 1OI2KHHI BeCTH MX NOMÓÏ. 
4. - Tne TbI ỐpLI Bqepä? fÏ neÕjñ B KJIVỐ€ HỒ BUUI€2L 
- Ÿ MeHi ỐbLJIW IDY8biĩ 13 T©DBHI. ÍÍ Ó2I2⁄€H ỐbLJT 
BOHTWTEb ÔTMX DeÕñT B IICHTP TÓPOJHA. 


=> DAI TỪƯẾTOT, TOT Ở CÁC CÁCH SỐ NHIỀU 


Cách 6 
_ ám | ấm | ấtww | ấtm/áTmx | ấTwmAwm | (o6) átwx_ 
_ Te | rTex | TeM | Te/rex | TếMH | (O)TeX _ 


„x. "1. 


[4] ro koró Kyqả B€/IếT WIH BỒ/HT? 

1. Ÿ Ming cefnác 1py8abil, KOTÓPBI© IIDIIẾXaâ/IH 118 
Poccứu. MuHb XÓNeT, 1TÓỐbI TH /IDY3báii BU/IGJIH 
Óósepo Xoan lÊMeM. 

2. MánenbKHli Õpar HaTáIm Kả3TbHi I€Hb XỐ/THT EB 
nÉTcKMli can. EMý noMoráer HaTárma. 

3. Ÿ BứkTopa w y JlễHhI KpacWúBbie coốákw. PeÕäïTra 
Kổ3X/mIÏ I€Hb TY2IHIOT B IDK€ C ŠTWMH COÕKBAMI. 


2. Nói khoủng thời gian trước sự việc 


(=3 đưana. LoaeMý nảno n1pDHÊxaTb 
Ha CTaHMÓH 3a 2Ú MHHÝT 
n0 MáTua? 

: Hóa. BÝneT TOD?KÉCTBeHHaf 
BCTĐÉWa 3pWT€/IeÏ C 
MBÉCTHbIMH 
cbyTõoicTaMH. 


[5] iưráửire. 


1. - PeÕ#rra, 3áBTpa y Hac Ốÿ/eT KJIáCCHOE COỐDáäHHG. 
- Á KOT/ẳ Mbi /10212£b1 HĐHÏTH B HIKÓ/Iy? 
- da TI0THacá 10 YĐÔKOB. 
2. - Iãna,  XowÝý BCTDÉTIWTb HÓBHIÏ TOJH ÿ HAC TÔM. 
- Xopoinó, mol cbIn. Mbi pepH6MCRH nOMỐÓÏ 3a H€/LÊJIO 
no Hóporo ró7na. 
3. - BbI 7aBHÓ ?‹WBET€ B ŠTOM TÓPOT€? 
- MbiI ctOjổ IpHÉXaJ1I 3a ñBA TÓJA 1O BOĂHHI. 
4. - 3/na, Tbẳi HỨHy BỨU7€21A7 
- Bunena. Oná npưunnl 3a Ũ MITHÝT HO Hawá na 
KOHIICDpTA. 
9. - ÉakÚúe wnTepécHhie cruxl or/qá TbI MX HaẲñWCá2J1? 
- tia HẾCKOIbKEO MÉCHII©B JO OKOHHHHA HIKÓ2TBI 
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kor aá‡ 


BOMWHbi 
nonuacá ypókoa 
> ãi pm hứng ñ© | Hosoro róna 


OKOHHáHMã LLIKÓPbi 


[6] Dùng hành động lời nói vừa học để điễn đạt lại những nội dung 
dưới đây: 
Oốpaséu: Vpôx rawancf B 8 1acÓóB, a MbI IDHITLTW B 
TIIKỐ.Ty B 7 aCÓP 45 MHHýT. 
Mbt rtpkut 1É 8 UuKÓ/tU 3G 15 wuHUm 00 tpÓKG. 


1. MbI KỐHWM BCe VpÓKM 31 Mắñ, a 0K3M€HEI 
HaqHýTCñ l5 MIÓHH. 

2. Moïi nényHnIKa OKÓHHMI IHCTHTVT B 1940 ro/ý, a B 
1941 roxý nawanắcb Bolinả. 

3. Iếpea 3 nHa ðýxer HóBkili roj, a MoÏi ỐpaT /IỐJ1?KeH 
ÊxaTb C©TÓ/HHã. 


4. HóBbIle CTV7ÉHTbI COÕỐMðIOTCH C©ẴTÓ/H1, â IẾp€3 
H€/ÉJO HaWNHÊTCñi HÓBIIli yHỐHHTÌ TOJ, 


3. Cách hỏi đường 


JHéaWuua. CKa3£fTe, 
IIO?3Ká.rylfcTA, KaAK 
IpOTU K TeáTDpYV? 

HÓnouua. Jyứre npáMo. 12To 
DẤ'TOM. 

JéaWuuxa. Bompuriôe cTacHỐo. 


[7] Hmráäïäre. 


1. - CKa?KIÚT€, KAK IDOÉXaTb K IIeHTpá.IbHOñ n1ỐianH2 
- Hãno éxaTb HIDñMO, aâ IOTÓM HAHDäEO. 
- CnacWốo. 
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2. - CKazxt/re, cKópo ðýer ý.1una Larápwna? 
- YVmumna Farápuna? BaM Há7O IDOÏïTW HÉp€8 TLIÓITa/Tb 
Mi TM BBbI VBÍÚIWT© ÔTY ÝýJIMH. 
- Bo/IbIIóe c1acWõo. 


>> ĐỘNG TỪCHUYỂN ĐỘNG CÓ TIỀN TỐ IpO- 


IñBOxon/re (Hecos.) | K TeáTpy, nóure 
npowr/ (cos.) HỐp@3 nec, nnóutanb 


[8] Dựa vào hình vẽ và lời nói ở cột bên trái để hoàn tất các lời nói ở 
cột bên phải. 


1. Bứmna 
đbtUu€/t 143 
Qó.ma a 


9. B l2 +qacóa 
ƠH TLDMWUu© 
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t3 
m=t 


[8Ø] THiưmr 


1IEJIOBÉK 


lĩo pacckdau C. Mu+dkóag 


OpnHảä2xnbI B KJIÿð€Ẵ ÕbILI BÉqN€D BCTDÉHH C IHCäST€JLIMU. 
# TÓ3K£© /1ÓJ12K€H ỐbIJI BbICTYVTIỐSTb. fÏ D€IHHJI IDHTH B KJIyÕ 3â 
9 MMHÝT 710 HawáJ1a Béqeba. Ho KOTjlá 4 BOUIIỂJI B 8A7I, BÉHePp 
Y2HẺ HaWAICf, W BBICTYIIäJI O/QH I3 HCáTeJnel. B äT0 BDỀMñ 
M3 IOCJI6TH€TO Da BbHIIEJI MắI€HbKMi MỏdJIbWWK. ÔH HOHIEJ 
Ha CHẾHV K CTOJIý 71H TOCTẾÏ, HA KOTÓDOM CTOä1I TpA(ĐÚH C 
BOHÓ, CeDbÈ3HO II TDỐMKO CKA3ä1: 


- #Ï xOIý HHITb. 


EM HảJIH CTaKäH BO/IBI HH BBIHHUZI €TÓ, CKa3äJI "CIacHðO” 
M TIOIIỂJI Ha CBOŠ MÉCTO. 


 cMOTDPỀ-I, KaK CHOKÓÏHO IIỂJI ŠTOT 1IGJIOBÉK í TÿMA.I: B 
6Ý1VLI€M ŠTOT MắJIb4I⁄K CTắẴH©@T DGLIIHTT©/IbHBIM !I©JIOBÉKOM. 


Tìm dưới đây những câu không phù hợp với nội dung bài đọc: 


1. B tốc ỐuLu 6CTn-DpÉG C TLUCẲTn€A1.MU. 

2. ÁemoD TiputuŠ^ Ha 6CTnpéw/ 30 5 wHIm Ô0 Hữxđđ 
gÉuepa. 

j. Má AbwWK ?OTnéA eCTre. 

4. ÁeTnODỤ te HDđ6UTnC13 ýmOn, b1. 


"„ ~ 


BOCEMHÁJIHATHIỦ YPÓK 


1. Nói chở di (cói gì) đi đâu 


Hóas. IpWna, TbI gHắ€HIb J45710 
Wnäna? 

Múa. 3näno. Ôn Kả3£THIÏi †qeHb BÓSHT 
HAC B HIKÔ-V. 


Bóaa. Múma, Kyxá ŠTa MaLHI/HA 
B€8ET ÓBOIIW? 
Muud. OHä neaŠT Ix Ha Õaaáp. 


[1] Hưrájre. 


1. - Kowý seaẽr /7len Mopóa noxápKw? 
- ÔH B€SÊT HIOTäDKH BC©M /IÉTñM Hà HảII©€Ïi ýTMI©. 


2. - Jñxn RÔjIH, Bbli MÓ2(©T© B€3TH BGC€X HảIIHX 
peBá#r Ha ŠToÏi MaIIWH€ CelitáäC Ha CT8/THÓH? 
- RÑonéwno. Ha Hefi Ká?/TBT ]€Hb BO3tÝ MX B IIIKÓ.TY. 
ó.- CMoTpứ, KTO Be3ÉT /JáHTY Ha MOTOI(KJIe? 


- T0 ©eẽ ỐpaT. A OÕbIqHO HổHa BỐ3WT ©Š Hà MALHHH€. 
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Celjuác en Mopóa Marb qáCTO BÓ3MT 
B©S3ÉT /ÉTHM HIOHắPKH. CEIHA B HAPR. 


[2] Điền vào chỗ trống dạng chia thích hợp của động từ. 


BOMCý 
BỐ3MLIb 


[3] Điền dạng phù hợp của động từ “aeam” hoặc "øoa1rwp” vào 
chỗ chấm để hoàn chỉnh những lời nói sau : 
1. á»<noe ýTpO MATb.... CBIHA B /ÉTCKHỨÍ CA/L, 
9. ma MmatrúHa ceWuắc.. .. jeréïi B xếTcKHii TeäTDp. 


3. á?NHIÏ 1eHb ýTDOM HA BCeX ÔTMX MaAII/HAX 
BO/ITTGJIH.. .. CB?KII€ ỐBOIHH 1i (DDVKTbI Hã DBIHKU. 


4. Ha $Troli Má2IeHbKOÏi JIỐ/IK© CTADỨK.... BC€X HAC 
qépe3 DéKy. 
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[4] Điền dạng cần thiết của đại từ "sec" vào chỗ chấm để hoàn chỉnh 
các lời nói sau: 


1. Bepä.... KIACC YVẾXaJ Hà 9KCKÝPCHIO B ICHTĐ 
TÓPp07a. 

2. lepáaroro Mán....  Poccứn npáanmnyer /lemb 
TIOðÊTHI. 

ở. HapôónbI.... MIƯpa 3HẩIOT Mũ HẾPBOTO B MỨPe€ 
KOCMOHắä-BTaA. 


4. B nenb Bocbwóro MápTra MbI HOTApWIM.... .. 
JÊBOHKAM IIB€TPI. 


5. liếcHto "RaTIOIIA” 3HđIOT BO.... CTDáHaAX MỨPA. 


2. Nói khoảng thời gian sau sự việc 


Jma. BonÔ7n, KOTÿ4 TH HOÊJ€IIb B 
IeDÉBHIO Hã ÓT/bIX? 

Boaóôx. Hêpea nepnémo HÓC/Ie 
3K3áM©HOB. 
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[5] Hrájire. 


1. - LễTg, nopá oõé/aTe. 
- Hapáli nooBé/aeM. IIpo6z£uM DaÕÓTaTb HÉpe€ä 
TDMHIHATb MHHÿT HÓCJIe oÕéna. 


2. - Lána, TbI 3HäeHb, Kornấ IpHjtŠT Jiêna? 
- OBblqHo 0Hả IDHXÔJWT IDMÓÏ IÉÐ€3 HO/TdaCä HÓCJIe 
paÕÓThI. 


3. - ðÑÉHñH, TBOñ CecTpá HOCTYHLIB B IHCTHTVT Cpá3ÿ 
HÓC.Ie IIKÓJi? 
- HeT, oHäổ TYy/Iä IOCTVIHLIA !IẾp€3 Bà rỒna HỐCJI© 


TITKỒ,THI. 
Máuia npwLuná 15 AMHÝT KOHLLẾPTa. 
CáuLua yéxan tIÊPE3 Henénio ÓC ]E ỐTRbiXa. 
OTréLi sebpHýnca na róna BOMHEi. 


[6] Dựa vào hành động lời nói vừa học và các từ gợi ý cho trong ngoặc 
để hoàn tất những câu nói sau: 


1. BpaT BepHýJICH HOMÓÙ.... (NeHb, IDä3/HMWR). 

2. CecTpá IOCTVII1Ia Ha DAỐÓTYV.. . . (TDpH MÉCHHA, 
IIKÔJI8). 

ở. MbhI Ip00I2£áeM DaÕÓTaTb.... (aac, oBén). 

4. Mi yếêxamu B MocKBý.... (Henếln, HópHfi ron). 


[7] aK TEI 0TBÉTHILIb, ÉCJIH TeÕấñ CIpáđITTMBAIOT: 


1. - Eorná oÕt†qHo rIpMXÓ/MT ]OMÓï† nána? 
(Á TrbL 2 HẮCUUb, 7O OH TUÓC/L€ D@ỐỚTftb( OỐbÍ4HO 
u2zpđdem,. 6 TIÉHHWC 2 %gcóú.) 


mm". 


2. -Ornä HaqWHáeTcñ BTODÓÏ yĐỐÓK B InKÓ¿€? 
(Ilóc.ne Tép6020 UDÓKG EHwut( ornButxđ1ornr OécsTrtb 
4wHtJm.) 

3. - Eorná TBOÏ IDYT HIpHMIIŠJI B KJIYỐ Hà KOHIIÉPT? 
(HoHuépmm tawdcxí 6 7.30 wWH~Úm, a Treơú p2 
TrpuuuŠn a 7.45 wuH1ƒm.) 


3. Nói chuyển động đến gần sự vật 


Bưms. Cảma, cMoTrpU, KaKảñØ 
KpacWBan KapTnal 

Cdưua. J/la. J[apälire, nonolHnÈM ð1ú<e 
K HE M IOCMÔTDMM, KT0 ©ẽ 
HApMCOBäL. 


[8] iưráiire. 


1. - 3fna, aaqdÊM 'TóJIn I10n0IIểJI K KHỐCKY? 
- ÒH XÓTe€J KyIIITb #£ypHáj "HỘHPHi TẾXHHK”. 


LẠ , La , , 
2. - Lann, noqeMV JleHa HTOJTO H© HOJTXOHU2IA K 


Temethóny? 
- HaBépmo, OoHá He CJiIIA7IA 3BOHÓK. 


ở. - CKa3⁄Ú, 3aqéM O1 IO/OHLIỐ K MãJIbqWKaM? 
- OHả XOTÉJIA ÿ3HắäTb, O HỀM OHÍ TOBODiTT. 


4. - Jlếna, He TI0/AXOHTÚ K coÕáke. 
- Hưwqeró. ï aHá!O, T0 OHä Õ0JIibImáfØ, HO nÓöÕpaä. 
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[9] Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại theo các hình vẽ. 


TắMNHTHHKR 


[10] Hưráä. 
HAII KROHHVETOP 


Mhi c Bópol oỐpïqHoO é3/JMM B LIKÓJTY Ha TDAMBắG. 
OpnHá31bI MBI BOIIJI B TDaAMBảii. Ÿ HacC ©CTb /TẾHbTH, HO MBI 
perf He ỐpaTb ỐM2IẾTbi, 

EneM, éneM. B/IDVT CJIBIIIV - KOHTVKTOD TOBODWT: 

- MáJTbHWKM, IO€MÝ Bbi ỐIÊTbI He ỐepẽTe? 

# BCTAI, HIOOHIỂJI K KOH/TVKTODV, /1âJ1 MỸ /IÊHPTII, â OH 
lan Mme Ba ỐWIÉTa. 

- Hexopomó, peố#ra. BnI É37MTe, a ỐW/IÊThI Hệ XOTTe 
B3ãTb. 

- Jasunfire, oz£á/ryiicral - Mi ÕózmIne He ỐÝý/eM. 
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Ha npyról nenb MEi ©€ BỐBOÏi BOIILJIH B TpaAMBẩÏ, 
YBỨ/GJIH 3HaKÓMOTO KOH7IÝKTODA, HO/OILT K HGMÝ 1 CKA8ãH: 

- 3npáscTrnyiire, niynÌ JJáïire HaM, I03äJTylCTa, 1Bã 
Bõm.éTa. 

OH HaC V3HảUI H CKA3ä.1: 

- Pan Bac BÚI€Tb, IDY8bđ. 

TaK Kổ3/10G ỨTPO MbI É3/DLIM Hà TDAMBắä€ C€ HồIUIMM 
KOHHVKTOPpOM. Mbi CTảJIH /DV3bfMIH. 


: ram † - 
mm. ¬ T2” 


Bonpócr: 


1. Ha KaKÓM TpaMBá€ JHÓỐ#WT É37TWTb MỗJIbBSIIKM ? 
IIoqewý? 

2. TO TbI /IÓ/I2K€H C/JIẾJIATb, KOT/Ổ Ê37MIIb HA 
TpaMEBáe 111 Ha aBTóõyce? 
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ZØa;zo `) HEBNTHÁJIHATBIH YPÓK 


Tư. IlãBuwk, Kynổ peÕðáñTa 


H€CÝT ÉTV MOHÊJIE? 
lláaaux. Ta BbICTABKV. 


¡ữÍ =——— 
IiHÍ Sam FR tHmê 


ám —- 

| sỶ Z2 
.. 

` 


IHémas. Bóna, Kyná ceiádc MáMa 
Hecẽr Ba/Ma? 
Bóaa.  B rronwi/HMKy. Ôn ILIÓXO 


ceÕñi qýBCTBVeT, 


Cđuua. Bững, OÕbñCHH, ETO TaKRÓj 
TIOIITAJbÓH? 


Bưmua. TIĨoTrazbÓn - ŠTO *I€G/IOBÉK, 
KOTÓPBIl HỐCWT JIÓJIM IHCbMA. 
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[1] Điền dạng chia của động từ “HecTW (necoe.) Và “HOCWTb (HecoB.) 
vào các ô trống trong bảng dưới đây: 


HeCTú HOCITb 


[2l Chọn động từ cần thiết (necrf, nocứTrb) có dạng thích hợp để 
hoàn thiện các câu nói cho dưới: 


1. - Cepẽza, Ky/nổ TbI celidắc........ MarHHTO(bÔn? 
HT saudse eTÔ B HTÔy. Ÿ HaC C©ẴTÓ/IHữ B€H€DWHKA. 
2. - HWHa, 3aWÉéM TBI CeTÓHNHH......... B CÝMK€ 3ÔHTHK? 
- He TỔ2IbKO C€ẴTÔÓHH1, H BCeTHä........ c coBóÏfÍ 3ÓHTMK. 
3. - Tóun, noqeMý y liếrw TaKÓïñi TH?£€JIbri noprdbéJp? 
- OH BCerná......... MHÓTO KHIT B HỀM. 
4. = TO........ TYPWCTHI 3 MarasúHa? 
- PÝCCKM€ CÿB©HITDEI 
9. - Mã nbHHIKEN, KEYylổ BBI......... ŠJKy? 
- MnI eễ........ B K.IYVỔ. 
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2. Chúc gi điều gì 


Boaóôa.  Báõymma, C HóntrM TÓTOMI 
CHÁCTbfi B ?XÚ3HU. 

BdđốuWuuta. À n zenắto TeBề yCHXOB B 
yue6e. 


[4] wrálire. 


1. - PeB#ra, y MeHii CeTð/Hñ /16Hb Do‹{I6HMđ. LĨpHT2IaHmiáio 
BC KO MH©. 
- lloanpannñieM € nHỀM pO34x6nHaä! ?$enäeM Te6é 


KĐÉHKOTO 3OĐÓBbãñ Hi ỐOJTbIIWX ÿyCIẾXOB B yGỐc. 


- BozIipHiÓóe cIacMõo. 
2. - Cátmma, Kynã TbI? 
- Ha aKaäMH, 
- Ha skaáMe€H? 2l{eátO TeÕ€ V/IäWU. 
- Cnacw6o. 
3. - Jpyabá, oBðén y3xé roróg. /laBálire HanH€MI 
- XXODOIHÔ, IDWfTHOTO aII€THWTA. 


M(enáTb (Hecon.) 


ñoxcenáTb (cos.) 
ẾonbLufx yCnéXOB B 


yueốe 


hftps mì “" 


[5] Em có hiểu lời nói của các nhân vật trong tranh dưới đây không? 
Họ sẽ phải nói câu đầy đủ như thế nào? 


— 


[6] ro kowý weró ›£enáer? 
1. Ha BoKadie Cáimra 1poBozgáer HaráIny. 
2. Bếpa npwnná K 1ẾTrVy 4OMÓÏ H ÿBUT©JIA, YITO OH H ©TÓ 
DOWT€TM OỐÉ/TAI!OT. 
3. TBOMW IDYy3bfi 3áBTDpa I0é7yT B Poccfo Ha ydŠÕy. 


3. Nói nhấn mạnh phủ định 


Tứun. Ông, KYHä Thì XOHI 
Buepá nềqepoM? B KHHÔ 
WJIM B TeáTp? 


Ffóaa. ï HuKyHnã He XO/I, HH 
B KHHÓ, HH B TeäTD. fl ÕbIJI 
nÓMa. 
[7] đurálre. 
Ì.< Wpa, THI He BỨ/1eJa Ba/Ma  Híny? 
- Her, ceróHñ ø He BU/e HH BanwMa, nu Hưúny. 
Cnpocw Anrôna. Mó3xeT ỐbITb, OH 3Há€T, T/I©€ OHH. 
2. - Jãmia, KTO HOMỐT TeÕế penrfrb 3Ty 3apnäwy? BHKTOPp 
nu CBeTáHa? 
- Hw BứKTop, HH CBeTuáHa MHe H€ HIOMOräJ. fÏ caMã eẽ 
DeIra. 
ở. - TỐ, € KeM TbI ỐbLI B1©eĐắ Ha 3CTĐắ/HOM KOHIẾpT€? 
C ðpäToM 1TM C cecTpót? 
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- Hm c õpáToM, HW € cecrpốii. fÏ ÕpI7I TAM C MoéÏ 
TOTIpÿToli. 
4. - WbBáH, yMéeT TBOÏ ỐDaAT HHTÁTb WM IMWCắTb? 
- HeT, OH He ÿyMÉ€T HH HHTäTb, HH HHCäTb. ÔH ©€HIể 
MẪJI©HbKI. 


[8] Dùng hành động lời nói vừa học để trả lời các câu hỏi sau: 


1. Ÿ TeÕñ nôwa ecTrb coÕðáKa W1 KÓIIKA? 

2. faKóe BpéMn róya Tne6é ðónbIne npáBWTcn? JTếTO WJIH 

auMã? 

3. Ha rúTräpe W1 Ha OpTäH€ Thĩ HTĐpäGITIb? 

4. EaKÓe MODÔ3KeHOe Thi XÓqeHib? IIÏoKOtä7moe WJIH 

MOuIÔHoe€? 

9. Thị IOJTYHHJI HIHCbMÓ VI OTKPBITKY OT IDÿTA? 

[9] Hurá% R 
IIMCbBMO HIEOUJIbHHRW 

Moữ noporóïi npyr! IĨĩoaxpag.rto re6jñ! BOT 1í Tbi CTâT 
COBCÓM ỐO/TbIIÚM. BOT 1 TbI CT82T1 IHIKÓ2TbHUKOM. TBOñ 3anáda 
Bổ?KHAũH M TDÝ/HHAØ: HaÿyHWTbCfI HMCỐTb, HHTỔTb  CHHTắTEb. 

Bce uIIÓNH Ha 3©MJIÊ - JIẺTHIHIKH 1 8TDOHÓMBI, DAÔÔNM© H 
MODSKHW, CIODTCMÉHBI H âDTHCTbI - Hâ!IMHJIH VSHTTbCH C 
TIẾpDBOli ỐÝKBbi Hà /IOCKẾ, C TÉPDBOTO CJIÓBaA B ỐVyKBAPÉ. 

Ho B HmIKỐJI© THI CTắH@IITE Hệ TỐ/JIbKO FTÐẩMOTHBIM 
!ỊGJIOBÉKOM, HO 1í TbI HaÝƒw4wIIIbCf IDYyZứrTb. Toryxá KJIacc ốýneT 
H© HIĐỐCTO K/IắCCOM, ä KOJLI©KTHEOM. 

oporóii 1PDyT, écw y TeÕ4 ĐÝnyT TĐPỶHHOCTM M /4á?2⁄© 
Heynäwu, TeÕê BCer/tä IOMÓ3X€T KO/IIeKTWB. 

3feädo neBé cưácTbñ, 3/DDÓBbf, yCHÉXOB B ywẽõe. 

TBoïi npyr KÔpuửi Tarápwn 
Borpócbr: 

1. Éakgáa TO Bá?KHaØ II TDÝ/HHaä 718 LIKÓJIbHMKOB 

sanäua? 

2. ETO IOMÔ?K€T HIKỐJIbHHKAM, KOIHổ ÿ HI1X ÕVŸYT 

TĐỶ/THOCTH II HeyänH? 


"„. ` 


Zz/zø`¬. JNBANIHÁTHIỦ YPÓK 


Ôn tập 


I. Nội dung giøo tiếp 


1. Đây là những hành động lời nói chúng ta đã học cách thực hiện bằng 
tiếng Nga trong bốn bài qua: 


1. Nói tương quan "càng..., càng..." 
2. Nói thời điểm giới hạn hành động 
3. Hỏi thăm sức khỏe 

4. Nói dẫn, dắt ai đi đâu 

5. Nói khoảng thời gian trước sự việc 
6. Cách hỏi đường 

7. Nói chở ai (cái gì) đi đâu 

6. Nói khoảng thời gian sau sự việc 
9. Nói chuyển động đến gần sự vật 
10. Nói mang gì ấi đâu 

11. Chúc ai điều gì 

12. Nói nhấn mạnh phủ định 
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2. Hãy thực hiện những nhiệm vụ giao tiếp được đặt ra dưới đây và tự 
kiểm tra xem có nhớ cách sử dụng các hành động lời nói đã học hay 
không. 

[1] Wnocrpánniie TYPWCTbI XOTfT HOÏTH B BOJTbMÓÏ TeäÄTP Hà 

HÓBbHÍ ÕaIẾT, HO OHỨ H@ 3HáIOT ODÓTYV TY/ả. CKä2XH, 


a. Ñ KOM IIOTXÓJTT TYDUCTBI? 


s.Wu/6.SN. 0 8 8B 6 


[2l Ti npwmiểI K TDÝTÿ H ÿyBUI€II, 1TO OH ỐO2lế€T. Tbị XỐN€GIIb 
CIPOCWTb O ©€TỐ 310ĐÓBbe. TO TbI GMỹ CKổã?K€eHIb? fÑâK OH 


TeBê oTBéTMT? 


[3] Dùng các hành động lời nói "Ai mang gì đi đâu", "Ai dẫn ai đi 
đâu", "Ai chở ai đi đâu" để đối thoại theo hình vẽ. 


I2 it) £ 0N MIÀ lò 
Í¬viy24 MP Ð ri 


mm 


[4] Đọc hiểu, sau đó thực hiện các nhiệm vụ đặt ra. 
BapnM JIMÓÕỐWT CBOR DOHH!O /€DÉBH1O. QJlÉTOM OH BCerpná 
TaM OT/gixäer. Ho B ŠTOM TO/[ÿ HỐCJI€ 3K3ÄM€HOB OH C 
DOWT€JIIMH OT/IbIxá.JM 2 H€/JJM Hà MÓP€. IĨOTÓM OH 
TIOXaI B I€PÊBHIO K eró ðáÕyIe 1í ế/ry1Ke. Ror7ã 0H 
IPMÉXxauI Ty/nắ, IMIÔJIb Hà1AJ1Cñ1, a KOTlá OH OỐDắTHO 
IPHÉXâ4I B TÓPO/, BBTYCT KỐHHUULJICĂ. 
1. - Tĩ He 83Hä©€IIb, T7IE OT/IbIXáJI Ba/TÚM B JIÊTHH©G 

KaHWKVJIH? 


2. - orá OH é3/JI B 1©ÐéBHIO K ÕáỐyLke wí nêny1uIKe? 


3. - CKỐUIbKO BDỀM€HH OH 3II ÿy ỐấỐVLIIKH 1 /ẾJYIIKH B 
nepénne? C KaKÓTO 10 KaKÔTO Mềcm#ma? 

4. - Ha ocTraHÓBKe aepróốyca O„iếr poBonwn BaniMa. EaK 
TbI 7ÿMa©LIb, ©eTÓ OH IO?2&©án Bapniwy? ro Ba/gfM 
©MỸ cKasán? 


0. - B áToM ronyÿ Ba/THM /ÔJTO 3XHBẾT B /JI€DÉBH, HOSTOMY 
OH ©HIŠ CI2IbHée eŠ g1ÓỐwT. aK MÓ?KHO ©IIŠ CKa8áTb 
0õ 5ToM? 
[5] Hãy nhấn mạnh những nội dung được gạch dưới trong các đối thoại 
sau bằng cách nói khác. 
1. - Ôn, y TeÕá ecrb Ốpar únm cecrpá? 


- Ÿ MeHñ ©CTb ÕDAT H CecTpá. 
- A y Teõ4? 
- Ÿ MeHñi HẹT ỐDäTa M C@CTDHI. fÏ ©THCTBGHHEI B CCMEÉ CEIH. 


2. - ồn, KaK TbI JÝM8€HIb, ïTD MỐ?K€T 3AM€HITb 
ylrein B ÕŸ/ry1IeM? Te/IeB1I€HWM© WJIM KOMIbIOTep? 


, , , 


- fÏ nÝýMa1O, *†TO T€/I€BII©HH© 1i EOMIIbIÓT€P ©€IÓ H© 
MÓTYVT 3AMGHTb. 


Lư, 
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[1] Em đã biết tất cả các dạng biến đổi của đại từ "secb" ở các cách số 
ít và số nhiều. Hãy điền dạng thích hợp của đại từ này vào ô trống 
trong bảng tổng kết dưới đây xem có nhớ không. 


S8 | SỐnhiểu 
Giống đực | Giống trung Cả 3 giống 


tim” | = | 
mm —— 
6 |@ossw| — [@mm| 


[2] Trong bốn bài vừa qua em học thêm được dạng biến đổi của đại từ 
"âmơr, ToT” ở sáu cách số nhiều, Biến đổi những từ cho trong 
ngoặc sang dạng cần thiết để hoàn chỉnh các câu nói sau: 


V24 9 š 9 8ï (TM HẾCHH) 3SHäIOT BO........ (Becb MIP). 


2. MkI IO3HaKÓMMJMCb C........ (ðrw peÕ#Ta) B 
CIODTWUBHOM KIVỐG. 


3. OHÍ IIDOHMTÁJM........ (Bce 3T zcypHá.mI). 


4. Moionóli Bo/[T€zIb, BbI[ MÓ?£@Te CeÏiqácC B©3TU........ 
(Bce ŠTw /ẾT1) B IeHTPp rópogna? 


5. Má nbqWKH Ốq©Hb JIOỐñT CJIÿ1IATb DaCCKá3 OỐ........ 
(ŠTM WaBÉcTHkIe dhyTỐ0.IWCTMI). 


6. Bcw nấIna CeMbf DẢTY€TCH........ (Šẵ'rm ycnéxw) 
BứkTopa 5 yqeõe. 


https://tieulun.hopfo.org 


[3] Em đã biết các động từ "necrú, secrú, sezr1” có dạng biến đổi 
đặc biệt ở thời hiện tại và quá khứ. Hãy điền dạng thích hợp của 
những động từ này vào ô trống trong bảng dưới đây xem có 
nhớ không. 


H8CTOãäII©© BDÉỀMä 


[4] Dùng dạng cần thiết của các động từ thích hợp (HecTrứ, BecT1I, 
Bearw) để hoàn thiện các câu nói sau: 


l.BoT IUIẾT HOSNTAJIbÓH., ÔH........ HAM Tâ3ÉTbI H 
?+yDHäTĐL 

2. ÉnCKHÏ ca7I HAaXÓ/HHTCH H©J7AJIeKÓ 0T HäIIero nóMa. Moá 
MáMa celiuắc........ IIéT1o Ty/lả. 

3. Ta MAIIHHA É7T©T B MaTAB8MH. OHá........ xueõ. 

4. CerÓnHq ÝTPpOM ø BCTDTMJI AnTóHa w Mámmy. OHfWt HINH 
W3 wÕiMOTÉKHM I........ KHITH. 

9. ipa éxaxa wa lŠpbIiMa Hà CBOẾÏ MAHHIH© H........ C 


coốó#t pÝKTHI. 


3 Các cm có nhớ ý nghĩa và cách dùng của các giới từ: "m, xiépea, aa, 
mo, nócJe, c” khi nói về thời gian không? Hãy cùng ôn lại trước khi 
làm bài tập. 

- Giới từ "pm" ở cách 4 dùng khi nói thời điểm hành động. 
lá»⁄/pIl neHb ø BCTAÔ B ð 1iaCÓB ÝTPA. 
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- Giới từ ”p" ở cách 4 dùng khi nói ngày trong tuần. 
Ÿ Hac Ốÿ/I€T 2K3äM€H B IIITHIHIIY. 

- Giới từ "8" ở cách 6 đùng khi nói tháng. 
TĨKÓ7bHMKW KOHHIđEOT JIẾTHIHIG KAHHKY/TBI B ấBTYCT. 

- Giới từ ”B" ở cách 6 dùng khi nói năm. 
#ñ ponwica s 1988 ronÿ. 

- Giới từ "yépea” ở cách 4 dùng khi nói thời điểm sẽ đến. 
AHTÓH IpUJIET 1oMÓÏ qếpea 30 MWHT. 

- Giới từ "aa" ở cách 4 dùng khi nói công việc được hoàn thành 
trong bao lâu. 
Of IOCTDÓH.IM ŠTOT OM 3a 2 rồJA. 

- Giới từ "xo” ở cách 2 dùng khi nói thời gian trước sự việc. 
Pa6ðóqwue KÓHwwJ1M DaÕÓTy n0 Ipắ37HHKa. 

- Giới từ "nóczie” ở cách 2 dùng khi nói thời gian sau sự việc. 
Ilốce cTwTrýTa Moi ỐpaT Háwa7 DaÕØÓTaTb Ha 3aBÓJe. 

- Cặp giới từ "c .. no .. " ở cách 2 dùng khi nói thời điểm giới hạn 
thời gian hành động. 
VwqéÕnhHIÏ ro ITpOJTOJIEd©eTcq € CeHTRỐpä HO HH. 

- Cặp giới từ "4a .. no... (“aa” cách 4; "no cách 2) dùng khi nói 
khoảng thời gian trước sự việc. 
Mi 1pWIILIÚ Hà CTanHMÔH 3a l1Ũ MIHÝT 1O MắT4A. 

- Cặp giới từ "qépea .. nóce .." (“gépea” cách 4; "nóc.ne" cách 2) 
dùng khi nói khoảng thời gian sau sự việc. 
Mol Ốpar IOCTYVIIJI B HHCTHTÝT NÉP€3 TOH HỐCJI€ HIKÓ2THI 

[5Š] Hãy điền giới từ cần thiết vào chỗ chấm trong các câu nói dưới đây: 


1. OỐkqo yqéØnkIli ro HawWHáeTcñ........ CeHTsÕpẻ. 

2. 2TO MÓ?KHO CHẾJATb........ qạc. 

3. Moii nenb pot16HWñ ỐÿneT........ Ty cy66ôry. 

4. KánHi 1eHb OH KOHnắ€T DAaÕÓTATb........ D acÓB 
Bềqepa. 

DĨ gu an mượn HóBoro róna emtẽ 2 MécnIa. 


6. Moii nonpÿra Hawauiá W3ydäiTb DỰCCKHỦ H3BIK........ 
IÔIIIOM TO/Ný. 
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7. Hứ“Ha ýHWTCH B M€/IHIUTHCKOM IIHCTHTVT©. ........ TON 
OHá ỐÝ/1©€T BDAHÓM. 
8. Bqepá........ „UP Ti YT BÉN©Ppa # ỐEIJI B HTKÓ.I€. 
9. CerónHñ ñ 1€6KÝDHbHÍ, HIOSTDMY ñ HIÔJ2X€H ỐbITb B 
IIKÓJI©........ 3Ũ MMHÝT........ YDÓKOB. 
10. OốpïqHO CTpOWT€JIM IDOHO/I2KđIOT DaÕÓTYy...... HIAC... 
..„.„ OỐÔNA. 


III. Học mà vui 


[1] Hurä#i nrýTKM. 
O uÉM OHII TOBOPfTT? 


Má neHbKHM© TẾTH TOBODfT O HắHNG 1 MắMG: 
CHawáa OHÍ yHIJIW HaC XO/Tb M TOBODUTb, âa TeHẾPb 
TOBODắT, 1TO HO CHJIẾTb CHIOKROÏHO M MOUTHắTb. 


[2] 3ATÁTKA 


Hnm nga 1ieoBÉKa - MắJI©HbKHửi H Õ0JipIlÓli. MázreHbKHii 
!I©JIOBÉK ỐbLJI CBIHOM ÕO2IbHIÓTO, HO ỐO2IbLIHÔÏï H€ ỐÕbBI7I OTHÓM 
MồIeHbKOTO 1I©JIOBÉKa. 

CkazxU, KTo Õðo.meIIólÄi qeJIoBéK? 


Peutu KDOCC8ÓĐÔ 1 TribL 3HÈ£ULb, †TO đTno. 
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JIBÁJIIATb HÉPBHIlH YPÓE 


1. Nói tính chốt của người, sự vật 


Maxcúw. lÊuM, kKaKÔÓl abÕÖM TEI 
IOnywufn or TảHnH? 
Eu.m Anb6ôM c QoTrorpá(bWnMI 
MockEil. 
Maxcứm. A onä n0TADWIA MHG 
*, , 


âJIbÔÓM € MâPKAMUI. 


[1] Hmrájre. 


1. - B KaKÓii RKỐMHAT€ HAXÓ/UITCH IIKÓJIbHan ỐwÕnHOTÊKA? 
- QHả HAXÔHHTCI B CBÉTJIOÏ KÓMHAT© C€ ÕOJDbIIHMH 
ÔKHaAMIM. 


2.  - PeÕiñira, Bbl He 3Hắ€Te€, re Aumica? 
- Eakän Azinca? Ÿ Hac nB© ÁIWCbIL c2Häe©Un? 
- J[ÉBOWKa C /IHHEBIMI KOCỨNKAMM. 
- #ab, T0 eễ CeTÔ/THH 3/Cb HT. 


3. - aKÍ© HHO3KH TeÕŠ HDảBWTCH? 
- Mne npDấBØñTCñ IHPOKH € MiICOM 14 KAïTÝCTOÏI. 


4. - Thi ỐÕpLI B MocKBé? 
- Ha. 
- fagôï óro rópon? 
- T0 COBDeMềHHIIÏ FỐPOJ € IIMDÓKMMIH ŸÿJIMHAMH H 
C ÕOIbIIWMH KDACÍBBIMH 31HHHMI. 


> „ CBẾTnâ3 KÓMHaTa 
aKán KÓMHaTaf <_ : 
KÓMHaTa € ỐO/IbLUAAM ÓKH8AAH 
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[2l Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các 

câu nói sau: 

1.  Xanóï - neÕo.neInóïi rốpOJ/, B KOTÓDOM MỗJIeHbKM€ 
KpaCWEBbIe O03Êpa. 

2. Hami nồnbif ]pyT LIẾT# - ceDbE3HHIli MáJTbHHK, ÿ 
KOTODOTO KODÓTKH€ NHẼỆDHBbI€ BÓ.IOCBI H IDHMÓÌ HOC. 

3. Tláne ỐqeHb HDắáBHTCH ỐYT€DGðĐÓI, B KOTÓDOM MắCJHO 
COCCKM. 

4. _ Mne He HD<áBHTCH É3HWTb Hà MAIHH/H€, B KOTÔDOÏ ©CTb 


KOH/IMUIMOHÉP. 


[3l ro rpi cKá3£emib, ÉcnH TeÕñ CHDáIIMBAIOT : 


1. TaKÓfi TOpT KyHHWIA MắMaA 71H IDá3/HHHOro 06/7A? 
(A Thi B6 Hà TỐPT€ (ĐÌDVKTEL) 

2.  agán y TeÕØi coốáKa? (A y TBOéÏ COỐ&KM BBICÔKWM€ HỒTM 
M ÕOJIbIIW© ÿ1IM.) 

3. Hakán nếBOrrKa TBOïñ HIODpyra Jliõna? 
(A y TBoélÏ IOHTDÝTH HÊDHHI€ JJIWHHBI€ BỐ2IOCHI, 0JIbBHTI€ 
T0JIiyÕbi€ ru1aaá.) 

4. HaKý1O KÓNHTKy TBOf C©€CTDá HapHCOBäJIA? 
(A TbI BỨ/I6JI ÿ ŠTOÏ KỐIIKM ÔỐPbIe 3eIŠHbIe T7IA3á H 
MỗJIÊHbKHÌ DỐ3OBPIli HOC.) 

5. O KaKÓM MãJTbT(K© DACCKđSbIBA/IA VHUTT€JIbHHIIA? 
(A TbI eể CJTýII1AJI  BỨ/IEI B eẽ DaccKáä3€ MắJIbqHiKA, V 
KOTÓPOTO CHIbHHr XaDäKT€P.) 


2. Nói điều chưa xóc định 


Jiénag.  Ax6ma, Kypnã Thi Ètp? 

Aneuuda. B marasứm "IlonäpKM". 

Jiếng. - TĨTO TbI XỐN€IIb KYTIWTb? 

AAEuud. fÏ xowŸ WVHÍTb 1HÓ-HUỐUÖ%b 
xn Harármmm. ópo ðÝ7eT 
7EHb ©Ề DO?IÊHMH. 
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Maxcưmw. ĐpeT, TI€ Tbi Ốýÿ€HIb 
OTHbIxäTb JIÉẾTOM? 

Boem. MhI c po7TeIaMW ỔÝýeM 
OT7IBIXắTb 2ÔÉ-HWØ/Øb 
Ha !Ôe. 

[4] Iwrá#re. 


1. - To ckasảáa Máma? 
- OQHá XOTÉ/JIA, HTÓỐBI TÓ-HUỐ1JỔb 3 HŒC TIOHTIŠJT 38 
, 
HIOMMIÓpOM. 
2. - HÉsoKH, naBáiire Ho EM KỤÔđ-HuỔ1JÔ? 
- AÁ ứMenHO Kynáã? 
- llolinẽM B KHHỒ IOCMOTDÉTb ÁŒXỚI-HUỐUØb HÕBbrfi (DUJTbM. 
ở. - BáJ1g, IOI©MÝ ThI H© IILI€TTIB? 
- IĨOTOMÝ WTO ÿ M€GHi HT DÝNKM. 
- B0O3bMUW ÿ KO2Ó-HUỐ1JÔb DỸNKY U HAIñHUI. 
4. - Mapfna, DacCKa?KH HaM +TÓ-H1ỐÔ» wunTrepécnoe. 
- ỐteHb ?KaIb. CerÔnHn y MeHá HI4eTÔ WHT€ĐẾCHOTO HT. 
Masnutre, peÕõã#ra. 


= KTÓ- (wrÓ- , KaKÓñ-} 
KOTná- (raé- , Kyá-) HMỐYjb 
B sockpecéHbe HHa oỐbiqHO XÓNMT £Yố-HHỐY,äñb ÚnH 
K KOAAý-HWỐYñb B rÓCTH. 


[5] Chọn từ thích hợp cho dưới để điển vào chỗ chấm cho hợp nghĩa. 
1+01%1J10-HUỐUÔb, 1tO.MIÍ-HuỐ1JÔb, w1ntÓ-HuỐtÔ, ¿0ó-HuỐØy0b 
O2Ó-?tuỐØ1JjÔb, KTLÓ-HUỐUJÔb, tO¿2Ôđ-HuốuÖb 

1l. - Ẩnma,ếécmm ..... IDH/IẾT KO MH€, CKâ?XÚ, ITO ñ 
HẾPp€3 tiaC B©DHCb. 
- Á Bbl KYHä, MáMA? 
- # nolnỷ B IPpO/OBÔJIbCTB€HHELI MaTa3ÚH KYHIWTb..... 
7ULI ÿý3WHa. 
2.  - TanWHa, KOTHä H TJ€ Mbi BCTDÉTHMCS? 
- TÓNHO Hệ 3Há10, HO ñ /JVMBIO, HTO MHI..... ï sàng ÿ 
OỐn3äT€JIbHO BCTDÉTMMCH. 


x. ¬ 


, 
"H..:—.. 8. 3 œtí+z 0pụsớú anäeuib? 
- #azb, ITO  HHIKOTÔ M3 TBOUX /DYV3€l He 3H10. 


4. - Cấma, CHOÏ HAM ..... B©eCE/Oe. 
- A Mbi He ỐÝeM MeIIấTb..... OT/IHIXắTb? 
- HeT, HHIKOTÔ HÓMa HeT. CHOl ..... HỒBVIO HỆCHĐ. 


[6] Hãy truyền đạt nội dung các câu nói sau bằng tiếng Nga. 
1. Hãy cho tôi mượn một quyển tạp chí nào đó để xem. 
2. Vào lúc rỗi, Vích-to thích chơi cờ với một ai đó trong số chúng tôi. 
3. _ Suốt buổi sáng Liên tìm kiếm ở thư viện một cái gì đó mới mẻ, 
nhưng không tìm được. 
4. _ Thầy giáo nói rằng, nếu ai đó có câu hỏi, hãy nói với thầy. 


3. Nói ai hứa điều gì 


Cduua. Ôn, rne Iláắnnwk? 
Om 1ripuniểr? 

Óaa. - Emtẽ neT, HO 0H [9141-4111 5/1 
IPMlTMU BÓBDeMH. 

Cduua. JlắnHo. ]apắli erÕ IO/IO?XHIÊM. 


[7] Hmráửire. 
l. - Tóm, 'rro c&Kaaá TDếHep? 
- OH oỐeI(in, trTO Hải11a KOMäHJA HIOỐG/TÍT B 
(byTÕÓJIbHOM MắTdqe. 
2.  - ro oÕeImriãJIH HaM TBOH DO/UTT€JIH? 
- OQHW OỐGIIäJIM HàM XODÔIHHI ÿ34MHH B D€CTODpäH©, ÉC2IH 
MEI BBIHIQUIHHM ỐTY 3a/ány. 
3. - ĐópBa, TBI 0IIfTb OIOänäJI Ha yDÓKH. OÕeHmtáii, T0 
6ó,meIre He Ốý1eHIb OIá3/IBIBATb. 
- Xopomó. §Í oõerräo. 


[8] IIposwráiiT© M HOTÔM CKA3T©, KTO 1iTo OỐe@InáeT (oðeImtá)? 
1. - J|ÉBOWKHM, HWKY/Tổ BbI H© 1I€T€? 

- 2HäGIIIb, AIÊII1A, MbIi XOTÚM HOÏTU HA KOHIIẾDT 
DOK-MỸ3bIKM, HO TOBODpiffT, T0 ỐMJIÉTbI Ôj€Hb TDỶ/HO 
KyIHTb. 
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- Á !iITO ÕŸ/T€T, ÉCJIH ñ KYyIHÓ BAM ÕHIÊTbI? 
- Mii ỐÝneM /IẾJ1ATb, ITO Thĩ XÓN@ITD. 
2. - ll&Trp Hưo/iáieBWHN, CKÓPO ÿ HaC ỐÝTYT 3MHUI©G 

K8HWK.IBI, TD Mbi ỐÿEM /1ÉJI8Tb? 

- PeÕära, a BbI He XOTHT€ KY/1ã-HHỐY/b HOÉX8Tb? 
- TOHÉNHO, XOTIM. 
- Xopommó. Ÿ pac Õý7teT WHTeDÉCHañ 2KCKWPpCMđ B 

Cankr-IIlerep6Ýpr. 

3. - CacTiBoro 1y, Harára. [Ĩpwe3?»kắïi em em paa. 
- Cnacú6o ỐØo/reIóe, 10DOTf© IDY8bii MO. ƒÏ K BAM 
IIpH6TY ÓC©Hb!O. 
- Xopornó. Mbpi reÕðä ÕÝneM ?IATb. 
[9] Hurảä. : 
JIK)BMWMOE BPEMjd TOHA 

V+i/TemeHwIia cTnpocú1a: "laKóe Báine JTIOỐWMO€ BDÉMñ 
róna?" 

- BecHá, - OTBÉTLLIa áTH, /BOWKA C J/JIUHHBbIMH 
CBÉTJIbIMM BOJIOCẳMM M ỐOJIbIIWMM TOJIYỐbTIMM TJIA3ÄMM. - fÏ 
JIIOỐ.HÓ B€CHỶ, IIOTOMỸ *ITO B©CHÓỈ y?£É H© XỐ2IOHO, CBẾTHT 
CÓ/THI©, IEĐÉBbáñi y3Ê 3©JIŠHBI©, ÿ BCeX XOpÓIIee HacTDOéHWe. 
M cKÓpO - KaHHKVLIHI 

- Á ñ 1IOỐ/IÓ 3UMY, - CKA3ả1 JJMaA, MắJTbSITK C 
KODÓTKMMIW DHbIMIW BOJIOCẳMM. - ITMÔÏÍ XÓJIO/THO, HO MÔ?KHO 
KaTắTbCñ Ha KOHbEẩđX II JIBl3£aX. LÍ eIể ø JIOỐJmÔ CHeT 

- HeT, Herl - cKaaá.I IĨÉTñØ, MãJIbHWK €C CẾDBIMIH TJIA3äMH 
Mi ỐOJIbIIUM HÓCOM. H CMOTĐỀJI B OKHÓ. - lĨocMorpfrrel Celiắc 
Ốcenb. EaK KpacfBol ?i$6nTrbIre, KDáCHbIe, 3©/I6Hble JIÚCTbail 
M mwnornád - cốannel ñÏ mioÕzmô n103£/npÏl 

A ywfirenbnHuna cKaaáa: "PáaBe BbIl He JHÓỐMTe€ JIÉTO? 
# mroố,mÓ, KOTrổ T€TILIÓ,  MÓ3HO TJIÊ-HHỐY/Ib KYHäTbCH H Hà 
KaKÓM-HMỐY/Ib MODCKÓM HJ1É3@ 3aTOpdTb. ÑOHÉWHO, JIẾTO - 
MOễÊ JIIOỐ/MOe€ BDÊMãñ TÓIA.” 

Bơn.póc: 
C KeM TEI COTJIắC€H TM H© COTTáceH? IloqeMý? 


x. 5 


CZ2a:z2 z 2ø `) NBÁNHATb BTOPÓÏI YPÓR 


1. Nói điều không biết rõ hoặc không nhớ rõ 


Mđduua. Tne Ti ðbIJI ÝTpOM, lIếTg? 
liémaa.  ỐpLn Ha cTanHÓHe. A T0? 
Mduuu. Tô-Tro TeBê 3BOHLLI, 

liémax. Tno Ấ§Tro? 

Mđuua. He anắm. 


Jiềéna. Jlúna, Tbĩ H© S8HäG€IITb, T/I© 
ceiuác Aa? 

Jiúôa. Onảä y ceÕïi B KÓMHAT€ M 
WTÓ-TQ HHIIT. 


[1] Hãy đọc các lời đối thoại dưới đây và nhận xét cách nói về 
những điều không biết rõ hoặc không nhớ rõ. 


1. - Ti ÕbI7I Bq1epá B KiÿÕðe? 
- HeT. Á 'rTO TaM ỐbIIO? 
- fÏ TÓz£©e He ÕpIJI. [oBopfTr, KaKÓli-To (ĐMJIbM 
TIOKä3bIBAJ. 


2. - WáTñ, Thi KVIIJIA HÓBVTO CÝMKY? 
- Oủ, To He Mod. fñ B38 blO-TO CÝMKY. 


3. - Tbi 3Hä€eIHIb, KTO ŠT0? 
- HeT. TóÓJ/bKO ø ©TÔ THÉ-TO BUNGU. 


4. - Mua, Tbi M©eHñ COBCÉM H€ CJIýIHaeIDb. 
- Ja HT, # BAC CJTVITIA1. 
- Á TOqeMỸ TbI Ky7-TO CMÓTPpMIIb? 
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9. - EaKán KpacfBan KapTWHal 
- QTO KapT/Ha PÉéNHHa. 
- OTKÝ/a TbI ŠT0 3Há©IIB? 
- H KorHä-TO0 ĐeŠ BHU€uL 


Để nói về điều không biết hoặc không nhớ rõ, ta thêm 

> ®*ro” vào phía sau các fỪ KToO, WTO, KaAHÓÏI, weli, rN@, 
Kyná, Horná ... Bộ phận “ro” này không mang trọng 
âm và không biến đổi. 


[2] Eró-ro? kaKóii-ro? néïi-Tr0? rế-T0? 0TKý/1A-TO? 


1. BúKTOD yÊXaI... Óq€Hb /IAJIEKÓ, OH H© CKÔDO 
B©DHETCH. 

2. HaTảI1a CTOWT ÿ BODỐT M... ?/IẾT. 

3. ï KYTIJI ŠTOT KOCTIÔM B... YHHBCDMáäT€, HO TÓNHO H© 
TIÔMH1O. 

4. HaBépmo, ŠTM JIÓ/M IDHÉXaâJH... 11318/1©Ká. 

DĐ. TaM B KÓMHAT€ HHKOTÓ HT. À HA CTOJIÊ JI©XKUT.... 


CÝMKa. 


[3] Ea TbI oố ÝroM CKẩ?K£eImib? 


1. TBoj ðpaTr celdác HÓMaA, HO 4ITO OH /HẾ2JIA€T, TbI H© 
3Hä€IIb. 

2. Ti CMOTDỀJI aM€DHKáHCKHĂ (ÌM2IbM "”TMTđHHK”, HO 
KOTHä 3T0 ÕbBILIO, TbI H€ HỐMHHMII. 

3. Tbi 3Hä©€IIIb, 'ITO TBOÏÏ TDYT KHI HOBVE) KHÍTYÿ, HO 
KaKáf 3TO KHHTA, TBÍ HỀ HÔMHHLI. 

4. TeBÉ Ki?K€TCH, TO BI1€JI Š3TOTO !IJIOBéKA, HO 38ÕHI2I, 
TIE ©TÓ BI/I€LL 

5. Ha npónLnoli ne/tếJie TBOÏ ỐpaT ÕBI7I HA 3KCKVPCHIH, 
HO TH©, TbI H© 3Hä€LIb, 


xxx. 


2. Nói hậu quả có thổ xảy ra 


®éô4. ornäd yxónwT nóe3/7? 
Kóas. tếpea IIITb MIIHÝT. 
Jlasnäli ÕbIcrpée, 
8 TO Mbi OII03/14©M. 


[4] Tìm trong cột bên phải nội dung phù hợp với mỗi câu trong cột 
bên trái để nói hậu quả có thể xảy ra. 


Oốpaa3éớu. 4+a : Ha ýnune xónonHo, ne 3aÕÿ/b IAJIbTÓ, đ 3O 
TrroL 2aỐO0/LÉCU£b. 
1. Japắli BOabMÊEM TaAKCH, 
2. TO7I CJIHIKOM TR2KÊUTPHỦ. 
Tloworú wae, 0. Tr/bL at 3aỐố1/Ö@Ub 
Ố. GbL HMG2Ó HE TLOI,MGTN 
6. TribL 3GỐO/ÓCtưp 
z. #4 OQ1ÍH, Hi€ MOZtJ tieCTrvú 
Ö. 4bL OTtO3ÔđG/M 10 
OHUéprn 


ở. IĨOJIO3H CBOU O!IKH B 
CÝMK, 

4. Ha ý.nwIte XỐ2IO7THO, He 
aaÕŸ7pb HAIbTÓ, 

5. PeÕ#ira, curÿýrnaiïre 
BHHMắT€JTEHO, 


[5] Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung lời nói 
của các nhân vật sau đây: 
1. Ÿwïreb TOBODHT, HTÓÕbI MbI 3AIIMCñJIM BC HÓBEI€ 
COBđ B TeTDáđ/IH. OH ỐOWTCH, TO MHI 1X 3AÕÝH€M. 
2. Đền rOBODWT, HTÓỐbI MbI IIJIH Ốb1CTpO. ÔH H© XÓN@T, 
TÓÕbI Mbi OIIO3/B.M. 
3. MáMa TOBODHT, ITÓỐbI CbIH H© IIH2JI XOJIÔTHY1O BỒN. 
OHá ỐoWrcn, 1TO OH 38ÕO/IÉ€T. 
4. CecTrpá roBOpfT, 4TÓỐbI MHI ỐbÏCTDO KÓHHW1 DaA6ÓTV. 
OHả /TÿMAeT, !ITO CKÓPO HOÏÏTÉT /102K7B. 
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[6] Với những từ riêng rế dưới đây em có thể ghép thành một lời 
khuyên để ngăn ngừa hậu quả có thể xảy ra không? 


[al | He | |ouwốgw| | cneuu_ 


Chénaeuiib Tbl 


3. Nói tình cảm, thái độ đối với di, với cói gì 


Buwmop. Bú/zmn, KaK Jléma 
J1ÓÕwT WrpáTb C 


3BÓÔTHbIMIM. : 
Mưưua Ha, y neẽ õommán TrT> 
Gé — cự oi 


2w  vJiéna. tÍiro c Tnoél coðáKol, 

`. $đéng? 

- \400 0 Œéô+. Páane TbI He 3HáeIIb, 
2 WTO ÿy COỐäK HÉH8BHCTb 

K KÓHIKAM. 


[7] Hnráïre. 


1. = ï BỨz#y, y TeÕäï Õo/IbIIỐ©C VBB3SÉHW€ K CBOeMỷ 
KJIắCCHOMY VHÍT€JTO. 
- Ha, y HaC B KJIiácc© Bce peÕifira ©eTó JIÓỐñT II VBA?KđIOT. 


2. - LHếTØ, IoqeMÝ Thi He WrpáeUro € BỨKTODOM? 
- IĨO-MÓEMY, OH /ÿMA€T TỐJIbKO 0 ceÕẽ. Ÿ M€HiI H€T 
CHMHÔTMH K H€Mý. 


hftps sui Ẳ "NT 


3. - faK TbI /JÿMaeI, IoxeMý [[pắna [ÍBắnoBIria JHÓỐñäT 
Mi ÿyBA?X⁄á10T? 
- IIOTOM WTO ÿ H€TÔÓ XODÔHIe© OTHOIIỀHW€ KO BCeM 
JI)7I[HM. 


+, ˆ *, +, .. *, ˆ 
4. = llocMoTrpmù, PWTra HIOMOTä€T CTaDUMKVý H€eD©lTH YJIMHV. 


- 7a, y He óÕpoe HÝBCTBO K WHE8/I1AM H CTÁpbIM 
JEÓ/NRM. 


VY#aAHl€HMe 
> Y(xorơ?) _. _Ầ... K. («oxy/+exy:?) 


HñÓỐpO€ HƒBCTBO 


[8] Eakốe y Hux trýBCTBO, OTHoIréHre? 


1. Mof 7l M TẾT /IABHÓ ?XMHBT JIAJIeKỐ OT DÓ/TMHHI, 
HO OHW BCeT/á O HeÌi BCHOMHHáIOT H /TýMAIOT. 

2. Hardmia paÕÓTaeT B NÉTCKOM Ca/Tý. OHả JIOỐMT 
MáJIeHbKMX /€TÉÏÍ 1 Ó1©Hb XODOIHÓ K HIM OTHÓCHTCH. 

3. Moäi 6áÕytnKa Ốqenb ÓÕpan. OHá BCernã r0TÓBa 
TIOMÓIIb IIHEBA/IHHAM. 

4. JÏM7TM BO BCỀM MIID€ JHÓÕHT MHD H HEHABÍ/[HT BOlHý. 


5. CepEzxa IÓÕMWT TYVIfñTb B JIeCÝ, B HỒ, Ha DeKê. Ôn 
JIÓỐWT CMOTĐÉTb HA /I©€DÉBbñ H HB€TEI, HTĐắTb C 
)‡IBÓTHEIMM. 


[9] Hưrải. : 
CWYMEA 
B onné paðówero nữ HIOCbếp TaKCH HaLHŠJ1 B CBOÉÏi 
MAIIIH€ WbIÓ-TO CÝMKV. TY CÝMKY IOTeDáñIA KaKáñ-TO 
HÊBVyIIIKa, KOTÔDaä Éxaa Ha eró TaKcú. Hảo ÕbIJI0 KắK-TO 
nalïrú eẽ. IIlocbp OTKDBII CÝMKY W YBU1€2I TẾHbTH M ỐWLIẾT B 
TeấTp. B cýMKe€ JI©?táJ1a ganfc&a: "On! CTacWÕo 3a ỐWLTẾT. 
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BCTpẾTUMCSE B TeáäTrpe”". ỨÍ mocbẽp pern IIOjTH HO 6TOMY 
unéry B TeáTp, HTÓỐbI HAÏ†TÚ KaKÓTO-TO 8HAKÓMOTO ELJM 
KaKý1O-TO aHaKÓMy!o Ôz1m, Kơrồópan IoTrepáia cýMKY. 


B reáTrpe pÄnoM C mio(bŠpo Cunéna néBy1rrka. Oná 
CMOTpÉIa Ha HACHI, M KOTÔ-To 3xaá. IIIodbếp cnpoc: _=_ 
HaBÉpRO€, znẽre Ó,mo?". "Tró-Tro CñyHL1OCbŸ " ~ cIpocúa 
xêpnyIka. "Bor, Iepeáii csoéïi nonpýre Óze", - IIOCbếp na 
HTÊByTIK€© CÝMKY. 


Bonpóctt: 


LẠ , , 4 
1. IloqeMỷ miocbếp aHắeT, HTO 9T0 CÿMKa O1? 
2. lŠaK OH BepHýuI cÿMKy Oe? 


"x. 


JBÁJHATb TPÉTHMÙI YPÓKE 


1. Nói những sự việc xóy ra liền nhau 


Mđuua. PeÕära, BbI IOCGTHIH 
PýccKuửi myaéli? 

Hóas. la, KaK TÓZIbKO IDHÉXaâ.IH 
B Cankr-lleTrepØÝpr, Mbi 
IOIIIJIÚ ©TÔ IOCGTITTE. 


[1] Hưmráiire. 


1. - Bản yzkế yếxaa B cBoÏ† DOnHÓÏ TÓPOH. 
- H aHảm. OHá HOÊXaJIa, KaK TÓJIbKO KÓHHƯUICS 
yéÕHbIli roJ, 
2. - Tám, Tbi nepepnaiád Moẻ IúcbMÔ Hữne? 
- ï nepe/a.ä, KaK TỐJIbKO yBH©JIa ©Ẻ. 
3. - 3náerrb, Jléna 6pLiá 8B MocKBé Ha HIpỐÔIHIOji H©/IẾ.1€. 
- Jla, KaK TỔJIbKO IpMÉXaa c1Onấ, 0Hả Hawaá 
DaccKd3bIBATb HAM MHÓTO 0Õ ŠTOM TÓPOJe. 


4. = Thi IỗMHHHIb MaKCÚMa, KOTÔPHIÏ OTJWHHO MTĐpä€T B 
TênHuc? 
- LHỐMEmo. À T0? 
- Bqepá OH IOSBOHUJI MH€, KAf TÓJIbKO IpHÉXa¿I CIO/XỔ. 


[2] Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại các ý dưới đây: 
1. ĐóBa IpowwráJI TeKCT. ÔH cpá3Yy OTBÉTIUI HA BOHĐỐCBI. 

Marb ïpDHIHIIÔ 1OMÓÏ M Haxianá TOTÓBWHTb OỐÉH. 

Jiéna IOÿ3KWmaIa H cpáay yÕpa/iá KýXHE. 

IIpwmiền oréIr, Bce cế⁄ oÕê7taTb. 


Hawa.núcb KaHÚKY.IBI Be© IIKÓJIbHIHIKH VỀXâJIW Hà 
ÔT/TBIX. 


1 P 62 


138 


https://tieulun.hopfo.org 


[3] EaK TÓzIbKO? TỐJIbKO TO? 

1. OTÉH..... IIpDIHIIEJI 1OMỐÓÏ. OH OT/BIXáäJI B 
CBOéÏi KÓMHAT©. 
9. 0T TT TIDMHIE2JI, OH Cpä3ÿ JIễTn Hà /IMHBẢH. 

3. Bor nwcbMó õpára. Ốnpra.... - eTÔ HOJIYHWLTA. 
...„. HaImCá/a OTBếT ðpáTy, ÔJIibpTa HIOHLIẩ Hà 
TIỒTTY. 

3. Bor HaImi TpaMBẩl OH..... TIIIHIEU. 
.. 7... . OCTAHOBUICH TDAMBẩáÏI, Mbi BBIILJHW JI3 BATÓHA. 


2. Nói ai bận hoặc rỗi, 
chỗ đã có người hay còn trống 


Mua. Bứ£Trop, TbI CBOỐÓ7€H 
CerÓnHñ Bé1eDoM? 
IlolnẽM B HAaDKE. 
Bưwmop. Tĩe morÿ, m 3ÄHHT, 
Mưuua. Jauml 


Jjéaowxd.  JaBWHỨTe, 5T0 MÉCTO 
cpo6Óno? 

Ji éHtwna. Her. Onô aẳnnro. À TaM 
IO-MỐGMY ©CTb CBOÕỐÓ/IHO€ 


MÉCTO. 
so “ử caoốØónen 
3áHT 
sử caoốØónHa 
3aHnTá 
s6 caoốónHo 
SáHaTO 
g CBOỐÓNHbi 
3áHãTbi 


hftps "... TK... 


[4] Timráiire. 


1.~- Peð#ra, Bbi yzgé yÕpá.1M KJlacc? 
- Ha, AnHa HưKozráeBHa. 
- Xopomó. BbI CBOÕÓ/THbI, 1/I/T€ /IOMÓÏ. 
- lo CBH/NäHMd. 
2.- Tám, 2áBTPpa Tbi Ốý7teIIb CBOðÓ/Ha? 
- A trro? 
- He xóqeIib IOÉXaTb € HắMM H3 HHKHÚK? 
- C YHOBÓ/IbCTBH€M. 
3.- PeB#ra, óT MecTá cBOØÓHHI? 
- 2TO MÉCTO CBOÕÔ/JHO, a T© 3áHØTTHI. 


[5] Hãy dùng hành động lời nói vừa học để hoàn tất các đối thoại sau : 


1.- SWna, 3áBTpa BbIXO/HÓÏ nemb. lĨoÉneM 3á TODOJL 
- He MOFrV,..... ... 


⁄ ˆ ? , , 
2.- Wropb, XÓNeIIb WTĐäTb CO MHÓIO B IIIäXMATBI? 
- ]lapáli CerónHH H........ 


3.- PeÕáñira, XOTWTe B KHHÓ? CerÔHH WHTeDÉCHbIe 
MYUIbBT(bMIbMEI 


- Her. BHM/NMIIb, MBI ÔH©Hb...... -. 


[6] Mécro ceoBðómmo? sắánaTo? 
Mecrá cBoÕØóÓnHni? 3áHãTbI? 


1.- BứTa, To MẾCTO...... ? 
- Ha, caHúcb. 
2.- BảJg, T0 MÓCTO...... ? 


- Her, canÚCb. 


3.- PeÕdra, KaKÚ€ MecTảd ÿ BaAC..... 7? 
- Bor TH. Ca/frecb, IO?£äJIyäCTA. 
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3. Nói gi quan tâm, suy mô điều gì 


Iém.s. nắn, qeM WTepeCýIOTCä 
TBOW cẽcTpbI? 

Mađánu. QHÚ unTrepecÿIOTcH MónGÏi. 

liém.a. HapáÙ kÝýTIMM WM 3£yDHáI 
"Móna". 

Madnu. )\anäfi 


Bóau. Iagän y BúkTropa ðoräTaa 
KOJILIÉKHIM#W DÓỐOTOBÌ 

Cđưug. la, on yBIeKá€TCH TÉXHHKOÏj 
M CAM HX /IẾJIA€T,. 


[7] Hurắáire. 


1. - MhI HTebecýeMCñ CHỐPTOM, â H€M THỊ 
MHTepecÿýeIi:ca? 
- fÏ wmnTepecVý!Ocb MỸ3bIKOl.. 
- A qeM Bóna wHrepecýerca? 
- Ji aJTb, ITO OH HHHÊM HỆ IHTeDeCÝ€TCA. 
2.- Moử ðpaT ñ1aBHÓ yBJIeKá©Tciñ Dâ/OTÉXHWKOH. 
OH CHẾ/Ia7 MỗJIeHbKM€ Dâ/MOHDHEMHUHKM. 
A Bhil, Kổ?K©TCñ, yB/IeKdeTecb (bororpácbuei? 
- TỐNHO. A HeM ÿBJIeKđIOTCf HấLIM TÉBOIKH? 


- lĨo-MỐ€ẴMY, OHU yBJIEKäIOTCW DYKOH/IM€M. 


=. 


| I 
rrrexrxe 


rtirrrL 


IffIfTTTTTT 2 lệ 
PHAN HD Âm › Go. 


, ⁄ , ˆ 
Bopa, Mpa IWí HOBBIl POMAH ywfire1 JIMT€DATVPEI 


[9] Huráši. 
IOHBRIE TEXHIIEH 

Cáma ýaMrca B BOCbMÓM K2IắäCC€ 1i yn.nekáerca 
TẾXHMKOfi. ÔH tÔHbIl TÊXHHMK. A.16Ina  KOpa, eró 1py3bfi, 
TÓ3£@ MHT€P€CÿIOTCä TẾXHMKOÏI. Má BMÉCT© ýxarca H 
BMỀCT€ xÓpT B KDY?KỐK "HÓntrit rếxHwK". TaM IÓpa RÉaer 
HÓBBI MắJIeHbKHWÏi Da/IOIDHEMHUZ+K, a Cảtra 11 AiểIia /TẾJIAFOT 
CaMO.IET. Bơr CTOÍT 1%X MiJI€HbKHMH KDACHBBIl CaMOLIŠT. ÔH 
MT BbICOKÓ 11 ÕbICTĐO JI©TäTb. 

OnHázxnmI peÕ#rra HHTỔJIM B TASÉT€, WTO IIKÔ2IbHWEKM B 
rópone Mứncke C1Énazm MaIrúny-póốora. 2ror póốor yMéeT 
XO/JÚTb, I©Tb 1i TAHIIeBắTb. PeÕfiTa ©eIIE 3Há!OT, ïTO DÓỐOTBI 
MỐTYT H BO/UTTb MAIIIHHEBI, IO©3/1S, CTDÓWTb KDACWBBI© IOMäd, 
yÕwWpáTb KÓMHaTY .... laK TỔJIbKO y8HđM OỐ ÖTOM, CẩIma H 
Ariẽmra ÓqeHb XOT.IW ÿJ1aTb ceÕê DÓỐO0Ta, KOTÓDEBHi IOMÔ3X€T 


TM B HOBCGHHÉBHOÏ 3Ú3HI. 


Boripócot: 
1. {em eaeKđiOncw+ Auua w lỐpg? 
2. mo pó6orrrbL MÓztm Qé0rnbp? 
3. Eœwóeo póốơma xommzm. Oéaa1nwp Cđtua u A6uug? 
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C 2z IBÁJIHATb ETBEPTBIlH YPÓK 


1. Nói hành động qua lợi 


Jiénu. jltHÕa, trro TbI /ÊJIaeIb? 
Jhóốa. TĨưmmuÿý nucbMÔ Hảne. 
Jiéwaœ. A oná TeBÉ TÓ3K© HHII€T? 
JHhÓốa. Ha, MbI riắCTO HHII€M 


, 


Ä4ÐYL 1ÐYV1Y. 


[1] wmráäjire. 
1. - CáI1a, € KeM Tỉ 34IBETIIb? 
- C BứkTopoM. Mi xopoIHIÓ IoHMáeM /IDYT NDÝTA H 
XOTUM 3HTb BMÉCT€. 
2. - KáTñ, TbI Ó1€Hb HOXÓ?Ka Hà JÏfny. 
- lĨa, BCe TOBODfT, WTO MbiI IOXÓ?KM NDYT HA NDÝTA. 
3. - Kông, Ky/xổ TbhI XO/U2JI BqeDd BéqeDoM? 
- E IlángnwKy. 3ŠHắá€Ib, MBI *IắCTO XỐHMM /TDYT K TDÝTV B 
CBOÕÔ/HO€ BĐÉMH. 
4. - BoÖjJn, Tbì 3HáeIrIb Ba/WMa? 
- 3HảiO. Mbi IO3HAKÔMHW.TMCb DYT € IDÝTOM H€IäBHO Ha 
IIKÔJIbHOM BÉHN€pe. 


> Mai nÓỐwM M nñoHWMá©M ñDYT npýra. 
Mùi scerná 3aỐórwMcñ npyr O npýre. 


[2] Sử dụng cách nói vừa học để hoàn thiện các câu nói sau: 
1. B npảanHHKM Cepẽ?»£a w CBeT.iäHa xIắCTO TÁDHT....... 
IOHắpKM. 
2. AnTón  Máimra naBHÓ HIDý?RAT.......... 
3. Rá?KHy!O H©HẾJHO MBI BWUIIM ......... B CHODTHBHOM 
KuIiýÕe. 
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4. Xorft CelffáC OHI 3BÝT /IA/IeKÓ...... , HO BC©THỔ 
HIÝMAIOT......... 


[3] Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung những 
câu nói dưới đây: 


1. Iláắna Bcernd IoMOTrá©eT MãM©, a MãMa - HắNG. 
2. Bouióngn JÓÕWT HTDäTb B HIãXMâTbI C CepréeM, 1 Cepréïi 
TÓ?K@ XÓqeT wrpäTb € Bolóneii. 


3. Oziếr qắcTo H02IyáeTr nfcbMa or Haráimm, a HaTráIma- 
or Oéra. 


4. Jlény1nrKa Bcerná 3aÕðÓTwTcn o ðáỐy1mke, a ÕáỐyTIIKa - 
0 xênynme. 


2. Nói ai đúng hoặc sơi 


Bopúc.  Iĩropb, Jócn cKasáa, T0 Ha 
JÏyHế eCTb ?KII3Hb, a IO-MÓGMY, 
Ha H€ÏÍ 3KIGHH He€T. ÑaK Thĩ 
IýMaeITIb, KTO IpäB? 


Mleopo.  ï nÝýMam, wiTO Thì IDAB, a 
JIiócg ne npaBäả. 


Kóas.  Cepzxa, Thi He IÓMHMITb, KOTnẩ 
IOpmii Farápwm I0/€TẾJ B 
KÓCMOC? 

Cepẽzca. Íenm œ ne oIÕáắiOCb, TO OH 
IOierếJI B KỐcMOC B 1962 ronÿ. 

Kóaa. — Thì omWỐCg, OH nOJI€TẾJI B KÓCMOC 
B 1961 rO7ÿ Ha KOCMWIeCKOM 
Kkopaốné “BocTóK”. 


[4] urá%re. 


1. - IlẽTp, peÕØ#ra cKasá, ro EBepécT cảMaø BhiCÓKad 
TOpá B Me. HH IDáBbi? 


- Ha, oHfW IDắBBI. 


L4 
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2. - Ban, nolnẽM cerônn K HWúHe Hà ñ€Hb DO2K/ÉHH? 
- JÏW/na, TbI OIIUỐIaCb, ÿ H€Ê /IeHb DO?3#IÊHHf H© 
CeTÓ7H1, a 3áBTPa. 
3. - CKA?KWTT€, IIO2£ẩIYÏfCTA, 3716Cb ?£MBÉT BíKTop? 
- HeT, Bbi OIIWỐIWCb, DeÕfiTa. ÔH zIBÉT Ha HñTOM 
9Ta?. 
- JlaBWmWre. 


> OH (He)npas. 
OHá (He)npasá. 


OHứ (He)npánhi. 


[5] Động từ hoàn thành thể "ommØWrbcø” có dạng đặc biệt ở thời quá 
khứ: ow ori/Õcg#; oHä OIIHTỐ2IACb; OHHI OIIMỐ.IWMCBb. 


Ero omMỐCH? 

1. Ha npóinnoM ypôKge BaÚM OTBÉTH¿I HA BOIpỐC 
Y+HTT€JIH, WTO OT 3@MII 7O CÓ.THIIA 7Tã2J1bIIIĐ, 16M OT 
3eMzm no JÏyHHI. 

2. Ha gónKypce Tóyg An cKaaánm, To EBepécT 
HaXÔnNMTCñ B Eppốne. 

3. MáITa HañHCđJIA B CONHHÊHHH, !TTO JIÊTOM HOMb 
7UIMHHÉ©, !IGM /I€ẴHb, â 3IMÓÏi HAOỐOĐỐT, €Hb /UIIHHÉ©, 
HCM HO*b. 


[6] CKazxzf, KT0 IDAB, ä KTO HT. 


1. EyIếHa TOBOPT, WTO G/IOBÉK H© MÔ3X©T ?XHTTb HA jÏVHỂ. 

2. Bópa wú áTH OTBeHäIOT, 1TO THXMÌ OKeáH cấMbIÙÏi 
ØoueInôii. 

3. ÑÓJ1n nWIH€T, 170 Ó3epo BailiKáJI cảMO© TJIyOÓKO€ B 
MIp€. 

4. HáTø OỐb#ñCHf€T, TO CTDOWT©¿JTb - ỐTO !I©JTOBÉK, 
KOTÓDHIl CTDÓMT. 


"..:.. 


3. Nói mức độ chết lượng việc làm 


đúma. TIlắpnkK, KaK Häma Láng 
BBICTYyHđJ3 Bqepd Ha 
Béqepe? 


Iáanux. OTrũano. QHả TaKR KpacWso |' 
IIẾJIA, T0 BCG BCTẩJIH H 


ñÓITO IIO/POBAU. 


[7] Huráä. 

1. OH TaK rDỐMKO TOBODWT, TO B /IDYTÔÏI KÔMHAT€ MÓ?KHO 
©TÔ CJIHITTTATb. 

2. PeÕiira TaK XOpOIHÓ WTpäJTM B (DyTỐÓLI, 1TO OHU MOT2LU 
HOÕ©€7J/Tb BC© KOMäHTBI B HảII€Ïi LHIKÓ.I€. 

3. MbI TaK VCTổ/TM, TTO H© MOTJIH 1TTH TÁ2TBTT©. 

4. Anẽnra TaK ÕbICTĐO TOBODT, T0 HHKTÓ ©TÔ HỆ MÓ?K@T 
IIOHHMắTE. 


2 LÍ NENEESEGUDIIESTESR SEEDĐCRUSE. 


[8] Hãy chọn phần ở cột bên phải phù hợp với phần ở cột bên trái để 
tạo thành câu. 


1. HaráInia TaK BKýCHO a. tro ÕáÕy1IIKa H© MÓ?K€T 
TOTÔBHJIA OÕÉH, CIIATb. 
2. HÉémw TaK TDÓMKO VTpäIOT, Õ. 'ITO EB HỀM HỆ ỐbLIO HH 


OTHÓ OIITMỐKM. 


ở. AHTÔH TâK XODOIIÔ HAñHCäJI |B. !ITO HHRTỔÔ ĐI3 HAC HỒ 
NMKTäHT, MÓ⁄©T HHTấTb. 


4. MánbriHK TAK TDä3HO HHIH€T, | ï. 'ITO BCG XOTẾJIH GCTb. 
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A% 
=t 


[9Ø] Hmr 
PACCRÁ3 IIKÓJIbHMKRA 


JEorná ñ  MOW pO/IIT€.IH ÉXaJ1 B POCCVWIO, ñ BOUTHOBäLICS, 
TIOTOMÝ *ITO H@ MOT TOBODÍTb IO-DÝCCKH, IOTOM HTO B 
Mockpé y MeHf Hé ÕbI/IO py3éli. 


B nmône ø I03HaKÓMILICf C DÝCCKHM IIIKÓ2IbHHKOM 
OIÉTOM, M MbIi CDố3ÿ CTảJIH NDÿ3bf#MUI. MbI IOHHMä€M /NDVT 
IDVTa, BCeT/l IOMOräeM IDYVT IpýTy. Oiếr I0MOTd€T MHe€ 
M3yắTb ĐýccKuli ñ3bBIK, BC©Tnã BC OỐbÑñCHI€T, 8T MH€ 
MHT€PÉCHHIe KHITM. 'Tépea TPH Mczma q y?‹€ HGMHÓTO 
TOBOpIÔ IIO-pÝCCKH. OH wắcTo TOBOPI/T MHe: “®ÊCJIM TbI XÓqeLIIb 
XODOIHIÔ 3HATb DÝCCKMÍÍ #3bïK, TbI /IÓ12€H BC€T/HẢ TOBODTb 
TỐJIbKO Ho-pÿýccKM”. B cBOÕÓ/HO© BDẾMñ MEI BMẾCT€ XÓ/HM B 
KMHÓ, B TeắTp, Ha CTa/MÓNH. Mbi 7IÓỐWM WTpắTb B IIểXMATbI 
IDVT € 1DÿToOM. Onếr ÓqeHb XODOIIÔ WrpáeT. QH TaK XODOIIỐ 
MTDắT, *ITO ÿ HâC B HIKỐJI© HHKTÔ H@ MÓ?K€T ©TÓ HOỐG/THTE. 

He TỐJTbKO #1, HO 1i BC© HIKÓJIbHWKMW JIÓỐäT OJIÉT8, IOTOMV 
*'ITO OH XOpỐIHHÏÍ ID!. 


Bonpóctt: 


1. lro đeTop 5Toro paccKá3a? 
2. lloneMý ápTop umóðwr O„éra? 
3. TO oHf JTỐñT /IJIaTb B CBOỐÓT]HO© BDÉMgØ? 


.. Ta 


đà 25 ` TBÁHHATb HắTBIH YPÓRK 
Ôn tập. 


I. Nội dung gido tiếp 
Các em có nhớ đã biết cách thực hiện bằng tiếng Nga những 


hành động lời nói nào trong bốn bài qua không? Hãy đọc và nhớ 
lại trước khi ôn luyện. 


1. Nói tính chất của người, sự vật 
2. Nói điều chưa xác định 
3. Nói ai hứa điều gì 
4. Nói điều không biết rõ hoặc không nhớ rõ 
3. Nói hậu quả có thể xảy ra 
6. Nói tình cảm, thái độ đối với ai, với cái gì 
7. Nói những sự việc xảy ra liên nhau 
ở. Nói ai bận hoặc rỗi, chỗ đã có người hay còn trống 
9. Nói ai quan tâm, say mê điều gì 
10. Nói hành động qua lại 
T1. Nói ai đúng hoặc sai 
12. Nói mức độ chất lượng việc làm 


[1] Iocworpứ na pucýnkn. 3ro Cepề2a, eró po/uÝrezIM M 


Ẳ\ì 
IŒ Ì 
k` 


cecTrpá. 
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Celnắc cKaH, 
a) eM 3aHWTMđIOTCAä B ŠTOÏ CeMbỀ B CBOÕÔNHO€ BDÉMñ? 
6) To Koró nTrepecÿeT? 
B) ÊTO 'IẰ€M HHTepecýercn? 
r) ro pucÿer nána? 
n) C KaKỨM MảJIbWWKOM IrpáeTr Cepẽz‹a? 
e) b!0 M3bIKYy IrpáeTr cecTrpá? 
z£) RaKÓïñi paccKáa xrấeT MắMA? 
3) "mi BCer/nã 3XHBVT B IDÿ?KỐC H JIOỐBH”. AK ThI 
IIOHWMắä©€IITb T0 ID€JI03XÉéHMe? 


[2] 


‹2TO TeTĐá/Ib CTenẩHa. A äro rerpá/p HH. 


Cka›H, 

a) Eagle TeTDpä/M IOKä3bIBAe€T yqfTeJb? 

6) ro yE.iekder Crenádma 1i Hưny? 

B) eM OHW yBJIeKáIOTCR? 

r) Tángø roBopfT, „To y Hưứnki ÕO2IbInắä JTOÕỐBb K 
MýaHIKe. A MakcWúM 1w Bépa /7LÝMAäIOT, T0 ÿy TeHáHa 
TÓ© ÕOJTbIấøi JTIOỐÓBb K MÝ8BIK©. 

EaK ThI /ÿM8€ITb, KTO IIDAB, KTO He IIpAB? LÍ KAK 
IO-TEÓewy? 


¬". "TT 


n) Ea Tbi 7ÿMaeInIb, KaKÓe y HúnbIi  CTrenáHma 
OTHoInIéEe  ywe6e? 
[3] Dựa vào tình huống trong tranh, chọn từ (tập hợp từ) thích hợp 
để hoàn thiện những câu nói cho sẵn. 
0 TRO, 1G THÓ/LbKO, Thứ, 4TÓ-HUỐUÔb, OuUỐ/LuCb 


ii Tq sung 4 HINH BBIHI©JI W3 


——— 
—. 


Si Y/..., 2. XÓJIn TÝMâ€T, HTO OH /ÔJIK€H 
lll 


._IJ777 KYIHTb 3OHT,..... OH 


`ÝX//lØHTbl | triKÓmmI, noHểJ N037Ð. 
⁄/ 
CCEVCÐC— 3a6õoxéeT. 


- CKa?z£Ure, BWKTOP 3HBŠT 


31eCb? 

- HeT, BHI..... . ÔH 3⁄4MHBðT 
H€ 3/€Cb, a B COCéHH€Ïli 
KÓMHAT€. 


L) +, ., , , 
ý{ cefiắC HOÏÍTÿ 3a HIPO/ÿKTAMU. 


fCJM BbI...... XOTWHT© KYIITTb, 
CKA?KWre 
Bomóng ..... XOpOIIÓ WrpắeT B 


(byTÕÔI, 1TO O HẺM XOTfTT IHCắTb 
B Ta3ÉTax. 
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II. Nội dung ngôn ngữ 


[1] Các em đã biết: 
- Các từ để hỏi trong tiếng Nga và dạng biến đổi của chúng ở các 
cách. Ví dụ: 
KTO (KOTÓ, KOM, € KeM,... ) 
TO (q€@TÓ, HeMỸ, € H@M,... ) 
- Từ để hỏi kết hợp cùng tiểu từ phủ định "nu" để sử dụng khi 
nói phủ định hoàn toàn. Ví dụ: 
HMKTÓ (HHKOTÔ, HIIKOMV, HH © K€M,... ) 
HHHTỔÔ (HHH€TÓ, HHICMỸ, HH C€ H©M,... ) 
- Từ để hỏi kết hợp với tiểu từ "-mwØy7m" để dùng khi nói điều 
chưa xác định. Ví dụ: 
KTÓ-HIỐY7Ib (KOTÔ-HIỐY/{b, KOMỸ-HHỐY/7Ib, C KÉM-HHỐY/Tb,... 
tqiTÔ-HHỐY/b (qeTÓ-HHỐY/Ib, ÊeMỸ-HMỐYV/7b, C IÉM-HMỐYJTb,... 
- Từ để hỏi kết hợp với tiểu từ "—-ro" để nói điều không biết rõ 
hoặc không nhớ rõ. Ví dụ: 
KTÓ-TO (KOTÔ-TO, KOMÝ-TO, € KẾM-TO,... ) 
'ITÓ-TO (XI©TÔ-TO, I©MV-TO, € HNẾM-TO,... ) 
Hãy đọc hiểu, chọn từ để hỏi thích hợp và điền vào chỗ chấm 
để hoàn thiện các đối thoại cho dưới. 


'“ :.. mi: TbI IOBTEIIb C©TỐÓHHH BÉq©€DOM? 
-#..... He TIOlTỶ. 
- ECIM TbI..... TIOÏTEHIb, CK8?KÍ MHe. 


(KuụÔá-HuốtyỞ, KuÔó, 109đ) 
2. - llo-MÓeMy, Kổ?7EHi 'I©JIOBÉK /ÔJ2K€H ...... 


YE/IeKáTbCA. 
"ca MNưnc. yBieKderca Bópa? 
- l43K©TCH, ITO OH..... H© YBJIKä©TCH. 
- Mózxer ỐbnITb, OH..... YEJICKá©TCI, a Mbhi H© 3Hắ€M. 
(é.-HUuỐUÔb, É/M-TnO, 1UMM, 46/0) 
3. - IlocMorpứ, Hardma ..... TaHI[V€T. 
- Á Tbi H XỐNeIIb...... TIIOT8AHIe€BắTb? 
- Her, cerÔnHn q..... H© XOIV TAHH©BắỐTb. 


(Htu, C KG, C KÓ/M-HUỐUÖb, C NÓ/M-1TnO) 
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[2] Sử dụng một trong những tập hợp từ gợi ý (O/ÚH W3; Kl?/IbL M3; 
KTÓ-HMỐY7b (tKTÓ) 13) để truyền đạt lại nội dung của các câu nói sau: 


1. Bce yqeHWKW ỐbILTW HA 3KCKÝPCMM W C€TÓHIHH HA VDÔK€ 
Y+H1T€JIb HoIpocWi BanMa paccKaaáTb O H€Ï. 

- CerónHw Ha VDÓK© VWÚT€JIb IOIDOCWI..... 

2. JlÉHa HaIIMCáJTa HOBOTÔ/HM€ OTKDBITKM BCeM CBOÚM 
IDY3biM. 

- JiÉna HaHMCáJ1A HOBOTÓ/THIOIO OTKĐBITKY ..... : 

3. Ÿ AHHhI XODỐITIM© KACCÉThHI 1 OHd OỐ©€TI[J1â /ATb MH@ 
OHHỶ. 

- Ánha oÕeInáJIa 1aTb MH©G..... 

4. Ecum TeÕ€ Hy?KHá HồiHa HỐMOHIb, IO3BOHH. Á KOMV? 
faK XÓweIrn., 

- fcnm neÕề HyzHá Hámra HIÓMOHIb, IO3BOHỨ..... : 

8. Mbi HO.IyHHUIM Ó€Hb TDÝ/HHBIÏ BOIDỐC II HHKTÓ HỒ 
MOT OTBẾTWTb Hã H€IÓ. 

` H© MOT OTBÉTHTb HA CJIHIKOM TDÝHHEHHLÈ 
BOIDÓC. 


[3] "C2uuam®' 1m "CbfUiua1n`? 


1. - Thi 3HắeHIb, To JÏapfca TOBODWT? 
- HerT. ‹3©Cb ÓH€Hb IIÝMHO H ñ HHN€TÓ HỒ..... 

2. B neCÿý TaK THXO, 'ITO MÓ3KHO ...... HÉCHH ITTWH, 

3. IlẩB1UK H© HÓMHIT ŠTH CJIOBđ, IOTOMÝ WITO Hà VĐÔK€ 
OH H@BHHMắT€JIbHO ..... biáp!/6X-/É-0 

4. BÉéqepoM MbI ÕBILIW B TeắTD M..... 3aMeắT€.IbHBIl 
KOHHẾPT. 


[4] Em có đoán được nghĩa của các danh từ được gạch dưới không? 
Hãy truyền đạt lại nội dung của các câu nói bằng cách khác. 
1. TếHHWC - ŠTo yBJIewéHwe Moeró cráprmrero ðpáTa. 
- Mo# crắpmml Õpar..... 
- Moeró crápmero 6pára..... 
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2. Ÿ Anficbi H©€T IIHTepéca K dbyTỐÓ.Iy. 


3. Hảno aaHMáTbcCñ CHỐPTOM. BOT COBÉT, KOTÓDBIÏ MBI 
IIOJIYHWLIH OT BDaná. 
- ĐPữ# ..... 

4. Bépa naná oốeHmiđHWe IDHlTU BÓBPeMI. 
- Bếpa..... 

9. Ÿ Kổ3OTO 113 HàAC 1O0J2KHÓ ỐBITb XOPỐIIIE© OTHOLIỀHH© 
K IDMpÓJe. 
- Ñảá?KNHIÏ M3 HaAC...... 


LH] 


Âu 


IÏpowwrdÏÄi HIÝTKM M CKA?KH, KAK TbI HX IOHHMắGILDb. 


OrếII rV2I1JI B HẳpK€ CO CBOÚM MỗJICHbKMM CBIHOM. 
CbhIH 3a1aBắI OTHý Ô1€Hb MHÓTO BOIDÓCOB. OTéI[ VCTä/I 
OTB©HäTb Hã BOIDÓCBI H CKa3áắ: 

- Rornd ø ỐbLJI MãJIeHbKITM, HIIKOT/lổ H© 3a/7aBáđ2JI TâK 
MHÓTO BOITpÓCOB. 

- HaBépH0e, HOŠTOMY TbI CeliắdC H€ MÓ3X€IIIb OTBÉTHTb 
Hà BC© MOIMI BOIDÓCBI, - OTBÉTHUI CBIH. 


WJVwtúmmeao. lÊaK 3MGHBEGTCH T2IATÔJI "MNTTH”? 
VueHtk.  ŸÏ... MAý, Thì... (ÔỰmaem) W... XÊIIb, OH... 


Vw1meAp. Bbpicrpeel 


Wwuemlút.  f#Ï Ốcrý, TbI Ố©Ẵ3€WLIb, 
OoH ðewrl 


=' —...——_ 


xxx 


L2 


“#AKc wyx‹cVƠ ° k 

 OƑMOCHYLCg KY⁄CB/1<Y, 
ức 70/8 „‹ ow KV ư/44 64/1 2A2, 
{  /#@€74/A1t£ 


- #WxO ..C£ 6/2174 
“rò 8 ,©@/1%. 


1. EaK CHITá€T Y!IT€2TbHMIIA, KAKÓC /TOJIKHÓ ỐtTTb 
OTHOIIÊHMe K yuêÕnWKy? 
2. llpaB 1H H€ IpAB ŠTOT MắJIbHHE, IO-TBÔeMV? 
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JBÁHHATb HIECTÓI YPÓE 


1. Nói gi thực hiện công việc như thế nào 


Bưmna.  3náermb, BỨKTOp, TÓMa MBI 
c 1ánoïi scernä € Ốo/bpu1u,M 
1HTrLGĐÉCO.M M 61MM 
CMÓTPpMM (byT6ỐH. 

Búwmop. A máMa? Tó3£© CMÓTDHT? 

Bưứma. 7a, Ho oHŠ CMÔỐTDHT bể Việt 


IIpócTro oHá cdbyTÕÔJI HE HIOHHMäT. 


[1] Hwräiire. 


Il.  - Bêếpa, anáerIb, BeDpá HÓC7Ie YDÓROB ElếHa 

TIIpHTJacfna Hac K ceÕê 1oMóïi. 

- Wnrepécno. Hy w kaK? BbI HoILIH? 

- địa, MbI € JÔO6Ó/bCT@€/M HOLILJIH  ỐBÙLJIM ÿy H€Ê TỐMA 
BCb BÉN©P. 

- A KaK ©Š DO/JTT€/IH BAC BCTĐẾTHJIH7 

- OHÚ C ỐotpuuỚ DđÔOCTrtb1Q HC BCTDÉẾTMJII M  MOYÝ C 
U8é0GHHOCTfixiQ cKaaä'Tb, T0 ÿ RJIIẾHbBI 3aM€HNäT€JTbHBIe€ 
D0/TT€1M. 


2.  - TbI He MÓ?K©IIIb OỐbflCHÍTb MH©, IIOtIeMÝ ñ BCerHá 
XO?XÝ Ha 2K3ỐM€H € đO/LHÉHWG/  OTBGdi!O Hà BOITDỐCBI 
Yy+(T©JIH Ố€3 1J6ÉD€HHOCTYVM} 

- lIĨ0o-MÔ€ẴMY, HIOTOM WTO TbI H7TOCTđTOHHO XODpOITÔ 
sHắeIIb IpenMéT. Éc.nu Thi xódeIIib noT Ha aK3áMe€H 
Ố03 80/HÓH.-1 MU OTBÉTWTb HA BOHDÓCBI Y!ITTGJIH € 
tụ8ÉéD€WHOCTY/b1O, TbL HTÔJ2©H 3AHHMäTbCä ÕÓ/TbLI© 
CeDbŠanee. 
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BHHAXZHMH@1/A BHWMAAóHMø 
MHTeDÉCOM HHTebéca 

C BOTHỀHM©M BbE3 BOnHéHMã 
YBẾD€HHOCTbIO YBẾDe€HHOCTH 
pắñnOCTbi© pắnOcCTrw 


[2l  Banứw w Mapfia I07IYHWIH IDHTJIALI6HW€ HA KOHIIẾDT 
KJlaccúuecKoff MỹabIKH. Mapf XopOIHIÓ IOHHMáắ€T W 
Ố'©€Hb JIÓỐWT 3TVy Mỹ3BIKY, a Ba/HM, HAOÕODÓT, ©eÊ He 
JTỐMT 1 IJIÓXO IOHMMắ€T, HO D€TIIJI HTOÏ†TU, ITOTOMỸ YITO 
Mapúa xorếa. Ca, 

1. Eo KaK IOzIyH1 IpWT2IaIi6nne? TĨoqeMý? 

2. ro KaK CiÿyIna na Konuépre? lloqeMý? 

3. To KaK DaCCKä8bIBAJI 1Dÿ3bÄM IOTÔM O M8BIK©, 
KOTÔDaä ỐnLIä Ha KoHItepre? IloqeMý? 


lTO KAK HJẾT Hà T0 KaK CMÔTĐHT Eak wyyšr noÕe/q?rem? 
CopeBHosánue? COpeBHOBáHWe? aK BCTp€WIƠT 
noõe7mre.in? 


2. Nói nguyên nhân 


Jl(đHuUwng. Tảng, IoqeM OHW TaâK 
TĐÔMKO 3aKpMuám? 


Tớ. Orm 3aKpHuä1n 0? pđÔ0CTnu. 


2Hä©€IIb, HãiIa KOMäH/TA 
TIOỐ©7TW.1Ta. 
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[4] iwrắáire. 


1„ 


- IloqeMý s3annákam lláBJrwK? 
- On aannắKam ơn ỐØó⁄u. 


- Cep€zta, IO©eMÝ Tbi H© OTBÉTHJI Ha BOIDỐC VHf(1T€7Iđ? 
- Ha aKsẩM€H© 0O? 60/UHÉHU.1 ñ BTDYT BCE 3aÕBILL 
IĩoHwMädernb? 


- PeÕfñira, ƠT q©TÓ BBbI TaK CÍJIbHO y€Tẩ.M? 
- PáaBe TbIi He sHáeIIb? Mbi ycTáH O?t TD1ÔHbt2Z 
93K3đ,MẴ€nođ. 


- mo ckasáa Bépa, Kornẩ OHá IIOJTVHWIA ICbMÓ OT 
Onéra? 

- QHẾ HWq©TÓ He CKa3áJ1A, TỐJIbKO 3âCM€fIACb On. 
C⁄CTTbst. 


- PeÕáñra, Ká?KeTrcø, y MeHdi ruIa3á 3aÕo/I6JM. 
- Or qeró? 
- Mó¿z£KeT ỐbITb, O7, C10bHO2O đÉTnpda. 


nowueMý? 


(or ueró?) 
MánbwwK 3aKtpwuán OT ỐÓHH. 
Héaowka sacMeúnacb OT Dố/1OCTH. 


Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các 
câu nói sau : 


Bce MbI yCTãJIH, IOTOM HITO C©TÔ/HH ÿ HAC ỐbÏJIO MHỐTO 
YPÓKOB. 


Ÿ Mmoeró ÕpáTa 3aÕ0O/IẾJI 3KHBÓT, IOTOMỸ 1ITO Bqepá OH 
TIJI HeXODpÓIIee MOJIOKÓ. 


Moái MáMaA 3aII17IãKA8J1A, KOTJổ HIOJTVMWLIA IHCbMÓ ƠT MOÉÏ 
C©CTPDBI, IOTOMY HTO ŠTO ÕỐOJIbIIÓ€ CHäCTb€ 711 H©Ẻ. 
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[6] Dùng các cách nói nguyên nhân mà em đã biết để đối thoại dựa 
theo gợi ý. 


1. Iloqewy y BứKropa rza3á ỐoyriTr? 
(A TbI 3Hä©IIb, WTO Kổ?KNHIÏ /€Hb HOT BCẺ BDÉỀMñ OH 
CHTWT IP€J| T€JIEBU3ODOM.) 


2. TloweMÿ Bce TaK ycrdnu? 
(A Ti 3Hđe€I, tiTO CeTÓNHH BCE /IGHb OHH 3AHHMđJIMCb 
T#2ẽJolä pa6óToli.) 


3. IIoweMÿ LlếTg aacMe#rcaw? 
(A TbI 3HắGIIIb, ITO B /€Hb DO3XÊHMf DO/IÚT€JIH MỸ 
IIOTADHJIM KOMIIbIÓT€P, O KOTÓDOM OH /IABHÔỒ MewTá) 


3. Nói từ chối 


Oaéz. Mánmra, cerÓnHWữ BÉq©DOM Mbi C EJIÊHOÏï HOÏHÊM B 
TeáTDp Ha HÓBHIl CIeKTäKJIb. XÓNGIIIb HOÏTH C 
HắMH? 


Mđtuua. ÏÍanunứ, mO ä nOJI3KHỗ O1Ta3đ†nxpCaä. CerÔnHnw 
BÉH€©PDOM ¡1 3AaHWTảd. 


Oaéz.  Ob, Máma! fÏ ne anáđ1o, I0©MỸ TbI BCE BDMäđ 
3aHnTá M BCeTHá OTTLKỐ3bi6G6UUbCØä HOÏTUW € HẳMI. 
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[7] Hurálre. 
l. - dJlếHa, Thi IpHT/IacWa Ha HaIm néqep Makc/Ma? 
- J[a, IpHTJIACWIA, HO OH 07103đACä. 
- lloqewý? 
- ÖH OTLKG3đ/IC41 TLDUTTMÍ, IOTOM TO ÿ HGTÓ HT 
BDM€HH. 
2.  - AHTÓH, TbI yCTáJ? 
- Ha, Óq€eHb. á?K©TCH, IITO ÿ M©Hđ Celinác TOJIOBđ 
0TfẮäbi6ge1ca paÕÖTarTb. 
- JlaBáÏ OTHNOXHÊM 11 HOÏTÊM Kÿyổ-HUỐY/m Ha 0Õ. ThI 
H© 011/Cđ2bL6GGULbCzL? 
- Ha, ä He 0Q11LKđ3bi6G10Cb,. 


[8] IocworpWTre Ha DWCÝHKM  CKA?XÚT€, KTO VITO TOBODT H 
KTO KaAK OTKá3bIBaeTcn? 


[9] Hnráử 
2KCKÝPCHA B HOM-MVY3ÉH ILM. qAÏïRÓBCKOTO 


B cBoÕÔnHHI€ NHI MbI OỐbïHO É3/MM KYy/(-HHỐY/7b Hà 
ĐKCKWDCHIO, IOTOMÝỸ '†TO Mbi BC© XOTTT ÕÓ2IbII© BHI€Tb, 
ØÓTbII6 3HATb O CTDAHỂ, B KOTÔDOÏ MEI ?IBỀM H{ ŸTMMCA. 


HenắBHO y HaC B HIKÓ/I€ Opran43OBá.1M ĐKCKýpCwno B 
JoM-wyaéli IL HM. „ 1aÏKÓBCKOTO, O KOTÓPOM MHÓTO CJTIBIHI3JIM M 
HeMáo ww:rá.w. JĨMeHHO TIOỐTOMÿ HHKTÔ M3 HAC H@ OTKA3ä1Cä 
IOC€THTb T0 HIHT©€ĐÉCHO€ MÉCTO0. 
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Ê3nM.M MhiI B BocKpecéRbe B RJIWH B 10M-MyaéÙl 
WaliKÓBCKOFTO. BỨI€IH TOM, B KOTÔDOM KOIHÁ-TO 3H2I M 
DaÕØÓóTauI Be/I/KUWÙ DCCKMÈ KROMIIO3WTOP. Ÿ HaC ỐbIJI XOpÔITMH 
9KCKVpCcoBÓ/, OHá c JIDÕÓBBIO DACCKA3áJ1A HAM O ©TÓ 3#X4H3HH Lí 
TBÓDH©CTBG, 8 MEIi € ÕỐOJIbIHIM BHIIMBHHCM 1 HTeDÉCOM 
CJIÿIIaJM eŠ DaccKä3  HOTÔM 3aMeWắT€/IbHVIO MÝ3bIKV 
KOMIIO3WTODpA. 


Mi ỐnIm TaM, B ÑIMNHỶ BCb /I€Hb 1 BeDHÝ/TMCb /OMÓÏ 
IỔ3TNHO BếqepoM. HeMHÓTO ÿCTẩIW OT HOẺ3/KH, HIOTOMÝ fTO 
EIMH HAXÓHHMTCH OBÓ/IbHO 7AJ16KÓ OT MOCKBEI H TY ÉXâTb 
2 qacá Ha aBTÓÕYyC©, KOHÉNHO, H© JIeTKÓ. OnHäKO BCG MEI Ó1@Hb 
HOBÓ/JTbHHI 2TOÏf 2KCKVPDCMeĂI. 


2KCKýpCHñ B /]OM- 
Myaél afKÓBCKOTO 


Bơrpócr: 


1. Tne naxónwrcn noM-Myaéïi [LH alógcKoro? 

2. IWro rarKóii IILH. HaiikgÓncKui? 

3. CKỐJTbKO BDÉM€HIH HỶ?XHO, HTÓỐHI Ê3MTb B ]OM-MYSÊW 
ILML. Ha#kôBcKoro w oõpáTH0? 

4. Tne ›KHBếT ấBTOD ŠToro paccKáaa? 
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IBÁ7MIATb CEJIbMÓI YPÓKE 


1. Nói mức độ của tính chất, đặc trưng 


Mua. TĨocworpun, äTro Jlêna? 

liléma. Ha. Hanắáli nolinề eli IoMÓ1b. 
BưnwnIb, 1eMOHIäH TaAKÓÏ TH?2K€JTBULi, 
HỊTO OHỔ H© MÔ?K©T OHHỗ H©CTI. 


[1] Hnmrájire. 


1. - Mưnuna, Kyná TEI H/ÊHIb? 
- Hưyná, npócTo ryzrito. BúnMInb, cerô7THW Iorô7a 
TaKdñ KDACHBAf, WTO f1 H MOTÝ CHJIẾTb /IÓMA. 


2. - KaKán BbICÓKanm ropäl 
- Jla, oHổ TaKđØ BbICÓKAfØ, 1TO HUKTÔ H© MÓÔ?K&©T Ha ©eẽ 


B€DIIWHY IID/THfTbCA. 


3. - CepEza, TbI BbIYHIUI HÓBBI© CJIOBä? 
- Jla. CnoBá TaKÚ€ IDOCTHI€, 1TO MÓ3“4HO CDá3ÿ X 
3aïÔMHMTb. 


[2] ro ro cKasán? 
1. " BbÍcrnaeXa Taxi H†11€ĐÉCHG1, 4†TVO 4 D€uU1Ín 
nụ9á noWm eujŠ pdaa.` 
2. "#ÍỐ/a0XO TGKÓC Ố0/tbUuUÓ€, 470 OÔH, 4€AO6ÉK 1© 
4WÓ2/C©€Ti ©€2Ó C6©CTftb`. 
ở. “Cq.đrn TraXỚI @KIÍCHbLl, T0 4 C66 ỐO/tau110 
Tapé/." 
4. "Óaepo TnaKÓ€ ỐO/bU1Ó©, TO /MÓ2ICHO HŒ3bL6đ†ft e2Ó 
JMÓD€.M.` 
9. "JJOĐÓ2q Tnawú. QqLẺKGŒL, 4TTO 6C€ JWbL UC†TnđtU." 
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a) Múmia ÕpUI Ha 2KCKýPpCHH Ha Óaepe BafKá¿I 
6) PeBiiTra XO/Ú2TM B IOXÓ/, 

B) RTø ỐHIIổ Ha BbÏlCTaBK€ /ÉTCKMX DHCVHKOB. 
r) Ón# xo/úa c mắáMoli Ha 6aaáp. 

x) Mưnna ðpII B DecropắHe. 


[3] Dựa vào những thông tin đã cho để nói mức độ của tính chất, đặc 
trưng. 

1. Bce aanấwW TDỷ/THHI€. (/Jđ2£© C1Í/(bHbL€ 1J4€HUÍ, H© 
JWÓ21/Tn. x' DpeWLuTno.) 

2. liếcHa rrrrepécHaa. (Mot ¿oTnÓ6bi eŠ C/UU0Tb cujŠ 
poa.) 

3. MouioKó xo.1ó7noe. (fÏ H© .MO21Í @2Ó TtuTrtb.) 

4. lñngn Wnắn TỐÔ2ICTbtfli. (On zóÔư?n, c npuô6óam..) 


2. Nói trang phục 


Hócrmna.  Mne npáBWTrca ôTa 
, 


T5 \ | IIpoôaauyua. Boabwdire. Tenépb 
BC€ MO/IO/HBI€ JIHJTH 
JIÓÕHT XO/THTb B 
1?3KWHCaX II B KÝPTK€. 


EaKôl KpacWpbrii y daqéM TbI cđeẴrônHnEB HnO HAHÉTb LILIALII, 
TeÕñ cEHrepl lĨowewý TMHOM KOCTIOME Ha ymn© 103£7b. 
TEI DẾJKO ©TÓ HỐCHIIIE? xốnưmre? 
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Báõy1nKa, nanÉHmb Cerónmnn Cepẽ›ga KaKÓl TbI KDaACWBEIli 


IIaTÓK. CeróH1ñ XÓJMT B HÓBHIX B đro# nrưIáneÏ 
ÔqeHb XỐ¿JIOTHO. ØorWHKax. 
=> CH ncerná xÓ/g⁄T 8 TÊAAHOA KOCTKÓA©. 


OHá pénKO HỐCHMT ÍTOT CBI/TGD. 
OH Haxén nnaut, ñOTOMÝ HTO Hà ýnñMUL€ ñOXNGIb. 


[5] Điền các dạng chia của động từ “waØesđrn»” (Hecosa.) và 
“aÔém»” (coa.) để hoàn tất bảng dưới đây: 


_— [aôesdme| waôếma - 


HanÉéHy 


HanÉéHeM 


[6] Orpérb na gonpóc "To Ky/lổ B HIỀM XOJg11?”. CIoBá 
cipáBa Te6é HIOMÓTVT. 


1. Ÿrpo IHlérø 6p B mKóue. 

2. Bopứca IpwT/IacWIM Hà 
HpẢ37HMHHbIÄä KOHHIẾPT, 

3. Jlan ÕnITổ Ha BCTDpếNe© C 
MHOCTDäHHBIMH TOCTfIMM. 

4. Ceprél paBðóraer B IiếXxe. 
HHÈM OH ỐbI7I Ha oỐếƒe. 


TriDá3Ö1wHbLũ ÄOCTTLIÓ.M 
tuKÓ/txngG1 (ÓD.a 
DaỐỚ%⁄ OCTT1Ó/M 
1t01u„OH/LbHOC TìiLỐTf(b€ 
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3. Nói đồng hổ chạy thế nào 


JJéÖWtuua. Ÿzx:ê 18a qacá 3 MUHT, a 
Ha MOÚX acáXx TỐJIbKO JBaA. 

Mduua Hapêépno, TBOW 'iaCbi 
OTCTAIÓT. 

/1éÖVtUugd. A MÔX©T ỐbTTb, ŠTW CHeIHẬT, 


[7] durákre. 


1. - IHỷýpa, y TeÕñ HÓBbi© 1aCbi? 

- đa, MH€ IIO7IADWIM. TO COBDeMHHEI€ acbi. TaKf© 
44CBI MJ[ÝT Ố€Hb TÓNHO. CKR3đTHM, ITO OHU OTCT8H?T 
W.JIM CIe€IIỐT TỔJIbKO HÉCKOJIbKO CeKÝHT 3â TO/I. 

2. - Oi, MO 'iACbï OCTAHOBILJIICb. 

- MózxeT ỐbITb, TbI IX 3AỐb1JI 38BOQ/ÚTb. 

- To TbIl! Ÿ M€HiT 3JIeKTDÓHHEBI€ WACBI. 

3. - Pưra, y TeÕíi eCTrb aCbil? CKỐ/IbKO celiác BDÉM©HUW? 

- Ÿ M©HiI H€T qaCÓB. Ho 1aChl B COCHH€GII RKÓMHAT© 
TÔJIbKO WITO HDOỐWJIM /TCñTTb. 


XOPpOLUÓ. 
HHÝT TÓMHO. 


=> tịaCbi | OoCTaHOBúNMCb. 


CneuiáT 
OTCTAIỐÓT 


HA 5 MAMHÝT. 


[8] Ea Tbi oTBÉTMIIb HA BOIDỐCBI, ÉCJIM TbI XODOIIÓ 3Hắ€TTb, 
!ỊITO BTOPBI€ HACBÏ TÔNHO H/J[ÝT ? 


1. CHeHIäT WJIM OTCTAIÓT HÉPBBI© 
xaCHI? 

2. Ha cKÓIIbKO MMHT OHỨI CIIIIÁT 
WJIM OTCTaKOT? 
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[8] bm qacbI Ha CKỐJIbKO OTCT8IÓT WUIH CI€LIắT, ÉCJH Celnác 
TỐNHO€ BDÉMđ - 7B€Há/TTIATb? 


MO qacbi IOKđ3bIBBIOT /IBEHäJHIIATb WIaRCÓB /IBG 
MHHWTBI, IACbi TH IOKỐ3BIBÔIOT O/IHHA/IHATb 'ACÓB 
TIITb€CfT TÉBØTb MIIHÝT, M HaChi C©DÊ3KH - O/IHHA/IIATb 
IHTbJI€CñT CeMb. 


[10] Hurảä. 
lĩo pacckđaụ A. TpéÕoad 


BbLIiá 3IMá. PeÕñrra KaTốJIHCb Hà CỔHK8X II Hà JIBPDKAX. 
dJÏlf3a TÔ?© XOT€/IAa HIOÏfTU KaTáTbC£#L. Hổ IOCMOTPÉIA B 
đÊDK8II0, ÿyBU/€JIa, KaKäñ OHä KpacWúBan B HÓBOửi ðézoli 
IIảIIK©, KaKÚ© ÿy Heẽ ÕOIbIIfi©e TOIyÕbi€ T2Ia3á, 11 CKa34/1A: 

- PeÕïra He Y3HáIOT MeHñ CerÓ/nn. laKắn ñ KpaACHEan EB 
Tnol nÓBofi miánKel 

OHổ B3ữ.1ổ CÍHKM H HOIILIỔ KATäTbCE., 

- Jl⁄aa, - cKaaäw peÕáTa, - naÌ! CáHKH. 

- He /ñaM. - OTBÉTIUIa JÏU8a. - TO MOU CẩHKU. 

IIoTÔM Ha rópy npwmid 1pyrán nế5owKa. Ÿ HeŠ TÓ#%© 
ỐbIJIM CẩHKI. 

- Máma, - cKaaäJin peÕáäira, - 1aÏi CắHKH. 

Máma naá cảnKu pe6ãTaM. Bonónga ÕnI7 emfể 
MắIeHbKMi w ry.Jiin c õáÕy1mKoli, no  eMỹ Máima paä 
cảnKM. Bá6yImka BoIÓTH IIOCMOTpÊJa, KaK Máima KaTáeTca c 
Bouióneïi, r c&Ka3á11a: 

- Xopórnaaø Thi, Máma, n1óốpaa. II rraaá y TeÕä 
KpacWBhie, r0/IyÕbïe. 

- fÑ TÔ3⁄4€ KDACHBaW.... Ÿ M€HÍ TÓZK£© TOJIYỐBbI€ TJI83á, - 
CKaaá.na JÏú3a  IOCMOTpéJIa Ha ðáÕðyrnky. Ho ðáÕy1nka 
HMHe€TÓ ©Ìi He OTBÉT17Ta. 


Bon.póc: 
Iloqewý 6ấÕy1IHKa HMI€TÔ H€ OTBÉTULIA JÏ3e? 


HosjnlTÊT cáo, 


JBÁJHATb BOCbMÓI YPÓKE 


1. Nói coi di là người thế nào 


đúng. CMOTDpỨU, KaK KpACÚBO OHá 
TAHIIÿ©T. 
Máduuia. la, Bce CHMT6IOT eŠ 
Lạ .+ 


õ , “. 


[1] nráiire. 


1.~- ToBopárT, To y TBoeró ỐpäTa 60JIbHmiảØ 1 KDacWBaa 
coðáxa. On eẽ ỐqeHb JTÓỐMT. 
- Ha, OH He TÔ2JIbKO JIOỐHT, HO  CHTä©GT ©eẽ 
CBOWM BÉPHBIM /IDVTOM. 


2.- EaKÓÏÍ BH 3WMHeTO cIÓPTa Teõê HpáBHTCä? 
€urÝýpHoe KaTáHIe 111 xoKKéïi? 
- Mne xoKKél. 
- Ÿ Hac B POCCỨW XOKKÉÏI CHHTổIOT CấMBIM 
TIOITYJITDHEIM BỨIOM 3UMH€TO CHỐPTa. 


3.- BứTñ, sHáeIIIb, B ŠTOM TOZÿ "CHapTáắK” OIIfTb 
3aHHMá€T HỆPpBOE MÉCTO0. 
- 7a, y HaC B CTDAH€ BCG CHHTđIOT KOMäHHÿ 
"CnapráK” ýwmmeïi, 
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[2] Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung thông 
báo dưới đây. 


1. J1n MoÉÏi CeCTpbi MaTeMắTHKA - TDÝ/HHBIÏi IDGTMÉT. 

2. MakCcứM HaIWcáJ1 XODÓHIM€ CTHXÍ, IOỐTOMV ÿ HAC B 
KJIắCCG CHITđIOT, TO OH MOJIOTÓH HOST. 

3. Moá 6áÕyrniKa TOBODWT, !ITO DbiÕa 3T0 HO/IÉ3HbHli 
IDOHVKT 71H CTấpbI%X JHO/IẾH. 


[3] 
1. [ĨoCMOTDH Ha DHCVÝHKH II CKA3KW: KOTÓ (T0) KeM (4©M) 
Cqurder HauI BWKTOP. 
2. Thi COT/áắCeH € H/M? Á KAK IO-TBÓeMV? 


Bópa - ⁄2I0Ì2) Bunorpáắáñ - 
Jrÿwanrmrii 4È BKVCHPIÏ 
IIIaXMATCT. Xà Lần cbpyKRr. 


. Beocwnén - 
Tên = Á SỐ ynóÕntri 

xÍrpoe XS... mm 

3iHBÔTHOe€. (VU MAV ` 


2. Nói so sánh "dường như " 


J[dma. Thị anắetTIb, eM yBJIeKä©eTca 
Mưmna? 


Madn. ÔcMoOCOM. 


J{ư.ma. Bơr noqeMV OH BC©erná 
DpacCKổ3HIBaeT O KÓCMOC©€, KâAK 
ỞnTO 0H CaM ÕbILJI TAM. 
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[4] iwrájre. 
1.- CKa3xú, Cámra ỐØpULI BO BbeTHáảMe€? 
¬ Her, 
- Á 0H MHÓTO DacCcKä3bIBaJI HaM OỐ ŠTOÏ CTDpAHé, 
KaK ỐÝTO 3X⁄MJI TM HÉCKO.IbKO xI€T. 


2.- fÍ BU3£Y, 'ITO TH 3/I©€Cb Ô©€Hb JIÓỐñäT HaTäLry. 
- Ha, OHÚ OTHÔÓC#TCñ K H€li, KaK ỐŸTO OHá M% 
DOnHẳØ MATb. 


3.- Iloqewý TeBé He npáBWTcq BứTøg? 
- lĨoTOMỸ ITO OH BCerHá OỐbØWCHiieT, KaK ỐŸJJTO MBiI 
HHWM€TÔ H©€ IOHIMắGM. 


[5] Tìm trong cột bên phải nội dung phù hợp với mỗi câu trong cột 
bên trái để sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh. 


1. Mưuna MHỐTO II HOIDOðHO a) KaK ÕŸ/TTO HÉPBBHLii pa3 


paccKasä 0 JTYyHé, BÚ/MT M€Hđ. 

2. liếm TOBODT C2JI/IIIKOM 6) KaK ÕŸ7TO0 TDH 7H 
TDÓMKO, HMH€TÔ H@ G11. 

3. MáIna BHWMäBT€JIbHO CMỐTDHMT | B) KaK ỐÝ/TTO OH ỐBLJI TâM. 
Ha M€Hf, T) KaK ỐŸTO MEHI ©TÓ H€ 

4. KOpa ðnIlcTpo Œbe¿zI CV, CJIBTIIMM. 


[6] Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung những 
thông tin cho dưới đây : 


1. Bóna HapWCOBá.T JTVHOXÓI KDaCfBO. ÔH CaM BỨI©JI GIÔ. 
2. Láng IipeKpácHo paccKa3áIa TYVDÚCTâM ICTÓPUWEO 
Hảinero rópoma. OHá paÕØóraeTr B TVYDHCTHd€CKOH 


KOMHäHMM. 


3. JlxẽT n0?K7b. MibI IDO/IOJ2Ká©M DaÕÓTaTb B CA/ÿ. 
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3. Yêu cầu, đề nghỉ di làm gì 


Mád„ma. Óna, 6á6öymxa npócwr TeÕá 
HalïTH ©eli OWK(. 

Ó¿aa., MáMa, ñ ckđna Be3/lê, HO WX 
He HA1ILIä. 


[7] ưráửire. 


1.- Rồna, peð#Ta IoIIpOCÚM TeÕ#i IOMÔ1b. 
- 3ÊaJb, 1TO ÿ MeHđ CelÏdắC HẹT BDÉỀM€HI. 


2.- TánH, MắMa ÔqeHb 3aHnTá. QHá HpỐCHT TeÕïñ KYHHTb 
'TÔ-HMỐYDb /In OÕêJa. 
- Xopomó, a cefác nolinÿ. 


3.- PeÕiira, BbI XOTIT© HOỄXâTb HA (Đ©CTIBäJIb HỒEBIX 
nếcen? 
- XXOTHM. 
- ETO XÓH€T, IDOUIý HOHIHñTb pÿK! 


=> tTO äó/1aäTbŸ 


npoc/Tb (Hecos.) | npýra noxódwb 
nonpoc/Tb (cos.) | ydúrenbnwuy | paccKa3áre o AÁocHsé 


[8] IocwoTrpf Ha DMHCVHOK H 
OTBÉTb H8 BOIDỐCHI; 


1. ro npócwr Bóga coÕáKy 
nênaTb? 

2. ro xóqeTr Bópa? 

3. faK orHócwrcn BópBa K 
coBáe? 


"1. ~ 


` 


=( 


[9] Hưn 


CÁMEIñ K2HEBIf CTYÉHT 


B Onécce, B [OCVáCTBeHHOM ÿHIBeDCHTÉT€, yWWICH 
cryxénT 2H lýTHHKOB. Bce CHWHTảđJIH ©TÓ ÝMHBIM HI 
CIOCÓỐHBIM CTYJÉHTOM. 


JKÉHØ OKÔHWMLI IIKÓJTY H IOCTYVTTUJI B VHIHBEDCHTÉT HA 
MaTeMaTWqecKUi (DaKVJIETÉT, KOI/IỔ ©Mỹ ỐbI7IO TỐ/IbKO 
'IeTbTDH3/TIATE JI€T. 


JéHn yEBJIeKäJICH MaT©MäTMKOl GIIÊ B DÄHH©M /IÉTCTE©. 
EOrjná OH IOCTYVTHJI B HẾDBHIÏ KJIACC, eM Ốb17IO eTbfpe TỐỒJA. 
Má neHbKIi MáJIbHWK 3H81 LđÐDBi JTýÿHHII6, 1€M ỐŸKBBI, H 
ÕbïCTpO Đ€IIAJI CJIÓ3KHbI© MâT€MATỨTI©CKH© 3A/1ÁHH. 


3KéHñø yBJIEKdJICH 1 MỸS3bIKOl. ÔH XOpOIHÓ WTpả4I Ha 
IHMAHWHO. RrÓ CHWTẾJIM H€ TỐJIbKO CHOCÓỐHBbIM MâT©€MắTIIKOM, 
HO 1í TDeKDỐCHHIM MỹSbIKđHTOM. ÔH OHOBDCMHHQ YWLJICfT B 
VHHB€DCMHTẾT€ W B MY3bIKắđJIbHOÏ IIIKÓJI€. 2TO ỐBLJI CấMEIl 
IÓHBIÌ CTY/IÊHT B CTDAHé. 


Bơnpócbi: 


1. ÑaKWM CTYÉHTOM cuwTráJm 3én1O [ÝTHUKOBA? 


2. tleM yB/IeKäJIcq Jéng lýTHƯKOB? 
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C2a:zz sp JBÁJHATb JEBÍTBHIH YPÓK 


1. Nói dùng cới gì để hành động 


Mdwua. TIĨoqewỷÿ TbI I/HI€IIb áTD€C 
KapaHnaInóM? 
Óas.  A qeM Há7no nHcäTb? 


Md.a. Ánpec Hả7O IHCỐTb TỐJIbKO 
pýnoli. 


[1] Hurä#re. 


1. - Cepẽza, IOqeMV Tbi CTMÐä©LIb C€ 10CcKW pyKóñ? Hảo 
CTupắTb TpäHKOÏI. 
- Ho 37ECb TDñIIKH H€T. LĨeM 3© z1 T1ÔJDK€H CTHDỐTb C 
nñocKu? 
2. - Wpa, 71AÙ MH© HO%X. 
- 3adqÊM? 
- rồđÕbI DÉ3âTb X.I€Õ, 
- Páane pÉsaTb XJIeÕ TỔ/IbKO HO?XÓM? 
3. - rops, ka xopomó nošr Húna! 
- Ha, oHắ HOT KDACWBBIM TỐJIOCOM. 
4. - KT, KAK Tbi 7ÿMAGIIb, M©BỀJ7b MÓ?€T KATđTbCñ Hà 
BeJIocunene? 
- HH nýÿMa!O, TO OH H© MÔ?K€T. 
- Â ñ Bepá B IIIDK© CBOIHIMH IJIA3G&MM BỨU/I©JI, KAK 
M©TBJEb XODOIIÓ KaTá©TCñ Ha B€JIOCHHÉJe. 


= 
t@AAf 


ñ nuLuý ánpec pýKOW. 


https://tieulun.hopfo.org 


[2] IĩocMwơTrpÚ Ha DHCVHKM H CKâ?U, KOMỸ !ITO Hý2KHO? RE TO 
'ITO IGM /ẾJIA€T? 


MCTHTb (/ 


1. YWT€JIbHMIIA HHILIĐT HÓBBI© CJIOBđ Hã /IOCK. 
2. JẾTM MỐIƠT DÝKU. 

3. JÉBOKM DỀ?KyT ÕyMÁắTV. 

4. BanÚM HÚCTMT 3VÕbI. 


[3] 3nấemb 1M TbI, eM ©/IT JÓH B Dắ3HbIX CTpDaHáXx Múpa? 


'¡ FriắñöxwM 
-. 


Bư+tmop. 1roouorpé, K@AK ỐEICTDO 
CTPÔNT /0MÌ 

Húứna. — ïfÏ ÔqeHb VIHEJLHOCb, HTO 
Bqepá ÕbIJI TỐUIbKO 07H 9Tá3, 
a C©TÔÓHNHH y?£ /Ba. 

Btmop. !Newý Thi V1B/LđeIcg? 
GHá©GITb, /IOM /ẾJIAEOT Hà 
3aBÓJE, a 3J/1eCb TỐJIbKO 
coBwpá°T. 
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Bứmca. JiÉéna, TbI He 3Hắ©GIIb, 1©eMÝ Tố : ẻ 


pány1o1rcñ peõ#ra? 
Jiéua.  Qnứ pány!orcn csoél no6éne B 


(CbyTÕÔJIbHOM COD€BHOBáHIMM. 


[4] Hwráire. 


1. - JTÉBO*IKM, 'IÊMỸ Bbl Y/IBJII©T€Cb? 
- Mi y7rB7LI©MCH, HTO Ta IITHHA H© ỐOWTCI KÓIHKH. 
2. - eMý VMBUIWCb [pa 1 BanúM? 
- CHÍ VHMBUJIWCb BBICTVILIẾHMISO COÕäKM B IỤPKeE. OHHW 
H© /ÝMA.IH, !ITO COÕÄKA MÔ?K€GT CHHTẾTE. 
ở. - LiếTng, KaKÓÏi Thi ceróTHñ Bec€tifl eMÝý Dá7yerTbca? 
- đHá©ẴIIb, # CeTÔHHñ HOJTYHLJI IHTÊDKYV M ÔH€GHE 
D4JyIOCb ŠTOMY. 
4. - J]apdiire KýHMM ŠT0T c€boroannapáTr TsoeMý ðpáry! Ôn 
xopómnrii. 
- Ha. ÏJýMa!o, T0 OH 0ỐpáTy€eTcñ öTOMV HO/äDK, 
IOTOMỸ !ITO OH ÔH€Hb JIOỐMT Cb0TOrĐA(bWpOBATb. 


YMBnáTbca (Hecos.) 
YnBúTbc1 (COB.) 


DánoBaTbca (Hecoa.) 


o6pánosarTbcs (coa.) 


[5] Chọn động từ cần thiết (ynwpifrbcñ, ÿVMBWTbCH và 


DbánoEaTbc1, oðpáoBpaTbca) có dạng thích hợp để hoàn chỉnh 
các câu nói sau: 


l. - PeÕ#ra, qeMÝ BBI......... ? 
- NHÍ ;::zya , HTO CeliqáC H H03/T{b H CỐTHILG. 
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2. - Táng, y TeÕñ TOCTb? 
- Ha, MO TẾJ7Ty1IKA IDHÉXa W3 T6DÉBHI. fl ỐqeHb.... 
©eTÓ IDHÉ3/(ÿ, IOTOMÝ ITO /1ABHÓ Mhl H© BÍ/I©JIMCB. 


3. - MaKCIM, TbI H€ /[ÝMA8JI, *ITO f CaM IOHNMHHLI 
T€eJIeBWaop? 
- Ha, q Ó1eHb.......... 
- Moú pONWT€JM TÓ3©......... „ KOTHá ÿy3HđJM OỐ 
3TOM. 


4. - Ouiếr, aHắ€©IIIb, KTO IDHXOHWLI K HAM Bqepä? 
- He saHảro. A KTO? 
- 1en Mopóa. Mnmi Óqemb........ , IOTOM WTO 
IIOJITVHWIM OT H©GTÓ HOHäDKM. 


[6] ro ewý yxupgiñercn? lro qeMý Dpá/xyeTrcn? 


1. Jlan nếpBbili pa3 npMếxaxa B Poccfto 3 BbeTHáMa. OHd 
CKa3ã11a DỨCCKMHM IDÿ3bfM, TO OHả ÿYMÉ€T KATđTbCñ Hã 
JIBI2£AX. 

2. Iắa cKa8ả7I AHTÓHV, HTO B ỐTOM TO/[ý BCñũ CeMbfi 
IO€T€T OT/IBIXỐTb HA MÓP€ B JIÉTHH© KAHWKYV/TBI. 

3. Búnn cKaaáI ÏÍBáäHY, T0 ÿ H€TÓ HNÓMa COỐäKaA M KÔIIKA 
3⁄IBÝT B IDÿ?KỐc. 

4. MáMa y83Háa, !ITO ©Ề CHIH CHẾ/IâJ XODỐIHIG ÿCTIẾXH B 
vuẽ6e. 


3. Nói để người khóc yên lòng 


lHá&aux. djJiêna, Tbĩ BQIHýeIbcg? 


Jiéng. la, ñ CHJIbHO BOJIHVIOCb, 
IOTOMỸ T0 HÉPBBIÏl Da3 
BbiCTyHỂ1O Hà CUÉNG. 


llásaaux. He sonnÿlicn! Bcề ðýner 
XxopoInõ. 
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[7] Hmráäïre. 


1. - #êmã, rne Tbi ỐbIIá cerónHø ýTrpoM? Ha ypókKe ø TeÕáä 
HE BHUJeI. 


- Ä ÕnHtná B ðonbnfne. MáMa pwepá 3aÕðouéJa. 
- He 6ecnokólcaø! Bcẽ ðÿxer 8 1opá#/1&e. 

2. - Má merr, IToeMÝ T/1á1e1nb? To c Toốóli? 
- Ï norepäI ÕMUIẾT B KHHÓ. 
- Hưneró. í reBðé Kynmỗ pyróôli õu-TếT. 

ở. - Ea yqẽ6a? 
- B cpếny y Hac ÕÝneT øK3ảMeH. 
- Bouamÿemca? 


- fÑOHÉWNHO, BOUTHÝIOCb. ‹3Há©TIIb, 2K3ãM€H y?Ké qépea 2 
HHH, a ñ GIIÊ H©@ Bb[YHILIA BC© VDÔKU. 
- He Hắno somnoBáTbcqal Em ecTrb BDÉMH. 


[8] Em nói thế nào để mọi người thấy yên lòng trong các tình huống 
sau đây: 


1. Thi í 1pyäabäi cierráT Ha (DyTỐÓÔ/TbHHt< MAT. OH 
ỐofTCñ, TO MÓTYT OIO3/[äTE. 


2. Thi BÍ/NMIIb, ITO TBOfñ C©CTpđ CIäTb H© MÓ?X&€@T, HIOTOMÝ 
JITO ÿ Heể 3áBTDa Ốÿ/1€T TDÝHHHIÏÍ 3K3äM€H. 


3. MáneHbkuli IIếTg nyIiäBaeT pa/reKÓ 0T Õêpera, HOSỐTOMY 
©TÓ MÁMA BOJIHýGTCH. 


4. Bépa rOTÓBUMJIa HIWDO3XKU. QHả CÍJIbHO BOJIHÝGTCS, 
IIOTOMỸ !ITD H€ 3Hđ€T, KaKIU© OHL ÕŸ/TYT. 


[9] Hmráä. 
BOT TO Y/IUBUITTEJIbHO! 


Jlễna HWKOrnä He Y/MWBJIi€TCH. QHả BCETHỔ TOBODHT: 


x. `“ 


L4 
- T0 H€ Y/BWT€2IbHOI 


# suepá KaTáJICH Ha B2JIOCHIIT€ II êXaJI HA OTHÓM 
KO.IeCC. KÓ.tä  ÀJIÈHIa H€ MOIJIU TAK ẾXâTb, HOỐTOMY OHÍ 
Y/IMEJIZIWCb. A JlÉéHa H€T. - Hy 1í !ITO? TO H© Y7DIBUT€JTbHOI 


#1 xO/gI Ố©Ẵ3 IIẢIKM 3MIMÓÏ, CTOđäJI Hà TOJIOBÉ.... HO oHấ 
H© Y/MBJLTJACb. 


Â OHnHả3IbI 1 BBIII©JI BO /BOD € KHHTOÏ, C©7I HÉP©N 
NÓMOM 11 HẳHaJI HWTắTb. 


#Ï ne nưnen Jiêmy. Ho B/IDyT CJEIHIV - OHỔ TOBODHIT: 


- Bor T0 yWEBWrT€IbHol Bbi nocMorpfrel Ham BứKTrop 
trrá€T. 


Bornpócot: 


1. EaK 30oBýT đBT0Pa 5TOT0 paccKá3a? 
2. TĨro on xêna¿i, trróÕbI JIÉHa YHUBJIHaACb? 
ở. HeMW Y/MB.I1/aCb JlÉHa HaKOHéI? 
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(Sài 30 ‹ 
TPHJIHÁTbIli YPÓK 


I. Nội dung giao tiếp 


Qua các bài 2ó, 27, 28, 29 em lại học thêm được cách thực hiện 
các hành động lời nói sau: 


1. Nói ai thực hiện công việc như thế nào 
2. Nói nguyên nhân 

3. Nói từ chối 

4. Nói mức độ của tính chất, đặc trưng 
3. Nói trang phục 


6. Nói đồng hồ chạy thế nào 
7. Nói coi ai là người thế nào 
6. Nói so sánh "dường như” 
\ 9. Yêu câu, đề nghị ai làm gì 
\ 10. Nói dùng cái gì để hành động 
\ Í1. Nói ai ngạc nhiên, vui mừng về điều gì 
12. Nói để người khác yên lòng 


[1] Hãy dùng các hành động lời nói trên để viết một bức thư cho bạn 
với nội dung sau đây: 


Vôva thân mến, 

Mình rất ngạc nhiên vì nhận được thư của bạn và mình rất vui mừng 
về điêu đó. Mình vui đến nỗi quên cả xem bóng đá. Mình cảm thấy dường 
nhự mình nhận được một món quà quí giá. Bạn đề nghị mình gửi ảnh cho 
bạn, mình không thể từ chối, vì vẫn coi bạn là người bạn thân nhất. 
Mình sắp thi nên rất hồi hộp, nhưng mình nghĩ, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. 

Chúc mọi sự tốt lành. 


Hãy viết thư cho mình nhé. 
Việt của bạn 
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[2l  a) Hình vẽ nào phù hợp với mỗi lời nói cho ở dưới ? 
b) Có thể diễn đạt những nội dung lời nói này bằng cách khác 
không ? 


1. AHnp6li BHIMáT€2IbHO 
CJIÿ1Ia€T. 

2. Annpél c,rÿyHnraeTr He 
BHWHMäT€L/TEHO. 


[2] Hãy dựa vào hình vẽ và các từ gợi ý để đối thoại theo chủ điểm: 
"Ho de. no 0éaem.?" 


DHCOBắTE DHCOBắTE KDVT DYỐWTE HNẾp€EBO KOHắTb 3MUIO 
NEITb DỹEM HNÍCTHTEB KOCTKAM DÉ3ATbYVMAIY  JIOBHTb DBIỐY 


DÉ3aTb XI©Ố KĐÁCHTb HXÓCKV 
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[4] Sau ba năm học tiếng Nga, em đã biết khá nhiều từ và hành động lời 
nói. Hãy dựa vào hình vẽ để kể lại câu chuyện vui dưới đây. Các từ 
đã cho sẽ giúp em dễ dàng hơn. 


B 3OOHÁPKE 


ư4đTf(b 41m đ†Tftb, 8331Tftb Owt, HGÔÉTTb O4, 
1//tb\iØđTt(bCäz: 12 TU DGWTrvbCat GóC@/0 


II. Nội dung ngôn ngữ 


[5] Ea? Ea ðy/xro? 
= ly 
k—Š 


Bdđuue cépQÖue paốØớmnaem..... To, DựC1j€Ubb..... Trbí 
%40aCbÍ. HGC†Tn02(UU/l 2UÖÓ2ICHK. 
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III. Học mỏ vui 


[6] Em hãy làm quen với hai thành ngữ tiếng Nga có từ "2o.soađ”. Em 
có thể dựa vào hình vẽ đoán hiểu ý nghĩa không? 


ỐbLTTLb HẮ 20/2061 
6bÍtue 


®O0dTnt 14G 20/t06É 


[7] 3aránka 


be3 HOr nDHXÓ/RMT, Ố@3 n83biKố DACCKó3biBa@T. 
tmo ámo 1naxóe? 


Là , ." , *# * 
ECJM TbI OTBÉT H© HaÏiT€rib, TeỐ IOMÓ?4€T ỐTOT 
KpOCCBÓPH: 


[8] Dưới đây là một bài hát Nga quen thuộc, không những được trẻ em 
Nga mà cả trẻ em nhiều nước khác ưa thích. Em hãy tập đọc, đoán 
hiểu nội dung, học thuộc và cố gắng tập hát. 
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[IYCTb BCETHÁ BÝHET CÓJIHLỊF 


CónHewHHili KDVT, (IIpưnéa) 
Héõo sokpýr - 

lÔTO DHCÝHOK Maâ2IbHfLHEM. 
Hapucopán 

OH Ha 2I1CTKỀ 

Mi rionnwcả B yTOJK: 


"IlycTrb pcerná ÕýeT cố/IHHne, 
llycTrb Bcerná Õÿ;teTr néÕo, 
llycTrb Bcerná ÕŸeTr MảMA, 
llycTrb Bcerxná Õÿý/7ry #8!" 


iotofHo, B1]0A3NT6:15H0 


tận 


Ha _pW.00.B4/T 0w HA IH0T.K©e HH07L.HH.0ã18 ÿ_T01_KB:«lÏyCTb BeE_ 
\ t § 


A TT Ụ || 
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BẢNG TÙ VỰNG NGA - VIỆT 


Lớp 6, 7, 8 
(kí hiệu: bài ! lớp) 


A 
a-l/6 còn 
a To-22/8 nếu không thì 
änrycr-12/7 tháng tám 
apTróõyc-7 /6 (xe) buýt 
agTÓÕyc-2Kcnpécc-6/8 xe tốc hành 
arpoHów-19/8 Kĩ sư nông nghiệp 
ảnpec-14/6 địa chỉ 
aKTrpWca-2/8 nữ diễn viên 
azpBóm-14/6 an bom 
aMEpHkáHckKufi-22 /8 (thuộc về) Mĩ 
ananắc-19/6 dứa 
anrWna-9/8 (bệnh) viêm họng 
aHTJiWlicKnli-1 6/6 (thuộc về) Anh 
aTzIbCÚHOBhiff-3 /7 (thuộc về) cam 
aIIDTWPpOBATb-24/8 vỗ tay 
annerwr-19/8 ngon miệng 
anpềrb-18/7 tháng tư 
apốya-23/6 dưa hấu 
aprwcr-8/6 nghệ sĩ (nam) 
apTrWúcTrka-8/6 nghệ sĩ (nữ) 
aapóBðmrga-4/8 thể dục nhịp điệu 
aaponpôw-25/7 sân bay 
aaponópr-5/8 sân bay 

B 
6áðowka-2/8 bươm bướm 
6áõyrmnka-8/6 bà (nội, ngoai) 
ỐØanMwmTÓH-24/6 cầu lông 
6aaäp-3/7 chợ 
ỐØarepfứma-25 /6 vũ nữ ba lê 
6auêm-21 /6 vũ ba lê 
6awõýr-13/8 tre, cây tre 
6aMỐÝýKOBhHili (thuộc về) tre 
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6anắn-5 /6 
6apa6ðán-23/6 
6acker6óm-24/6 
6arapén-9/8 
6ea-26/8 
ỐØezxáTmb-18/7 

6ềmeili-1 1 /7 
6embe-4/6 

6epeaa-L7 /7 
6ecnoKÓwrbca-2/8 
6erón-13/8 
6erónHkr-1 3/8 
6uõ.nuoréKa-11/6 
G6muén-22/6 
6wrb-20/7 

6anakmi-6 /8 
Õ.nuaneItpI-6 /7? 
ØnokHÓTr-10/8 
ðorc-4/8 
ØoraTbIpb-19 /7 
6ouiéTb, 3aÕouiÉTb-9/8 
6ouiếTb, 3aØoÉéTb-l1/8 
6Øom-16/8 
Øomenfma-8/6 
ØomeInôólïi-18 /6; 6ốzrermre-68/8 
6oranfnaecKmửi (ca)-6 /8 
6orWHKM-27 /8 
6ozirscn-29/8 
ØpaaWnockwul- 13/8 
ðpaT-7/6 

ðpaTb-l8/8 
6ÿxyInwl-17 /8 

6ÿ ea-19/8 
ỐyKpgäápb-19/8 
Øywắra-8/8 
ỐyMázxHkIli-6 /8 
Øyrepðpón-21/8 
6picrpo-22/6 
6pITb-22/6 


chuối 
(cái) trống 
bóng rổ 


pin 
không có, thiếu 

chạy 

(màu) trắng 

quần áo lót 

(cây) bạch dương 

lo lắng, không an tâm 
bê tông 

(bằng) bê tông 

thư viện 

về 

đánh, đánh chuông 
gần, thân thiết 

cặp song sinh, sinh đôi 


thực vật (vườn) 

giầy 

SỢ, Sợ hãi 

(thuộc về) Bra-xin 
anh, em trai 

cầm, cầm lấy, mượn 
tương lai 

chữ cái 

sách tập đọc, vỡ lòng 
giấy 

(thuộc về) giấy, bằng giấy 
bánh mì kẹp nhân 
nhanh 

là, ở 
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B 
B (C6)-6/6 
n (C4)-13/6 
Barôn-6/8 
Bá?£Hbili-Í9 /8 
náaa-7 /8 
BáHHaä-l /8 
Bamr-7 /6 
Beiocunén-7 /6 
neané-11 /7 
B©8TH, BO3WTb-l8/8 
neE-l10/7 
BepMwMIIéJIb-26 /7 
H€DHÿTbCñ-Ÿ / 
BePpTO.rer-1 2/8 
nécezo-13/7 
nec6„rnrii-24 /6 
necHá-12 /7 
BecHóli-12 /7 
B©CTH, BO/UTTb-Í 7 /8 
B€Cb, BCi, BCẺ, BCe-ð/8 
BéTep-28/6 
nếuep-2/7 
Beqepúna-Í9 /8 
néuepoM-23/6 
BerIn-ä / 7 
B8ãiTb-22/7 
BIT1eo(bf2IbM-2/7 
BUnerb-30/6 
BỨ]€Tbca-29/8 
BUJiKa-29/8 
BWTaMWH-9/8 
BMTPpW/EA-13/8 
BKýCHo-24/8 
BKýCHtrfi-3 / 7 
BMécTe-19 /6 
BHuaäý-l 1 /6 
BHHMáHme-20 /7 
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Ở, trong 

đến, vào 

toa Xe 

quan trọng 

bình, lọ hoa 

buồng tắm 

của chúng tôi, của chúng ta 
xe đạp 

khắp nơi 

chở 

thế kỉ 

bún, miến 

trở về, trở lại 

máy bay trực thăng 
vui vẻ 

vưi 

mùa xuân 

vào mùa xuân 

dẫn, đất 

toàn bộ, tất cả 

gió 

buổi tối 

buổi dạ hội, gặp mặt 
vào buổi tối 

đồ dùng, vật dụng 
cầm, lấy 

phim video 

thấy 

gặp gỡ 

cái đĩa (nĩa) 
vitamin 

quầy bán hàng, tủ bày hàng 
ngon 

ngon 

cùng nhau 

(ở) dưới 

(sự) chú ý 
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BHHMắT€JIbHo-21 /6 
BHHMäT€JTIbHbIñi-2 Í /6 
BHÿK-27 /7 
BHÿuka-2/7 
BÓBDpeMø-25 /8 

BO BDêMñ-26 /7 
BO-BTODpEIx-6/8 
Boná-12/6 
BO7MT€zmb-20/8 
BOHnHWTb-14/8 
BO8BDamiáTbca-5/8 
BÓ3nyx-9/8 
BO3WTb, Bearú-18/8 
BÔäpacr-B /7 
Bofnả-8/7 
nolir-18/7 
BoKaáäi-6 /6 
BOJiejBóm-24/6 
BoJ-23/7 
BOH6Hwue-26/8 
BOJIHOBáTbc#-24/8 
BỒJioc-27 /7 
BO-HIÉpBkix-6 /8 
Bonpóc-21/6 
Bopóra-13/8 
BOCeMHänuarb-26/6 
BÓceMb-18/6 
BÓCeME7eca—r-1 /7 
BOCceMbcÓT-22/7 
BOcKpecêmse-21 /6 
BOCbMÓÏ-19 /6 
BOCTÓK-25 /7 
BOT-4/6 
BCIOMWHäTb-7 /8 
Bpaw-8 /6 
npéMa-26/6 
Bce-l1/7 

Bcẽ-9/7 


(một cách) chú ý 
chú ý 

cháu trai (nội, ngoại) 
cháu gái (nội, ngoại) 
đúng giờ 

vào lúc 

thứ hai (là) 


chở, mang 

tuổi, trạc tuổi 
chiến tranh 

đi vào 

(nhà) ga 

bóng chuyền 
chó sói 

hồi hộp, lo lắng 
hồi hộp, lo lắng 
tóc 

thứ nhất (là) 
câu hỏi 


(ngày) chủ nhật 

thứ tám 

(phía, phương) đông 
đây này, kia kìa 
nhớ lại, hồi tưởng 
bác sĩ 

thời gian 

tất cả, toàn thể 

tất cả, tất thây 


hftps "mm. 


Bcẽ paBHó-17 /8 
Bcerna-21 /6 
BCrapárb-29/6; 1/8 
BCT8Tb, BCTaBäTb-7 /8 
BCTDÉTMTb-2/8 
BCTDÉTMTbcñ-2/8 
BCTDêwa-8/7 
BTÓPpHMK-4 /7 
BTopól-19/6 
Buepá-24/6 

Bhr-l2/6 

BbiÕWpäTb, BbiÕDpaTb-6/8 
BET†ỐbaTE,BbiốWpäTb-Í 1 /8 
RBkhilrw-1 8 /7 
BbIHIOJIHfTbB(H€COB.) 
BBITIO2THWTb(coB.)-21 /8 
RBbrcóku#-30 /6 
BbĩcraBKa-2/8 
BbICTyVTäTb-19 /7 
BBICTyILIÉHHe-29/8 
BBITIWMTb, Bbimrei-9/8 
BhTyHHWTb-27 /6 


I 


raséra-7 /6 
TacTpoHÓM-2/7 
re-4/6 
run-1l1/8 
rurápa-17 /6 
raa-19/7 
ruiáRHkrli-6 /7 
rJiyBðóKml-27 /8 
TOBOpWTb-l6/6 
ron-268/6 
T0MOBá- 27/7 
rônoc-26/7 
roiyðóff-19/7 
rónyÕb-16/8 
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cũng thế, đằng nào cũng thế 
luôn, mãi mãi 
dậy, ngủ dậy 
dậy, ngủ dậy 
Đặp, gặp gỡ 
gặp nhau 
(cuộc) gặp gỡ 
(ngày) thứ ba 
thứ hai 

hôm qua 

các anh, các bạn 
chọn, lựa chọn 
chọn, lựa chọn 
đi ra 

hoàn thành 
hoàn thành 
cao 

triển lãm 

biểu diễn 

cuộc biểu diễn 
uống (hết) 
học thuộc 


(tờ) báo 

cửa hàng thực phẩm 

(ở) đâu 

người hướng dẫn du lịch 
đàn ghi ta 

mắt 

trưởng, chính 

sâu 

nói 

năm 

(cái) đầu 

giọng nói 

(màu) xanh lam, xanh da trời 
chim bồ câu 
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ropá-1 /6 
ropáano-8/8 
TOpéTk-7/8 
rópo-11/8 
rốpon-12/6 
Topáumii-13/7 
TOCTWHHHA-7 / 
TOCTb-l 1 /7 
TOCynắpcTrBennkiii-28 /8 
ToróB-14/8 
TOTÓBMTb-21/6 
TpawMaTWqecKuli-3 / 7 
TpáMoTa-2/8 
TDáMOTHbIñi- 1 9 /B 
rpanứria (3a rpanúnel)-3/8 
rpacbún-17 /8 
Tpu6-16/8 

Tpunn-8 /8 
TpÓMko-21/6 
TDyaoBMK-7 /8 
TpÿcTno-13/7 
TDycTb-16/8 
rpÿyma-4/8 
rTpäano-24/8 
TyuIITb-14/6 
rycrófi-7 /8 

TyCb-27 /7 


xa-3/6 

xðaBắTb-2 /7 
xã1pImre-L7 /7 
1aTb-29 /6 
1Ea-18/6 
71BämnaTrb-26 /6 
71BeHänItaTb-26 /6 
1B©pb-]l 7 /7 
xpÉcTM-22 /7 


núi 

nhiều, hơn nhiều 

cháy 

họng, cổ họng 

thành phố 

nóng 

khách sạn, nhà khách 
(người) khách 

(thuộc) quốc gia, nhà nước 
sắn sàng 

chuẩn bị 

(thuộc về) ngữ pháp 
bằng 

có học 

biên giới (ở nước ngoài) 
bình đựng nước lọc 
nấm 

cảm, cún 

l9) 

xe tải 

buồn 

nỗi buồn 

(quả) lê 

bẩn, bẩn thỉu 

đi (dạo, chơi) 

rậm rạp 

(con) ngỗng 


vâng, ừ 
cho 

tiếp 

cho 

hai 

hai mươi 
mười hai 
(cái) cửa 
hai trăm 


hftps xui \. IP 


HñBop-1l3/8 
HgopếI monépog-13/6 
xêBowka=l1 6/6 
J1€BRHỐCTO-] /7 
nÉB#8Tb-18/6 
€BØ#THä/mraTrb-26 /6 
neB#Tbii-19 /6 
71eBfqTbcóT-22/7 
1eýÿpnbili-20 /8 
7eliCTBWT€IbSHO 
nếnymrka-8/6 
neKáäðpb-33/7 
1€eJWrbcn-24/7 
némo, neá-2/8 
7eHb-23/6 

71€Hb DO?£6Hnn-29/6 
nêHbIM-8 /7 
nêJnaTrb-9 /6 
nepéBH1-4/6 
nếpeBo-5 /6 
necarbili-L9 /6 
xếc#Tb-18/6 
1ereKTrúg-] 1 /8 
nêTckHli-8 /7 
nêTcTBo-28/8 
nễInieBo-9 /8 
7?kWHChI-27 /8 
nMHBáH-1 7/7 
74MKTäHT-T / 
nHpéKTop-L7/6 
nMCK-12/7 
4MCKorếRa-9 /7 
n1INHHbIli-29 /7 
nnã-6/8 
nH€M-23/6 
no-8/7 

HO (C - no)-16/8 
nóõpkt#-14/8 
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sân 

Cung thiếu nhỉ 
(bé, cơn) gái 
chín mươi 

chín 

mười chín 

thứ chín 

chín trăm 

người trực (nhật) 
thực sự 

ông (nội, ngoại) 
tháng mười hai 
chia ra 

công việc, sự nghiệp 
ngày 

ngày sinh nhật 
tiền 


làm 
làng, nông thôn, quê 


truyện trinh thám 
(thuộc về) trẻ em, trẻ con 
thời thơ ấu 

TẺ 

quần áo bò 

(ghế) đi văng 

chính tả 

hiệu trưởng, giám đốc 
đĩa nhạc 

vũ hội 

dài 

để cho 

vào ban ngày, buổi trưa 
trước, trước khi 

đến, đến khi (từ - đến) 
tốt bụng, hiền lành 
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1OBÓJIen-3 /8 
71O0BÓJTbHo-18/7 


710TOBopfWrbcs#-22 /7 


710?£b-28/6 
xnÓKTop-16/8 
nómro-26/6 
nÔJ?keH-4/7 
nÓJrap-9/8 
nOM-2/6 

7IOM ÓT7bIxa-30/6 
nÓMa-9/6 
nowámnrmmwnli-27 /6 
noMÓñä-13/6 

710 CBunánwn-2/6 
nowb-19/8 
xnóporo-9/8 
1oporóï-9/8 
npyr-12/6 

ñpyr npýry-24/8 
1pÿ:kốa-30/7 
IPY?£frb-19 /8 
1y6-15 
IýMaTb-25 /6 
1YTb-28/7 
nữnn-4/6 


eró-14/6 


©7UIHCTBemmeiji-20 /8 


eẽ-14/6 
ka-27 /7 
écmm-8/7 
ecTb-Í 7 /6 


ecTb-26 /7, cbeCTb-27/8 
xaTb-1l7 /6; É37wTb-19/8 


erre-21/6 


v.. 
3aJm-äð /8 
zápKnl-28 /6 


hài lòng 

khá, tương đối 

thoả thuận, ước hẹn 
Tnưa 

bác sĩ 

lâu 

phải, cần phải 

đồng đô la 


(dành cho) ở nhà 

về nhà 

tạm biệt, hẹn gặp lại 
cơn gái 

đắt 

đắt, quí giá, thân mến 
(người) bạn 

cho nhau 

(tình) hữu nghị, tình bạn 
kết bạn 


của nó, của anh ấy, của ông ấy 
duy nhất 

của nó, của chị ấy, của bà ấy 
cây thông 

nếu 

là 

ăn 

đi (bằng xe, tầu .. .) 

còn 


đáng tiếc 
nóng 


".'. ~ 


z¿äpKo-12/7 
3K7TaTb-21 /6 
3©MIá4Tb, IO?£©eláTb-19/8 
3©Éamnriï-1 3 /8 
3eéao-13/8 
3⁄€nTbIli-27 /77 
;‹¿ém1IwHa-9 /6 
3⁄HBÓT-11/8 
34BÓTHhHIe-22 /8 
33Hb-] /7 
3WTb-12/6 
3yDäBJIb-8 / 7 
3ypHán-8/6 
3cypHanúcr-8/8 


3 
aa (C4)-11/7 
aa (C5)-13/7 
aa (CB)-7/8 
aa (C4)-14/8 
3a... no-l17/8 
aaÕoméTb-9/8 
aaBôóra-20 /7 
saBÓóTwrbcw-17 /7 
saÕnIBấTb-1 /8 
saÕr†r-26 /7 
saBÓn-6/6 
3aBOHTWTb-27 /8 
aánrpa-28/6 
sáäBTpaKaTb-29 /6 
sarámea-25/6 
aaropárb-21/8 
3a7aBáTb-25 /8 
aanắnne-4 /T7 
sanáua-21 /6 
3aKpwwäTrb-26/8 
83aKphIBắTb-28 /7 
3aKDpEBITb-28/7 
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nóng 

chờ, đợi 

chúc, chúc mừng 
(bằng) sắt 

sắt 

(màu) vàng 

phụ nữ, đàn bà 
bụng 

động vật 

cuộc sống, cuộc đời 
sống 

(con) sếu 

tạp chí 

nhà báo 


vì, cho 

để (mua, lấy .. .) 
phía đằng sau 

trong bao lâu 

bao lâu ... trước khi 
ốm 

(sự) quan tâm, chăm sóc 
quan tâm, chăm sốc 
quên 

quên 

nhà máy 

lên dây cót 

(ngày) mai 

ăn sáng 

câu đố 

phơi nắng 

ra câu hỏi 

bài làm, bài tập, nhiệm vụ 
bài toán 

kêu, thét lên 

đóng 

đóng 
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8aKpbiBắTbcw-28 /7 
3aMeHWTb-20/8 
3aMewqáTe.TbeHbIl-29 /7 
3aHWHMáTbca-29/7 
saánnT-23/8 
aánax-16/8 
saanWcka-22/8 
3aIWCbIBaTb-l0/8 
anwucnám-10/8 
aaná£aTb-26/8 
3aIÔMHMTE-28/8 
sapñnka-21 /6 
aaqéM-8/7 
saánm1n-18 

aBe3aná-7 /8 
SBOHWTb-] l /7 
8BOHÓK-18/8 
anecb-4/6 
310pÓBbe-l 7 /7 
31páscrsyửi, -re-2/6 
ae.iẽennrii-30 /6 
aeMd-24/7 
3HaTb-14/6 
gHáqMT-L7 /6 
sépKauo-28 /7 
auMä-11 /7 
aWMHMI-24/7 
sguMóli-11 /7 
8HaKRÓMbrli-6 /7 
3oBýrn-2/6 
361oTro-13/8 
sooról-13/8 
3Ó2iyIrrKa-25 /6 
SỐHTMK, 3OHT-8/8 
ayõ-8 /7 

ayBðnóïi-6 /7 


1-1/6 


đóng (cửa) 

thay, thay vào 
tuyệt vời 

luyện tập, học 
bận; đã có người ngồi 
mùi 

bức thư nhỏ, giấy nhắn tin 
ghi, phi chép 

ghi chép 

òa khóc 

ghi nhớ 

(buổi) tập thể dục 
để làm gì 

(con) thỏ 

TIBÔI SaO 

gọi điện thoại 
chuông 

(ở) đây 

sức khoẻ 

chào, xin chào 
(màu) xanh lá cây 
trái đất, đất 

biết 

có nghĩa là 
(chiếc) gương soi 
mùa đông 

(thuộc về) mùa đông 
về mùa đông 
quen, người quen 
gọi (ên là 

vàng 

(bằng) vàng 

cô bé Lọ lem 
(chiếc) ô, dù 
(chiếc) răng 
(thuộc về) răng 


và 


mm"... 


M.. . WI-B/B 
ưrpáTb-23/6 
wurpÿrnka-2/8 
wyrú-13/6 

a-28/6 

ua-13/8 
1aBécTHbili-30 /6 
1aBurnHU,—rne-6 /6 
ananekäá-22 /8 
12MeHfiTbcn-25 /8 
1ayqáTb-19/6 
úw-17/6 
1IJIOCTpárim-l 1 /8 
UMø-9/7 
1rHBa.ún-22/8 
MH/IM€II, HIHHMWITbI-12/7 
Wrnua-13/7 
IH?£eHép-8B/6 
wunorná-7 /8 
HocTpäánerr-9 /8 
rncrwnrýTr-16/6 
unrepéc-25/8 
IHT€pecCoBáTb-2/8 
nTepecosárbcøa-23/8 
nTepécno-21/6 
1rmTepécmnrfF- Í 8 /6 
IMÉTb-5/7 
WCKäTb-22/7 
cipágno-20/7 
MCTODWqecKHE Mya€fi-17 /8 
WCTÓDMS-1 8/7 
x-l4/6 

1ÓJIb-16/7 
rnÓnb-16/7 


E 
£-6 /7 
Kả?Knbhữi-23/6 
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c8...... lần 

chơi 

đồ chơi 

đi (bộ) 

từ (đâu) 

bằng, làm bằng 

nổi tiếng 

xin lỗi 

từ xa 

thay đổi, biến đổi 
nghiên cứu, học 
hoặc 

minh họa, tranh minh họa 
tên 

người khuyết tật, thương binh 
(người) Ấn Độ 
(nước) Ấn Độ 

kĩ sư 

thỉnh thoảng, đôi khi 
người nước ngoài 
trường đại học 

điều lí thú; hứng thú 
làm ai thích thú 
thích thú 

hay, thú vị 

hay, thú vị 


bảo tàng lịch sử 

lịch sử 

của họ, của chúng nó 
tháng bảy 

tháng sáu 


đến (gặp) 
mỗi 
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£aK-3/6 
KaK-19/7 

ta ỔýnTro-28/8 
KAK TÓJIbKO-23/8 
KaKÔl-18/6 
taennápb-23/7 
KaiWHKa-30 /7 
KáM€HHHI-13/8 
KáM©Hb-13/8 
KaHfKy2mI-24/7 
ta11ýcTra-21 /8 
£apannám-2/6 
kápTra-1 /6 
ttaprwna-30 /6 
KapTroréka-10/8 
tapTócbezm-26 /7 
Kacémra-19 /6 
Kkácca-9/8 
ttardTbcn-4/8 
káima-12/7 
Ká11161Ib-9 /8 
£Baprúpa-11 /6 
KHI2XHbIli-9 /7? 
ttMHÓ-l3/6 
KMHoreáTrp-25 /6 
KMHOIIÊHTp-1/8 
ttMÓCK-1 1 /6 
KMmpnứu-13/8 
KMDIMuHnHril-1 3/8 
MCTb-30/8 
KMTälcKwl-12/8 
tJiacc-7 /6 
KIaccWwecKHmli-26 /8 
KJiácCHbIff= Í 7 /8 
JIACTb -12/8 
KJy6ð-6/6 

tJnow- Í 1 /8 
KHWra-4/86 


thế nào 

như 

dường như 

vừa mới 

nào 

(cuốn) lịch 

(cây) kim ngân hoa 
bằng đá 

đá (hòn, tảng) 

kì nghỉ, nghỉ hè 

cải bắp 

bút chì 

bản đồ 

(bức) tranh 

hộp thư mục 

khoai tây 

băng ca-xét 

quầy trả tiền 

trượt (băng, tuyết) 
cháo, bột 

ho 

căn hộ 

(thuộc về) sách 

rạp chiếu bóng, điện ảnh 
rạp chiếu bóng 
trung tâm chiếu bóng 
quây, ki-ốt 

gạch 

bằng gạch 

bút vẽ 

(thuộc về) Trung Quốc 
lớp, lớp học 

cổ điển 

(thuộc về) lớp học 
đặt (để) nằm 

câu lạc bộ 

chìa khóa 

sách 


mm". ~ 


£OBEp-29/7 
Korxá-26 /7 
£Ó2a-13/8 
KÓ?KanbIii-l3/8 
K£ouiec6-29/8; kourẽca 
EOJIJIeKTWB-19 /8 
KOIIÊKHMØ-2/8 
EOJIbIÓ-1 3/8 
KOuIäCKa-6 /7 
KOMáHNna-2/8 
KEÓMHATA-7 /6 
KOMIäđHHRH-14/6 
E£OMINO3WTop-20/7 
K£OMIIbIOrep-3/6 
KOHB€PpT-1 1/6 
EOH7TMIMOHép-21/8 
KOH7ÿýKrop-18/8 
KoHêwno-23/6 
K£ÓHKypc-24/8 
KÓHHHIï (CIOpT)-14/8 
£oHTrpa6ác-27 /7 
K£oHdéTbi-23/6 
KOHTPỐ.IbHbHIli-4 /7 
E£tOHII€PpT-15 /6 
KOHuäTb-8/7 
£OHqáTbcf=16/7 
KÓHHMTb-8 /7 
KOHbEW-6 /8 
EOOoIeparứ-1L0 /6 
KOInáTb-30/8 
Konélga-9/8 
t£tOopáØm-25 /7 
KOp3WHka-19/8 
ftODWuHeBkili-27 /7 
KODpÓBa-10/8 
KODÔTKHñ-9 /7 
£tOppecnonnêenr-14/8 
KOCcWwa-21 /8 
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(tấm) thảm 

khi 

da 

bằng da 

bánh xe 

tập thể 

bộ sưu tập 

chiếc nhẫn 

xe nôi 

đội (bóng) 

buồng, phòng 

công tỉ 

nhạc sĩ 

máy vi tính 

phong bì 

máy điều hòa nhiệt độ 
người bán vé (trên xe) 
dĩ nhiên, đương nhiên, tất nhiên 
(cuộc) thi, công cua 
(thuộc về) ngựa 

đàn công-tơ-bát 

kẹo 

kiểm tra 

(buổi) hoà nhạc, biểu diễn 
hoàn thành, kết thúc 
hoàn thành, kết thúc 
hoàn thành, kết thúc, xong 
giầy trượt băng 

hợp tác xã 

đào, bới 

cô-pếch, xu 

(con) tàu, phi thuyền 
(cái) giỏ, lắng, sọt 
(màu) nâu 

(con) bò, bò cái 

ngắn 

phóng viên 

bím tóc, đuôi sam 
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KOCMúMeCKIi†-25 /7 
KOCMOHäBT-20/6 
KÓCMOC-2/7 
KOCTIÓM-9 /8 
KoTOpbIÄ-13/8 
KÓnTKa-Ì l /6 
Kpacásunna-19 /7 
KpacWBo-21 /6 
Kkpấcwrb-30/8 
KpácKa-L7 /6 
KpácHkrmï-3 /7 
Kkpếénkwä-19/8 
Kpéc.ro-1 /8 
DeCcTbiiHwH-10/6 
KpecTrb#mka-10/6 
KpHMwáTb-25 /7 
KpoBáTb-l /8 
Kpyr-30/8 
KDy?zKÓK-4/8 
Kpbimra- 1 1 /8 
KTo-3/6 
KTÓ-To-22/8 
Kyná-13/6 
KýKuIa-19/6 
Ky1äTbcs=29/7 
Kkyné-6/8 
Kynúrb-29/6 
KYDpWTb-13/7 
kýpwnna-4/6 
KýprEa-27/8 
Kkýxnm-28/6 


JI 
JiaØoparópwa-14/8 
viánHo-21 /8 
xáMna-5/6 
Jer£6-2/8 
Jẽrkwii-28 /6 


(thuộc về) vũ trụ 
nhà du hành vũ trụ 
vũ trụ 

bộ quần áo, bộ com lê 
mà 

(con) mèo, mèo cái 
người đẹp, tố nữ 
đẹp 

sơn 

thuốc vẽ 

(mầu) đỏ 

cường tráng; vững chắc 
ghế bành 

nông dân (nam) 
nông dân (nữ) 

hô, kêu gào 

giường 

vòng tròn 

tổ, nhóm 

mái nhà 

ai 

ai đó 

(đi) đâu 

búp bê 

tấm 

buồng (trên toa xe) 
mua 

hút thuốc 

gà mái 

áo khoác, áo bờ-lu-dông 
bếp 


phòng thí nghiệm 
thôi được, đồng ý 
đèn 

dễ 

nhẹ 


". ` 


JIe3£eáTb-1 1 /7 
JIeKápcTrpo-9/8 
Jê£1ma-14/8 
Mec-1 /6 
JIeráTb-19/7 
JIeTÉTb-6 /7 
uễTHwl-24/7 
xÉTo-12/7 
JÉToM-268/6 
MmễTrwwK-22 /6 
JIeqb-7/8 
JIMMÓH-19/6 
JiuMoHän-19/86 
JIMMÓHHbIli-3 /7 
Jimnél#ka-2/6 
mmcá-8/7 
JIMCT /J/CTbn-29 /7 
JiIMCTÓK-30/8 
Jiwreparýpa-19/86 
moB-22/7 
JIOBfWTb-2/8 
JIO3K£W'TbCă, JIeqb-7 /8 
JIonára-30/8 
JIOrräaka-15 /8 
Jnyná-24/7 
Jiynoxór-28/8 
mýwme-6/8 
Jbi3£u-4/8 
JuIOÕWMbB1-21 /8 
J1oÕWTb-23/6 
J0ðóBb-22/8 
JÓnw-30/6 

M 
Marasứm-2/6 
MarHHTOo(Ón-9/6 
ma-L6 /7 
MaKapóHHI-28/7 
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nằm 

thuốc 

bài giảng, giờ học 
rừng 

bay 

bay 

(thuộc về) mùa hè 
mùa hè 

vào mùa hè 

phi công 

nằm xuống 

(quả) chanh 
nước chanh 
(thuộc về) chanh 
thước kẻ 

(cơn) cáo 

(chiếc) lá 

tờ giấy nhỏ 

văn học 

trán 

câu, bắt 

nằm xuống 

chiếc xéng 

(con) ngựa nhỏ 
mặt trăng 

tàu mặt trăng 

tốt hơn 

ván trượt tuyết 
ưa thích, mến yêu 
thích, yêu 

tình yêu, ý thích 
người, mọi người 


cửa hàng 
máy ghi âm 
tháng năm 
mì ống 
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MmắneHbKwii-18 /6 
Ma.i/HEKa-30/7 
mắno-4/7 
MáJIbqwE-4/6 
mắmMa-1/6 
Mánro-4/8 
mắp£a-11/6 
MapT-168/7 
Mmắcmo 
MácTrep-13/8 
MaTrewárwka-3/7 
MaTDp6riea-27 / 
MarTw-4 /7 
MaTb-Ìl /7 
MaInwúna-11 /6 
Menpé7m-27 / 
MÉNIeHHOo-21 /6 
Mencecrpá-8 /6 
Mé2£ny-12/8 
MÉéHnbrne-6 /8 
MécTo-9/7 
Mécart-6 /7 
MeTp6-11/7 
MetTáTb-8 /7 
MeIHIäTb-26/7 
Mưabrii-Í 0 /8 
MuHýTa-26/6 
MMHHÿýTKA-9 /7 
MIMPp-20/6/7 
MMp-30/6/7 
MIpopôii-8/7 
Mmuắnmrwi—6 /7 
MHéHWwe-18 /7 
móna-3/8 
MOnÊmb-17 /6 


MÓ?K©T ỐhITb-27 /Ÿ 


MÓ3£Ho-14/6 
Moli-7 /6/7 


bé, nhỏ 

(cây) mâm xôi 

ít 

cậu bé 

mẹ 

(quả) xoài 

tem thư 

tháng ba 

bơ 

người khéo tay, nghệ nhân 
toán học 

(búp bê gỗ) ma-tơ-ruốt-sơ-ca 
trận đấu 


xe điện ngầm 

mơ ước, mong muốn 
quấy rầy, cản trở 
thân mến 

phút 

phút, chờ một chút 
thế giới 

hoà bình 

(thuộc về) thế giới 
ít tuổi hơn 

ý kiến 

mốt, thời trang 

mnô hình 

có thể là, có lẽ là 
có thể 

của tôi 


hftps xã 3 X— 


MÓKpbiiñ-7 /8 
MOuIonól-18/6 
MO.IoK6-23/6 
MOJIÓ4HbIli-3 /7 
MO.TIẩäTb-20 /8 
Mópe-l1/6 
MOpÔ3‹eHoe-23/6 
MOpCKÓï-21 /8 
Mop#g-19/8 
Mocr-18/6 
MOTorq#K-14/6 
Moqb-3/7 
MYỹ24uWHa-4/6 
myaél-13/6 
MÝ2bIKa-9 /6 
MY3bIKáJbHbil-14/7 
MYỹ3bIKánTr-19/7 
MyJIbTQWnbM-23/8 
MbI-l2/6 
Mbi7o-28 /8 
MbICJ7m- l0 /8 
Mắco-12/7 
MhITb-=30 /8 
Møw-19/6 


H 
na (C6)-6/6 
na (C4)-13/6 
na (C6)-12/8 
HaBépHoe-27 /7 
HaBepxý-11/6 
Han-12/8 
Ha7ÉTb-, HAñ©eBäTbB-27/8 
Hámmcb-17 /7 
nalrú-11/8 
Hnasaän-6/7 
Ha3bIBádTbcw-1l 6/7 
HaKoHếri-27 /6 
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(thuộc về) sữa 

im lặng 

biển 

kem 

(thuộc về, của) biển 
thủy thủ 

cầu 

xe máy, mô tô 

có thể 


(thuộc về) âm nhạc 
nhạc công 

phim hoạt hình 
chúng tôi 

xà phòng, bột giặt 
ý tưởng 

thịt 

Tửa 

quả bóng 


ở trên 

đến 

bằng (ngoại ngữ) 
chắc là, có lẽ 

(ở) trên, phía trên 
trên 

mặc 

dòng chữ ghỉ 
tìm thấy 

về trước 

gọi là, tên là 
cuối cùng 
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naoðØopór-23/7 
HanwcáTrb-27 /6 
Hnanpáso-L7 /8 
HanpuMép-29/6 
HapwucoBárb-29 /6 
napón-25/7 
Hapömmnr-6 /8 
HaCTÓJmeHhIli-3 / 7 
Hacro#mii-1L9 /7 
Hacrpoénne-21 /8 
HawắTb-=Ÿ /7 
HaqMHắTb-7 /7? 
HawqMHắTbcã-L6 
HaywWrbca-L7 /8 
HnaIm- 7 /6 

He-8/6 

néÕo~19,/7 
HeBá£Ho-2/8 
H€BOSMÓ£Ho-18/7 
nenấắpHo-30 /6 
HenêJn-6 /7 
H©1noCTráTowno-26/8 
Hề 3a To-11/7 
HeKpacWpbrii-18/6 
Hema#=13/7 
H€MHÓTO-B /7 
HÉHaBMCTb-22/8 
Henóxo-12/6 

He IpÓCTo-19/8 
HÉCKOJIbKo-24/7 
H€CTÚ, HOCWTb-19/8 
HeTr-3 /6 

H€ TỐJIbKO... HO I-4/8 
Hmeynäwa-19 /8 
Hw-19/8 
-HMỐY/7-21 /8 
HwuTnê-14/7 
nuKorná-14/7 


ngược lại 
viết 

về phía bên phải 

ví dụ 

VỀ 

nhân dân 

(thuộc về, của) nhân dân 
(thuộc về) (chiếc) bàn 

thực thụ, thực sự 

tâm trạng 

bắt đầu 

bắt đầu 

bắt đầu 

học được 

của chúng tôi, của chúng ta 
không 

bầu trời 

không quan trọng ; không tốt lắm 
không thể nào 

mới đây 

tuần lễ 

chưa đủ, còn thiếu 

không dám 

xấu, không đẹp 

không được, không nên, cấm 
một ít, một chút 

căm thù 

không tổi 

không chỉ là, không đơn gián là 
một vài, vài 

mang, vác 

không, không có 

không những... mà còn 

thất bại, không may 

không (nhấn mạnh) 

cái gì đó, ai đó 

không ở đâu 

không bao giờ 


hftps "... 


HHMHKOTÔ-14/7 
HuKOMý-14/7 
HuKynä-14/7 
HIwqeró-l /7 

no-29 /6 
HOBOTÔÓnHwii-23/7 
HOBOCÉTe-29 /7 
HÓBbili-18/6 
Horá-27 /7 
Ho2£-28 /8 
HÓ?3HwIIbI-29 /8 
HÓMePp-19/6 
HODMẩä.TbHo-12/6 
HOCWTb, HecTr1⁄-19 /8 
HónbiO-23/6 
HoãỐpb-16 /7 
HDáBwTbca#-12 /7 


Hý€en-9/8 

o0 
Do (KOM-dẽM)-] /7 
oBén-15/6 


oBênarb-9 /6 

oÕênemmnrl (1epepsr)-16/8 
oÕernänwue-25 /8 
o6emáTb-21/8 

oØpánoBaTbca, pâ0BaTbca-29/8 
OoỐbTnHo-8 /7 

OỐbTqHkrl—1 /8 
DOỐb8ØB.IÉéHHe-24/7 
OỐb#CHWTb-29/6 
OỐbñCH#Tb-l 6/6 
OoỐãsáTeJbno-29 /6 
oÕeab#na-30/8 

ÓBoHnt-5/7 

oropón-16/8 

OTpỐÓMnhrli-5 / 7 

one#o-12/8 
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không ai 

không cho ai 

không đi đâu 

không sao, không có gì 
nhưng 

(thuộc về) năm mới 

lễ mừng nhà mới 


F¿ 


mới 


tháng mười một 
thích 
cần 


về (ai, cái gì) 

bữa trưa 

ăn trưa 

(thuộc về) bữa ăn trưa 
lời hứa 

hứa, hứa hẹn 

vui mừng 

thường thường, thường lệ 
thường thường, thường lệ 
thông báo 

giảng, giải thích 

giảng, giải thích 

nhất định 

(con) khỉ 

rau, đậu 

VƯỜn rau 

to lớn 

(chiếc) chăn 
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Onún-18/6 
O7WHHA/maTb-26 /6 
O7Hđ?X7THI-2/8 
OHOBpeMénHo-28/8 
Øsepo-1/6 
oKeán-24/8 
OKOHqáHwe-17 /8 
OKTfØDpb-16 
OJ1MnWiCKMH-14/8 
oH-4/6 

onä-4/6 

oHW-6 /6 

OHO-4/6 
OIá37HIBaTb-18/7? 
onácHo-27 /8 
OIoO3näTb-18/7 
ỐnbITHbIii-1 1 /8 
OIfiTb-2/8 
oprán-23/6 
Opranwaánman-6/8 
OpTaHWUaoBäTb-6/8 
océHHMï-7 /8 
ócem=12/7 
Ốcem10-12/7 
ocóBeHBo-7 /8 
OCTAHOBWTbCn-27 /8 
OcraHóBKa-24/7 

or (Koró)-21; or (qeró)-24/7 
or-26/8 

OTEÉT-3/8 
OTBÉTHTb-27 /6 
OTBewáTb=13/6 


óT7mIx-12/7 

OT7pÐIxáTb-8/6 

oréin-19/7 

ƠTKa2áTbCn, OTKáabIBaTbcn-26/8 


OTKpbIBEắrb-28 /7 
OTKpkrrka-l l /6 


một 

mười một 

một lần, có lần 
đồng thời, cùng lúc 
hồ 


đại dương 

kết thúc 

tháng mười 
ô-lin-pích 

nó, anh ấy, ông ấy 
nó, chị ấy, bà ấy 
họ, chúng nó 

TỐ 

đến muộn, đến trễ 
nguy hiểm 

đến muộn, đến trễ 
kinh nghiệm 

lại, lần nữa 

(đàn) oóc gan 

tổ chức 

tổ chức 

(thuộc về) mùa thu 
mùa thu 

vào mùa thu 

đặc biệt 

dừng lại 

bến xe 

từ (ai) ; từ (đâu) 
vì (nguyên nhân) 
câu trả lời 

trả lời 

trả lời 

nghỉ ngơi 

nghỉ 

bố 

từ chối 

mở 


hftps "..n 


OTKPBITb-28/7 
OTKPbIBáTbca-28 /7 
orKÿna-28/6 
OT7IWqHMKE-l8/7 
OTIWNHO-14/7 
OTMÉT£a-24 /7 
OTMetrđTbca-23/7 
OTHOCỨTbcøa-22/8 
OTHOIIêHwe-22/8 
OTCTaBáTb-27 /8 
ÓTwecTrBo-9 /7 
ÓqeHb-12/6 
oqứu-14/7 
oIIWuØáTbca, OIIMỐWTbcn-24/8 
oLIiúØKa-5/8 


n 
TränaTh-29 /7 
1ranäárka-8/8 
I1ráJnoxigm—-29 /8 
I1raJbTÔÓ-18/6 
IiầM#THHK-5/8 
1räna-1/6 
IapK-3/6 
1reBêri-3/8 
TIe7MHCTHMTVT-19/7 
1rÊncHn-10/6 
1rếpBkriif-19 /6 
1répen-7/8 
1ebenárb-22/8 
1iebpesecr1-28 /7 
IIepeBo;q1rb-28/7 
IebeEBómuwuK-4/8 
1repepbis-16/8 
Trếcma-16/6 
IreTb- 7 /6 
1rerýx-4/6 
1reIIKÓM-1 /8 
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mở 

mở cửa 

từ đâu 

học sinh giỏi 

giỏi 

điểm 

kỉ niệm, ghi nhớ 

có quan hệ, có liên quan 
thái độ, quan hệ 

chậm, lùi lại 


(cặp) kính, kính mắt 
sai, nhầm 
lỗi, sai sốt 


TƠI, ngã 

lêu bạt 

đũa ăn cơm 

áo bành tô 

đài, tượng kỉ niệm 
bố 


công viên 

ca Sĩ 

đại học sư phạm 
hưu, về hưu 

thứ nhất 

trước, phía trước 
chuyển, đưa 
dịch 

dịch 

người phiên dịch 
nghỉ giải lao 

bài hát 

hát 

gà trống 

đi bộ 
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IaHUWUHO-23/6 
TIKHÚUK-23/8 
1unT-nômr-24/6 
ICäT€JIb-22/6 
Ti1rCä'rb-20/6 
IIWCbMÓ-4/6 
II/CbMEHHbHi-] /8 
IJIỄKaATb-Ÿ7 /7 
TIIaCTMắCCOBbrfi-l 3/8 
I1I1acrMäcca-13/8 
IIJIATWTb-8/8 
IJ1aTÓK-1 7 /8 
Trxam-27/8 
TI82£-21 /8 
11ÓXo-12/6 
IIÓxo-13/7 
I1oxól- 1 1 /7 
TIIÔIT1anb-3/6 
no-22/8 
TIO-aHrurlckm-Í 6 /6 
IIO-BämreMy-8/8 
IIO-BbeTHäMCKM-] l /6 
1oxpô6ðnbm-28 /8 
TIo-MÓeMy-8/8 
IIO-HáIieMY-8/8 
nioBéna-29/7 
1ioÕ©7núreJb-26 /8 
1roốenWrb-30/6 
IIOBCe7HéBHHif-23 /8 
IOBTOpfiTb-4/7 
1iorwÕØä'mb-10/8 
norôna-28/6 
1o-12/8 
IIO7ADWTb-B /7 
noxäpoK-11/7 
IIOnHfTbc#-27 /8 
1oxo#rú-18/8 
IO/pVra-7 /6 


(đàn) dương cầm 
cuộc dã ngoại, đi chơi 
bóng bàn 


áo mưa, áo choàng 
bãi tắm biển 
xấu 


(bằng) tiếng Anh 
theo ý anh, theo ý các anh 
(bằng) tiếng Việt 

chỉ tiết 

theo ý tôi 

theo ý chúng tôi 

thắng lợi, chiến thắng 
người thắng cuộc 

thắng, chiến thắng 


đứng dậy; đi (leo) lên 
đi đến gần 
bạn gái 


hftps ". .n 


1i0ýyua-7 /8 
Tróean-9/7 

1io3nka-6/8 
1o3anqepá-4/7 
1rÓ3nmo-29 /6 
IIO3HaKÓMbCĂ,-TeCb-l /ổ 
I1Iozá1iylcra-4/6 
IIO3XMBäTb-2/8 
IIO37nDaB1remnbrfi- Í 5 /8 
IIO3T1páBWTb-29 /7 
TID37TPaB.IñTb-29 /7 
IIOKa3ä'rb-28 /7 
TIOKVTIäTb, KVITfTB-l1l/8 
IIO-KWTäl†CKM-5 /7 
TIOKyIäT€JIb-2/7 
1O7I-3/8 

1rôe-4/6 

TIOJI6T-8 /7 
IIOJ©€TWTb-14/8 

1rJ1£a-1 /8 
TIOJIO3¿WTE-30 /7? 
IIoqacä-18/8 
IOMHnÓp-21/8 
TIỒMHMTb-5 /7 
IIOMOTäTbB-26/6 
TIOMÓWb-3/7 

IÓMOITb-l 1 /7 
TIOH©7IJmeHWK-4 / 7 
TIOHHMäTb-13/6 
IIOHäTHo-13/6 
TIOHZTTb-29 /6 
1iooØénaTb-29/6 
1roryráñ-16/6 
I1I0IyIiipHbri-14/8 
Tropä-29/6 
1IoDTchềmb-2/6 
IID-pÿccEw-11/6 
IODpänoK (B nopäKe)-29/8 
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chiếc gối 

tàu hoả 

chuyến đi xa 

hôm kia 

muộn 

hãy làm quen 
không dám, xin mời 
sống 

chúc mừng 

chúc mừng 

chúc mừng 

chỉ cho xem 

mua 

(bằng) tiếng Trung Quốc 
khách hàng, người mua 
sàn nhà 

cánh đồng, ruộng 
chuyến bay 

bay 

giá sách 

đặt (để) nằm 

nửa giờ, nửa tiếng 
cà chua 

nhớ 

giúp đỡ 

giúp đỡ 

sự giúp đỡ 

(ngày) thứ hai 

hiểu 

hiểu 

hiểu 

ăn trưa 

(con) vẹt 

phổ biến, nổi tiếng 
đã đến lúc 

cặp sách 

(bằng) tiếng Nga 
thứ tự (yên ổn, tốt đẹp) 
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IIOCeTWTb-26/8 
TioC7ắäTb-21 /7 

nóc ne-8/7 
1ociênHHli-25 / 7 
TIOCesásrpa-28 /6 
TIOCTáBWTb-12/8 
IIOCTpÓWTb-27 /6 
IOCTyIHTb-28/8 
IIOCbIKa-13/7 
IIOTepfrbe-22/8 
IOTÓM-16/6 
1IOXÓ2£-23 /7 
1rồqepr-16/8 
1IoETHkrli (rpáMoTa)-2/8 
1óqra-2/6 
TIO!TTaJT©ÓH-8/6 
1ioqrú-16/8 
IIOTepfTb-7 /7 
IOTOMý wT0-6/7 
1ioeMý-6/7 
TIOWHWTb-22/7 
1oäT-3/7 
TIO9TOMV-7 /? 
IIO#BWTbc#-25 /7 
IpaB-24/8 
1ipDáBa-4/7 
TIDaBWT€JIbCTEBo-30/6 
1ipäanHwuk-8/7 
IIpDá43nHwwnbifli-l1 /8 
IIDG7IO3£6nwe-24/7 
TiIpekpácmtrf-21 /6 
IIpe1o7asáTb-19/7 
IIDMEéT-2/8 
IIDMTIACWTb-2/? 
ITIpMT¿IaInáTb=2/7 
TIDMTIamềHwe-1 1 /7 
1ipwuéan-29/7 
TIDM€83t4Tb-5 /7 
IIpMXaTb-28/6 


thăm 


gửi 


sau 
cuối cùng 

ngày kia 

đặt, dựng 

xây dựng xong 

vào học, nhập học 
bưu phẩm 

mất, đánh mất 

sau đó 

giống như 

nét chữ, chữ viết 
danh dự 

bưu điện 

người đưa thư, bưu tá 
hầu như 

mất, đánh mất 

vì 

tại sao 

chữa 

nhà thơ, thi sĩ 

vì vậy, vì thế 

xuất hiện 

đúng 

sự thật 

chính phủ 

ngày lễ, ngày kỉ niệm 
(thuộc về) ngày lễ, ngày kỉ niệm 
câu, đề nghị 

tuyệt vời 

dạy 

lời chào, chào 

mời 

mời 

lời mời, giấy mời 

tới nơi, đến nơi 

đến (bằng xe) 

đến (bằng xe) 


hftps "..n 


IpIIerắTb-2/8 
TIpDMHHMäTb-9/8 
IIpMHpóna-7 /7 
IpHfITHO-13/7 
IIpMH#rHkHrii- | 9 /8 
1ipoố#r-27 /8 
IIDOB07Tb-20/8 
IpO7asmrma-8 /6 
IpO/ÿ£T-3/8 

IIpOTHÔä 1orô7HI-12/7 
IIporpáMMa-9/7 
IpOOBÓ.BCTBeHHbIl-21 /8 
TIpOT0.12KäTb-22/7 
TIIpOTO2IkắäTbca-22 /7 
IpOZÔ2JI2KWTb-22/7 
IPOHÓ.12KWTbcwa-22/7 
1IpowrpáTb-8/8 
IpOM3Ben6Hwe-16/8 
IPpOÄTH, IpOXO/WTb-l7 /8 
IpocWrb-28/8 
npocnégr-12/6 
npôcro-9/7 
npocróïi-3/7 
1iIpoxnánno-L2/7 
Ipow#räTb-27 /6 
npo@éccop-17/7 
npóin.rerii-Í 6 /7 
TIpäMo-17/8 
Ipaw6l#-21/8 
1nrúna-12/6 

nycróli-7 /8 
IIyCTb-30/8 
IIITHHIA-4/7 
IIYT©IIÉCTEBOEaATb-16/8 
1inTrẽpxa-29/8 
IIqTHäm1aTb-26/6 
ITbdi-19/6 
1ãrnb-l8/6 
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bay đến 

uống thuốc ; tiếp nhận 
thiên nhiên 
khoái trá, thú vị 
khoái trá, thú vị 
đánh chuông, điểm chuông 
tiễn, tiễn đưa 
người bán hàng (nữ) 
sản phẩm 

dự báo thời tiết 
chương trình 
thực phẩm 

tiếp tục 

được tiếp tục 
tiếp tục 

tiếp tục 

thất bại, thua 
tác phẩm 

đi qua 

yêu cầu 

đại lộ 

đơn giản 

đơn giản, dễ 
mát mẻ 

đọc xong 

giáo sư 

trước, quá khứ 
thẳng 

thẳng 

(con) chim 
vắng, rỗng 

cứ để cho 
(ngày) thứ sáu 
du lịch 

điểm năm 

mười lăm 

thứ năm 

năm 
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IIiTb1necär-l /7 
IiqTbcôT-22/7 


P 
pa6óra-20/6 
paBóraTb-8/6 
paðóxmï-8 /6 
pan-24/7 
pánHmo-7 /6 
DA1MOIPpHEMHMK-23/8 
panMoréxmwka-23 /8 
pá/npBaTecn, oốpänopaTrcn-29/8 
pánocTrb-16/8 
pányra-27 /7 
paa-29/6 
páape-26/7 
paaroBápwspaTb-30/6 
páaHkri-3 /7 
paaperrrb-21 /7 
pañón-1 /8 
pakéTa-17 /6 
pánHnử-28 /8 
páno-29/6 
pánkIne-24/6 
pánopr-25/7 
paccénHHHIfi- Í 7 
pacckáa-27 /6 
paccKá2bIBaTb-2] /6 
peBð6nor-10/7 
peð#ra-1 /6 
pÉxo-10/8 
peaárb-29/8 
peká-1/6 
pecropám-15/6 
peirắrb, peIftrb-27 /6 
peIWTe.TbHkrfi- 1 7 /8 
pmc-22/7 
pwcopárb-L7 /6 


năm mươi 
năm trăm 


công việc 

làm việc 

công nhân 

vui mừng, phấn khởi 
đài, ra đi ô 

máy thu thanh 

kĩ thuật vô tuyến 
vui Sướng, vui vẻ 
niềm vui 

cầu vồng 

lần 

phải chăng, lẽ nào 
nói chuyện 

khác nhau 

cho phép 

khu vực 


đứa trẻ, đứa bé 
các em, các bạn 
hiếm 

cắt 

sông 

nhà hàng, quấn ăn 
giải (bài toán) 
kiên quyết 

cơm, gạo 

Vẽ 


hftps "mm 


poxwre.mm-24/7 
poxfrbca-6/7 
ponnó-25 /7 
DOnHÓÄ #3bIK-12/8 
póốØor-15 /7 
pôaa-3/7 
póaopbriii-21 /8 
DOK-MýäbI£a-21 /8 
poMán-28/7 
Pocc. ©Đenepánwn-30 /6 
poccWi#ckul-30 /6 
PoccWn-30/6 
pơr-27 /7 
pyÕBUrb-30/8 
Dpyðx-9/8 
DyKá-27 /7 
DYKOBOnWre7:-25 /7 
pÿýcckui-16/6 
pÿýnKa-2/6 
pkiØa-5 /6 
pIiOKaár-9/8 
pam-l7/8 
pñnoM-14/6 

C 
c (CB)-27/6 
cœ (C2), c - no-16/8 
c coốóï#-8/8 
can-30/6 
CaHWTbCñH, CeCTb-7 /8 
canäáTr=12/7 
caM-14/7 
cảmw-4/8 
cáwtIñ-14/8 
CaMO/JIET-1 7 /6 
cảnH-4/8 
CBeTWTb-7 /8 
cepfứrep-27 /8 
csoBðónen-23/8 
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bố mẹ, phụ huynh 
sinh ra 

quê hương, thân thương 
tiếng mẹ đẻ 

người máy 

hoa hồng 

màu hồng 

nhạc rốc 

(cuốn) tiểu thuyết 
Liên bang Nga 
(thuộc về) nước Nga 
nước Nga 


người lãnh đạo 
(thuộc về) Nga 
bút mực 

cá 

ba lô 

hàng, dãy 

bên cạnh 


cùng với 

từ 

mang theo 
vườn 

ngồi xuống 
(món) nộm, xa-lát 
tự 

tự 

nhất 

máy bay 

xe trượt tuyết 
chiếu sáng 

áo len 

tự do; còn trống 
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cBoBÓnnmbrmi-8 /7 
caol-22 /7 
cBềzxzwml-13 /7 
CHẾJaTb-27 /6 
cerómnnw-21 /6 
cenbMóï-19 /6 
celiuác-9/6 
cekpér-7/8 
ceKýH7a-27/8 
ceMécrp-24/7 
CeMHá/maTb-26/6 
cewb-l8/6 
cêMb7ec#—T-l /7 
ceMbcór-22 /7 
cewMbiñ-1l2/6 
ceHTrðØpb-16/7 
cếpkri-7 /8 
ceDpbŠanktmi-8 /8 
cecrpá-7 /6 
cunŠTb-20/6 
CÚ.IbHErli-1 9 /7 
c⁄umnáTrnn-223/8 
cúnmửi-1 8 /6 
cKasáTb-30/6 
cKásKa-9/6 
CKa?£ú,-Tre-1 1/6 
cKkaMéffka-7 /8 
CKBopềwqHwk-10 /7 
CKÓ.IbKo-26 /6 
CKÓJIbKRO CrÓrrr-9/8 
CKÓpaø TÓMOITtb-8/8 
ckópo-29/6 
c£púnka-23/6 
CKpÓMmbrii-8 /8 
CKVNHO-15 /7 
cuár£oe-27 /7 
cuéga-19/6 
cJŠny1oInMli- Í 6 /7 


tự do 

của mình 

mới, tươi 

làm xong 

hôm nay 

thứ bảy 

bây giờ 

điều bí mật 

g1ây 

học kì 

mười bảy 

bảy 

bảy mươi 

bảy trăm 

gia đình 

tháng chín 

màu xám 
nghiêm túc 

chị, em gái 

ngồi 

khoẻ 

cảm tình 

(màu) xanh nước biển 
nói 

truyện cổ tích 
hãy nói 

ghế dài, ghế băng 
chuồng chim sáo 
bao nhiêu 

giá bao nhiêu 
cấp cứu 

sắp 

(đàn) vi ô lông, vĩ cảm 
khiêm tốn 

buồn, buồn chấn 
đồ ăn ngọt 

từ bên trái 

tiếp theo 


hftps ".. 


CJIMWIIKOM-18/7 
c16Bo-16/6 
CJIOBäpb-3/6 
CJIO2e€nwe-29 /6 
CJIÓ?£HbIli-3 / 7 
cyx-5/8 
CJIyqfúrbcn-l6/8 
CrÿýmraTb-9 /6 
CJIbIIIaTb-28/7 
cMềJ1o-1 /9 
cMefTbca-18/7 
CMOTPpÊTb-21 /6 
CHeT-l1 /7 
coØá£a- 1 1 /6 
coÕwpäTb-18/7 
coÕnpắTrbcn-L7 /8 
coốpánme-2/7 
cospä-23/6 
coBepInémno-B/8 
cosnér-25 /8 
COBÉTOBATb, HƠ~ -Í /8 
cospeMénHnil-30 /6 
COBDeMÉéHHOCTb-6/8 
coruidcen-18/7 
CO?£améHwe-3/8 
coK-5/6 
cónmrte-28/6 
COpeBHoBänwe-26 /8 
cópoK-1 /? 
cocén-26/7 
cocWcKwn-28/86 
cocná-30/7 
CoqWHéHWe-8 / 7 
cñacú6o-4/6 
CIaTb-29/6 
cIteKTáKJb-21 /6 
CIeIIWä2IbHbIfi-L0 /8 
CIeIirb-27 /8 
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quá, quá chừng, thái quá 
từ 


từ điển 

phép cộng 

phức tạp 

thính giác 

xảy ra 

nghe 

nghe thấy 

dũng cảm 

Cười 

xem 

tuyết 

(con) chó 

thu hoạch, tập trung 
tập hợp 

(cuộc) họp 

(con) cú 

hoàn toàn 

lời khuyên 

khuyên, khuyên răn 
hiện đại 

tính hiện đại 

đồng ý, tán thành 
đáng tiếc 

nước quả, nước trái cây 
ấm áp (thời tiết), mặt trời 
thi đua 

bốn mươi 

(người) hàng xóm 
dồi, xúc xích 

(cây) thông 

bài luận 

cảm ơn 

ngủ 

(vở) kịch 

dành riêng 

vỘi 
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cIoKÓlimo-L7 /8 
c1okÓlHolt nóaw-19 /8 
CHOPpT-23/6 
cnoprcwén-19 /7 
cIopTcMénka-14/8 
cocóBnnrïi-28 /8 
cipása-19/6 
CIpäIBaTb-13/6 
CIpOCWTb-27/6 
cpáay-12/8 
cpenäd-4/7 

CTáBWTb -12/8 
cranwuón-3/6 
cTrakáH-5/6 
crapúK-l /? 
cráprï-18/6 
crápmmil-6 /7 
CTaTb-7 /7 
cTreKÓ-13/8 
CT©K2iïHHkri- Í 3 /B 
creHä-13/7 
CTeHra3éTra-12/6 
CT1rpáTb-29/8 
cruxú-20 /6 
CTMXOTBOpéHI©-ä / 7 
cro-1/7 
crouiu„na-L2 /6 
cronôBaa-12/7 
CTÓJIbKo-5/8 
crpanä-30/6 
crpáyc -10/8 
crpoứrem-22/6 
CTpÓWTb-22/6 
cTrpóliga-1 0/7 
cTry6nr-19/6 
CTbImo-L5/7 
CqacTuúBoro nyT/-19/8 
caácrbe-l6/8 
cCqwráTb-19/8 


điểm fính, bình thản 
chúc ngủ ngon 

thể thao 

vận động viên nam 
vận động viên nữ 
có khả năng, có tài 
từ bên phải 

hỏi 

hỏi 

ngay lập tức 
(ngày) thứ tư 

đặt, dựng 

sân vận động 

(cái) cốc 

ông già 

già, cũ 

lớn tuổi hơn 

trở thành 

thủy tỉnh, kính 
(bằng) thủy tỉnh 
(bức) tường 

báo tường 

lau, xóa 


người xây dựng 
xây dựng 

công trường 

sinh viên 

xấu hổ, ngượng 
thượng lộ bình an 
hạnh phúc 

đếm 


: 


m- ñöpto.org 


CawrdTb KeM-28/8 
crêna-17 /8 
cy666ra-4 
cyEBenWp-21 /7 
cÿMka-7 /6 
cyn-12/7 
CBằIH-l4/6 
Cb©CTb-28/8 
cbIp-28 /6 
cropnpwa-6/8 


T 
TaKE Tro-24/8 
Takól trro-27/8 
Takcú-19/6 
TaJÄHT.IM4BHI-28 /8 
TaM-7/8 
TaHH€EBáTb-L7 /6 
TEOH-7 /6 
TBÓpwecrBo-26/8 
TáãTb-29/7 
TeáTp-6/6 
TeKCT-2/7 
TeIeBWeHue-20 /6 
TeieB12aop-3/6 
T©/IerpDáMMaA-21 /7 
T€/IeTpDorpávwa-3/8 
TeiecbnbM-4/7 
Temechóm-11 /8 
TÊMRbili-l 1 /8 
TeMIeparýpa-9/8 
TéHHIC-24/6 
Terếpb-19/6 
Tenzó-12/7 
TếnmHIữ-28 /6 
Terpáme-2/6 
TếxHIKyM-16/6 
Tếrn-4/6 
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coi là ai 

sân khấu 

(ngày) thứ bảy 

vật, quà kỉ niệm 

túi xách 

canh, xúp 

con trai 

ăn hết 

phó mát 

điều ngạc nhiên, điều bất ngờ 


như thế là 

như vậy là 

xe tắc xi 

có tài, tài năng 

ở kia, ở đó 

nhảy múa, khiêu vũ 
của mày, của cậu 
sự nghiệp sáng tác 
tan 


nhà hát 

bài đọc, bài khoá 

vô tuyến truyền hình 

ti vi, vô tuyến 

(bức) điện báo, điện chúc mừng 
chương trình truyền hình 
phim truyền hình 

điện thoại 

Tâm, đen 


trường trung học chuyên nghiệp 
cô, đì 
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THTp-23/7 
TWxwf-8/8 

Tưựxwii oKeán-24/8 
Tmxo-21/6 
TKaHbh-13/8 
-ro-22/8 
Torná-2/8 
TÓ?xze-3/6 
TÓJICTbrii-27 
TÓJbKO-17/6 
TÓJbKO tiro-l /8 
Tonóp-30/8 
TopT-14/7 
TÓqHo-4/7 
Tpäkrop-10/8 
TpeHwpopáTbcn-14/8 
TpeHwupósa-14/8 
rpérwii-19 /6 
TpeThãaKÔBCKaa raepéa-9 
Tpw-18/6 
TpúnHaTb-26/8 
TPpMHäIIaTb-26/6 
TpWcra-22/7 
TDÝHocrb-19/8 
TDýnnHri-29 /6 
Tpánka-29/8 
Tyná-13/7 
TypWcr-25/7 
TYPMCTứecKwii-28 /8 
Tým-12/8 

TBI-9/6 

TEicqnaa-22 /7 


y-17/6 
yBwpárb-9 /6 
yõpárb-27 /6 
yBaz£áTb-13/8 


(con) hổ 

yên lặng, khẽ 

Thái bình dương 
khẽ 

vải 

nào đó 

khi đó 

cũng 

béo 

chỉ 

vừa mới 

(cái) rìu 

(chiếc) bánh ga-tô 
đúng vậy, chính xác 
mấy cày 

luyện tập 

luyện tập 

thứ ba 

Viện bảo tàng Tơ-rê-chi-a-cốp 


khó 

giẻ, g1ẻ lau 

đến đó, đến đằng kia 
khách du lịch 

du lịch 

mây đen 

mày, cậu 

một ngàn 


ở 

dọn dẹp 
dọn dẹp 
kính trọng 


hftps "mm." 


yEa?£tếéHwe-22/8 
yBépeHHocrb-26/8 
YyBÚúneTrb-8/7 
yEJIeKárbca-23/8 
yB/Ieếénue-25 /8 
Ýron-1/8 
yronór-30/8 
Yynäwa-19/8 
Y/BWTebHo-20/8 
YMB.IfTbcn-29/6 
yz66nhHrữi-l /8 
Y7oBð&cTBwe-27 /6 
Ýnowa-30/8 
yzx£é-29 /6 
Ý;£WH-26/6 
Ý›KIWHaTb-20/86 
yanár-18/8 
yừrú-7 /7 
YyKpaIáTb-3/7 
ýuma-1l1/6 
y.ibiØáTbca-20 /6 
VyMề.miie DýKH-13/8 
yMepéTrb/ýwep-22/7 
YMÉTb- /7 
ÝMHhIlf-3 / 7 
yHMBepcwrér-L6/6 
y1Ipa?tHénwe-9 /6 
ypá-25/7 
ypo›gá#-16/8 
ypóx-9/6 
ycnéx-19/8 
ycnéimno-25 /7 
ycrắrb-26/8 
ýTr£a-10/8 
ýrpoM-23/6 
yq#6a-26 /6 
yuéÕnwk-21 /6 
yqenfK-21 /68 
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lòng kính trọng 

tự tin, tin tưởng 

thấy, gặp 

Say mê 

lòng say mê 

góc 

góc nhỏ 

may mắn, thành công 
ngạc nhiên 

ngạc nhiên 

thuận tiện 

(sự) hài lòng 

cần câu 

đã 

bữa tối 

ăn tối 

biết được, nhận ra 

đi khỏi, rời đi 

trang hoàng, trang trí 
phố 

mỉm cười 

khéo tay 

chết 

biết 

thông minh 

trường đại học tổng hợp 
bài tập 

hoan hô 

vụ mùa, mùa màng 
bài, bài học 

kết quả 

có kết quả, thành công 
mệt 

con vịt 

vào buổi sáng 

học tập 

sách giáo khoa 

học sinh 
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yaenúna-24/7 
y€©HbIli-2/8 
yx+reJm-5/6 
yfreenwrnta-8 /6 
yqúTb=16/6 
yqWrbca-16/6 
ýxo-Ð27/7 
y1iÓTHbIl-6 /8 


œ 
qbáốpwuwa-13/6 
qbakyierér-28/8 
cọbawi.nnn-9/7 
degpấẩe-16 
qépwa-10/6 
cbépwep-10/6 
(becTuEäJTb-14/8 
durÿpnoe karánue-28/8 
qàúawxa-18 /7 
dàìuakKy2erýpa-7 /8 
dồìwunare.úer-L1/8 
CbuibM-21 /6 
qœnélïra-23/6 
(onrän-24/7 
qœóro-19/7 
qoroannapáTr-12/7 
qbororpacbWposars-29 /7 
cbororpácbus-14/6 
dororopáp-4/8 
dìpamiyyacKuii-28 /7 
QœpyKT-5/7 
(bỳìpyKTỐÔBhiñ-15 /8 
(œọyr6ón-16/6 
dọàyrốouúcT-22/6 


x 
xapákrep-17/8 


nữ sinh 

nhà khoa học 
thầy giáo 

cô giáo 

học 

học tập 

tai 

tiện nghỉ 


nhà máy 

khoa 

họ 

tháng hai 

trang trại 

chủ trang trại 
(hội) liên hoan 
trượt băng nghệ thuật 
vật lí 

thể dục 

người chơi tem 
phim 

(cái) sáo 

đài phun nước 
(bức) ảnh 

máy ảnh 

chụp ảnh 

bức ảnh 

vật dụng làm ảnh 
(thuộc về) Pháp 
trái cây 

(thuộc về) trái cây 
bóng đá 

cầu thủ bóng đá 


tính cách 
hftps "x1 _ ÂN 


xIMHf-18 /7 
xJie6ð-5/6 
xónonHo-12/7 
xouÓnHkrmi-28 /6 
xopómrwli-18/6 
xopoinó-12/6 
xopormó-13/7 
XxOTÉTb-22/6 
XYÓ?K©CTBeHHHIl (bW2IbM-2/8 
XYÓHMk-22/6 
xyn6ñ-27 /7 
xýzxe-6/8 


HÍ 
IBecrU-29 /7 
IBeTbi-l 8/6 
IperHóïi-11 /8 
nenä-9/8 

nex-27 /8 
IMPK-13/6 
IWPpKYyab-30/8 
Iu(bp-28/8 


wụ 
qáli£a-24/7 
xqac-26/6 
xắcro-26 /6 
xacbI-12/7 
xá11Ka-12/8 
qel-7/6 
qeiosềK-8/7 
qeM-6/8 
H©M ... TĐM-l6/8 
!1©MO7äH-7 /8 
1eMIHÓH-30/6 
qeMnWÓHa-14/8 
qépeä-7 /7 
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hoá học 

bánh mì 

lạnh 

lạnh 

tốt 

tốt 

vui sướng, dễ chịu 
muốn 

phim truyện 
họa sĩ 

gây 

tồi hơn, xấu hơn 


trổ hoa, nở hoa 
hoa 

màu 

giá 

phân xưởng 
xIếC 

com pa 

chữ số 


(con) chim hải âu 
giờ 

thường thường 
đồng hồ 

chiếc tách 

của ai 

TBƯời, con người 
SO với 

càng ... càng 

va Ìỉ 

nhà vô địch nam 
nhà vô địch nữ 
qua, sau 
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sépea... nóc.ie-18/8 
'epenäaxa-18/7 
'qpnHI1ñ- 1 3/7 
wqécTHkrï-7 /8 (cÓBO) 
qeTBépr-4/7 
xqeTB6EpTkiñ-19 /6 
xeTbipe-18/6 
xieTbIpecra-22/7 
'I©€TbIDHannaTb-26 /6 
sucnó-23/7 
xi/CTbIf†-1 1 /7 
'IÚCTHTb-29/8 
qWTräTb-9/6 

xqTno-3/6 

xTo-11/7 

xITỔ -HMỐY/Tb-21 /8 
xTróÕbi-8 /7 
'IÿYBCTBOEaATE-1l6/8 
'IÝBCTBO-22/8 
'ynáK-2/8 
qynécHHI-6 /8 


ll( 
1iána-27/8 
mmap-2?7/7 
I1IäxXMaTbi-24/6 
IIecTHáIaTb-26/6 
inecróji-19 /6 
II©CTb-l8/6 
IIeCTbnec#r-1 /7? 
TIeCTbCÓT-22/7 
1IMNpÓKMñ-30 /6 
IIMTb-4/8 
IIMTbŠ-4/8 
nnad-7/8 
IInKóÓzra-6 /6 
IITKÓJIbHWK-15/6 


qua... . sau khi 

(con) rùa 

màu đen 

thành thực, danh dự (lời thể danh dự) 
(ngày) thứ năm 

thứ tư 

bốn 

bốn trăm 

mười bốn 

ngày, ngày mùng; số, con số 
trong sạch, quang đãng 

rửa, cọ rửa, lau 


anh chàng kì quặc 
tuyệt vời 


(cái) mũ ấm 
quả bóng bay 
CỜ vua 

Tnười sáu 

thứ sáu 

sáu 

sầu mươi 

sáu trăm 

rộng 

khâu 

khâu vá 

tủ 

trường phổ thông 
học sinh (nam) 
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1Iã„na-27 /8 
IIOKoán-19/6 
IIOKOuäHHIl-3 / 7 
Irocbep-223/6 
IIYMÉTb-l3/7 
IrýÝMHo-25/8 
IIýTKa-25/8 


IIETKa-29/8 


vồ 
9KaáMeH-4/7 
8KCKVpcwnn-9/7 
9KCKypcosón-26/8 
acrpánHbdi-3 /8 
9JIeKTpÓHHbrửi- Ì 7 /7 
9J1eKTpocrádHnnn-4/8 
aTrá;£-20 /6 
ôro-1l/6 
ToT-12/7 


16õka-14/7 
1or-l14/6 
1ÓHhIl-23/8 


a-8/6 

đố no£o-27 /7 
ñrona-30/7 
#abIK-16/6 
qabIK=27 /7 
aữnó-12/7 
aHBápb-16/7 
#pKwli-18/7 
pMapka-8/8 
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mũ 

sô-cô-la 

(bằng) sô-cô-la 
lái xe 

làm ồn, reo hồ 

ồn ào 

truyện vui, trò đùa 


bàn chải 


kì thi, môn thi 

(chuyến) du lịch, tham quan 
người hướng dẫn du lịch 
tạp Kĩ 

(thuộc về) điện tử 

nhà máy điện 

tầng 

đây là 

này, ấy, đó 


(chiếc) váy 
nam, miền nam 
trẻ, trẻ tuổi 


tôi 

(quả) táo 

quả nhỏ, quả dại 

tiếng, ngôn ngữ 

(cái) lưỡi 

(quả) trứng 

tháng một, tháng giêng 
TỰC TỠ, Sặc SỠ 

hội chợ 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lần đâu : 

Biên tập tái bản : 

Biên tập mĩ thuật : 

Trình bày bìa và mình hoa : 
Sửa bản ¡n : 


Chế bản : 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


NGUYÊN THỊ TÚ NHÃ 

ĐINH XUÂN ANH 

NGUYÊN THANH LONG - KIỀU NGUYỆT VIÊN 

BÍCH LA 

ĐINH XUÂN ANH 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


TIẾNG NGA 8 
Mã số : 2H819T1 


: — bản, khổ 17 x 24 cm. 
II- RA ươntieaaibettaauittdttootitititfndtial00301andbaall 
SH. áŸse= Số XB : 01-2011/CXB/84-1235/GD. 


In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 2011. 
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HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 


1. Ngữ văn 8 (tập một, tập hai)  9.Sinhhọc 8 


2, Lịch sử § 10, Công nghệ 8 

3. Địa lí 8 11. Tiếng nước ngoài : 
4. Giáo dục công dân 8 - Tiếng Anh 8 

5, Âm nhạc và Mĩ thuật 8 - Tiếng Nga 8 

6. Toán 8 (tập một, tập hai) - Tiếng Pháp 8 

7. Vật lí 8 - Tiếng Trung Quốc 8 
8. Hoá học § - Tiếng Nhật 8 


mã vạch ) 


Tem chống giá .  - GIÓ: tty/t60ypnepeog 


